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CHUYEN PE: REN Ki NANG PQC HIEU VAN BAN
A. KIEN THUC CO BAN
I. Céc dang ciu héi thwong gip trong phan doc hiéu
Céu 1: thuong hoi vé phuong thirc biéu dat/phong cach ngdn ngit/thé tho.
- Cach xac dinh thé tho: bang cach dém sé chir trong tirng ciu tho. Thong thuong
trong bai ngudi ra dé s& cho vao cac thé tho bon chii/ nam chir/bay chii/luc bat/tu do.. .
- 06 phong cach ngon ngir: sinh hoat (néu ngir liéu 12 1 doan nhat ki/doan chat/thu
ti/doan hoi thoai...), nghé thuat (doan tho/van xubi... trich tr TPVH), bdo chi (xem
trich din ngudn), chinh luén (ban vé nhimg van d& mang tinh thoi sy - chinh trj - XH),
khoa hoc (d¢ cap dén nhimg van dé mang tinh nghién ctru vé cac linh vuc...) va hanh
chinh (cac biéu mau vé hanh chinh nhu don, chimg chi, vin bang...).
- 06 phwong thirc biéu dat: TU SU, MIEU TA, BIEU CAM, THUYET MINH,
NGHI LUAN, HANH CHINH - CONG VU.

STT Phuwong thirc Khai niém Dau hiéu nhén biét

- Dung ngon ngir dé ke lai
@Qt hoac mQt‘ChUOl CAC SU _ o sur kidn, bt truyén
kién, c6 mo dau
- ket thic

- Co6nhan vat

Tu su - Ngoai ra con dung dé khic
1 hoa nhan vat (tinh cach, tam

- Co dién bién cau chuyén

- C6 cac cau tran thuat/doi

li...) hodac qué trinh nhan thoai

thirc ctia con nguoi
D}mg ngon ngu#. fie tathién | Céc cau van miéu ta
lai nhitng dac diém, tinh

Mléu té, e A ) .. _ \ ~ ) o A
2 chat, ndi tdm cia nguoi, sy Tir ngir str dyng chu yéu
vat, hién tuong 1a tinh tir
Biéu cam - Cau tho, van boc 10 cam xtc
(ohd bidn nhd Dung ngon ngit b(:)c .lo. CAM (1o nowdi viét
p xuc, thai do vé thé gioi xung .
3 trong ngir liéu quanh - Co cac tir ngir thé hién cdm
tho) xtic: oi, Oi....
Trinh bay, gi6i thiéu cac - Cac cau van miéu ta dac
L thong tin, hidu biét, dic  diém, tinh chat ctia doi tugng
Thuyét minh 2L L, . A . .
diém, tinh chat cua su vat, _ Cg thé c6 nhiing s6 liéu
4 hién tuong chirng minh



- C6 van d& nghi luan va quan
Ban bac phai trai, ding sai - ¢iém ctia nguoi viét
Nghi luén nham boc 16 16 chu kién, .. . .
- . oA g ..~ Tu ngt thuong mang tinh
(00 L T thi}l d;('). ey H%HOI nob BUO i quat cao (néu chan li, quy
5  trong ngi ligu Vi€t r0idan d?t, thuyét phuc luat)
vin xudi) nguoi khac dong tinh véiy -
kién ctia minh - Str dung cac thao tac: lap
luan, giai thich, chirng minh

La phuong thirc giao tiép - Hop ddng, hoa don...
gitta Nha nude véi nhan
dan, gitra nhan dan voi co
quan Nha nudc, giitaco  (Phuong thirc va phong cach
quan vé&i co quan, gitta nuéchanh chz’n’h cong vu thuong
nay va nude khac trén co s¢ khong xuat hién trong bai doc
phap i hiéu)

- Bon ttr, chung chi...
Hanh chinh -
cong vu

Céu 2: thudng yéu cau tai hién lai ndi dung trong ngir liéu (thudng bit dau bang 1énh
“Theo tdic gid/ngwoi viét/doan trich...”) > HS nén doc ki ngir liéu va chi ra nhirng
cau/tir ¢o6 lién quan, khong dwa thém y ctia minh vao (chu y nén doc ki ngir liéu vi
cac y co thé roi nhau & cac doan khac nhau). Hodc dé yéu cau HS trinh bay ndi dung
cua mdt y/cau tho... c6 trong ngir licu.

Ciu 3: thuong yéu cau phan tich tac dung/hiéu qua cua bién phap tu tir hoic nodi dung
ngtr ligu/1i giai vi sao...

= Chi y: néu dé yéu cau chi ra va phan tich tic dung cua bién phap tu tir thi can chi
rd bién phap d6 nim & cau chit nao (trich trong ngodc kép “...”") sau d6 chi ra tac dung
vé mit ndi dung (thuong dung tir “nhdm nhdn manh...”) va hinh thiec (thuong dung tir
“tiing thém sw sinh dong/hdp dén/thuyét phuc/goi cam...).

Ciu 4: thuong yéu cau néu ra quan diém ca nhan (d6ng tinh/khong dong tinh), rat ra
thong diép ¥ nghia/bai hoc/hinh anh tim dac, an twong... va yéu cau li giai. Néu dé
khong yéu cau li giai HS cling nén li giai (li giai nén ngan gon, tranh viét thanh doan
van dai. Chi nén li giai trong vong 3-5 dong).

II. Nhén dién cic phuwong thirc biéu dat

- Yéu cau: Nam duoc c6 bao nhiéu phuong thirc biéu dat.

- Nam dwoc:

+ Khai niém.

+ Pic trung cia timg phuong thirc biéu dat.

1. Tu suw (ke chuyén, twong thuit): La ké lai, thuat lai su viéc, 1a phuong thire trinh
bay 1 chudi cac su viée, sy viée ndy dan dén sy viée kia, cudi cung két thuc thé hién 1
y nghia.



2. Miéu ta: Miéu ta 1a l1am cho nguodi doc, nguodi nghe, ngudi xem cé thé thay sy vat,
hién tuong, con nguoi (dac biét 1a theé gidi ndi tdm) nhu dang hién ra trudc mat qua
ngdn ngir miéu ta.

3. Biéu cam: La bdc 10 tinh cdm, cdm xtic cua minh vé thé gidi xung quanh.

4. Nghi luén: La phuong thirc chu yéu duoc dung dé ban bac phai, trai, ding sai nham
boc 16 rd chu kién, thai d ciia ngudi noi, nguoi viét.

5. Thuyét minh: Pugc st dung khi can cung cép, gidi thiéu, giang giai nhimg tri thic
vé 1 su vat, hién tugng nao dé cho nguoi doc, nguoi nghe.

6. Hanh chinh — cong vu: Van ban thudc phong cach hanh chinh cong vu la van ban
diéu hanh x3 hoi, ¢6 chirc ning xa hoi. X hoi duoc diéu hanh bing luat phap, vin ban
hanh chinh. Vin ban nay qui dinh, rang budc méi quan hé gitra cc to chirc nha nudc
v6i nhau, giita cac c4 nhan véi nhau trong khudn kho hién phap va cac bo luat vin ban
phap ly dudi luat tir trung wong téi dia phuong.

Vidu 1:

Hdn vé lan nay trong khéc han, méi dau chang ai biét hén la ai. Trong dic nhw
thang sing da! Cdi dau thi troc loc, cdi rang cao trang hén, cdi mdt thi den ma rat
cong cong, hai con mdt guom guom trong gém chét/ Hcfn mdt cdi quan ndi den véi do
tay vang. Cai nguc phanh, ddy nhitng nét cham tré rong phwong véi mét éng tuong
cam chity, ca hai canh tay ciing thé. Trong gém chét!

(Chi Phéo - Nam Cao)
Hay chi ra cac phuong thiic biéu dat dugc st dung trong doan vin trén?
Tra 1oi: Cac phuong thic biéu dat duoc st dung trong doan van trén la:

Vi du 2: Truong hoc ciia ching ta la truong hoc ciia ché do dan chi nhdan ddn, nham
muc dich dao tao nhitng céng ddn va cdan bé tot, nhitng nguoi chii twong lai ciia nwéc
nha. Vé moi mdt, truong hoc cua chung ta phdi hon han truong hoc cua thuc dan
phong kién. Muén dwoc nhie thé thi thay gido, hoc tro va can bo phdi c6 gdng hon nita
dé tién bo hon nita.

(Hb Chi Minh — Vé vdn dé gido duc)
Poan vin trén duoc viét theo phuong thic biéu dat nao?
Tra 10i: Poan vin trén duoc viét theo phuong thirc. ... .......oooviieiiiie e,

Vi du 3: Tam Pdo dwoc moi nguwoi biét dén la khu du lich néi tiéng khéng chi véi du
khdch trong nude. Ddc biét la thoi diém mua hé - khi ma nén nhiét ving dong bdng
khién con nguoi muén tim dén mot khong gian mat lanh dé nghi ngoi thi Tam Dao la
sw lira chon Iy tuwong. Pén ddy du khach sé cam nhédn dwoc bon mua trong mot ngay:

buoz sdng se se gié xudn, budi trwa nang mia ha, budi chiéu heo may mia thu, budi
t6i lanh gid mia dong; thudng thire nhitng mén an ddc san cia dan téc, mén an dén
da ciia dia phwong; nghi ngoi trong nhitng phong khdch san c¢é vi tri va tam nhin dep
madt, thanh thoi trong khung canh thién nhién trén nhitng con dwong dao bd, khung
canh vira tho méng vira hing vi, vira huyén do véi swong, gio, may troi nhw dan quyén
vdo nhau. Tam Pdo nhw mét Sa Pa thir hai trén mién Bac, tré thanh diém hen 1y tuong
clia nhiéu nguoi giita lung troi.



(Nhitng dia danh di cing nam thang — Nguyén Hao, Du lich Vinh Phuc)
Poan trich dugc viét theo phuong thirc biéu dat nao?
Tra 10i: Doan trich dugc viét theo phuong thlrc. . ..........veie e,
Vidu 4:
Chi ¢6 thuyén méi hiéu
Bién ménh méng nhwrong nao
Chi ¢é bién mdi biét
Thuyén di ddu vé diu?
(Thuyén va bién - Xuan Quynh)
Phuong thire biéu dat chii yéu trong doan tho 13 phuong thirc nao?
Tra 10i: Phuong thirc biéu dat chi yéu trong doan tho 1a ......................
I1. Phong cach chirc ning ngon ngir:
Yéu cau:
- Céc loai phong cach chitrc nang ngdn ngfr.
- Khai niém.
- Pac trung.
1. Phong cach ngon ngir sinh hoat:

- Khai niém: Phong cach ngén ngit sinh hoat 13 phong cach dugc ding trong giao tiép
sinh hoat hang ngay, thuc hoan canh giao tiép khong mang tinh nghi thurc, dung dé
thong tin, trao do1 y nghi, tinh cam... dap img nhiing nhu cau trong cudc song.

- Dac trung:
+ Giao tiép mang tu cach c4 nhan.

+ Nhim trao doi tu tudng, tinh cam cua minh voi ngudi thin, ban bé, hang x6m, dong
nghiép.

- Nhan biét:

+ GoOm cac dang: Chuyén tro, nhat ki, thu tur.

+ Ngon ngit: Khau ngir, binh di, sudng si, dia phuong.
2. Phong cach ngon ngir khoa hoc:

- Khai niém: La phong cach dugc dung trong giao tiép thudc linh vuc nghién ctru, hoc
tap va pho bién khoa hoc.

+ La phong cach ngdn ngit dic trung cho cac muc dich dién dat chuyén mon sau.

- Dac trung

+ Chi ton tai chil yéu & méi trudng cua nhimg ngudi lam khoa hoc.

+ Gom cac dang: khoa hoc chuyén sau; Khoa hoc gido khoa; Khoa hoc pho cap.

+ C6 3 dic trung co ban: (Thé hién & cac phuong tién ngdn ngit nhu tir ngit, cu, doan

van, van ban).



a/ Tinh khai quat, triru tugng.

b/ Tinh 1i tri, 16 gic.

¢/ Tinh khach quan, phi ca thé.

3. Phong cach ngon ngir nghé thuat:

- Khai niém:

+ La loai phong cach ngdn nglt duge dung trong cac van ban thudc linh vuc van
chuong (Van xudi nghé thudt, tho, kich).
- Dac trung:

+ Tinh thAm mi.

+ Tinh da nghia.

+ Thé hién dau 4n riéng cua tac gia.

4. Phong ciach ngon ngir chinh luén:

- Khai niém: La phong cach ngén ngir dugc dung trong nhiing van ban truc tlep bay to
tu twong, 1ap truong, thai do voi nhitng van dé thiét thuc, nong bong cua doi séng, dic
biét trong linh vyc chinh tri, xa hoi.

- Muyc dich: Tuyén truyén, c6 dong, gido duc, thuyét phuc ngudi doc, ngudi nghe dé c6
nhan thirc va hanh dong dung.

- Dac trung:

+ Tinh cong khai vé quan diém chinh tri: RS rang, khong mo ho, tp mo. Tranh sir
dung tr ngr mo h6 chung chung, cdu nhiéu y.

+ Tinh chat ch€ trong bi€u dat va suy luan: Luan diém, luén ctr, y 16n, y nhd, cau doan
phai 10 rang, ranh mach.

+ Tinh truyen cam, thuyét phuc: Ngon tir 16i cudn dé thuyet phuc; giong di€u hung
hén, tha thiét, thé hién nhiét tinh va sang tao clia ngudi viét.

5. Phong cach ngon ngir hanh chinh:

- Khai niém: La phong cach duoc dung trong giao tiép thudc linh vuc hanh chinh. La
giao ti€p gitta nha nudc voi1 nhan dan, gitra nhan dan véi co quan nha nudce, gitra co
quan vdi co quan, gitra nudc nay va nude khac.

- Béc trung: Phong cach ngon ngtt hanh chinh c6 2 chtrc ndng:

+ Chuc ning thong bao: thé hién rd & gidy to hanh chinh thong thudng (Van bang,
chung chi cac loai, gidy khai sinh, héa don, hop dong,...)

+ Chirc ning sai khién: boc 10 16 trong cac van ban quy pham phép luat, van ban cia
cap trén guri cho cap dudi, ciia nha nude do1 véi nhan dan, cua tap thé véi cac ca nhan.

6. Phong cach ngdn ngir bao chi (thong tan):

- Khai niém: Ngon ngir bao chi 13 ngon ngir dung dé thong bao tin tirc thdi sy trong
nudc va quoc té, phan anh chinh kién cua to bao va du luan quan ching, nham thuc
day su tién bd xa hdi.



+ La phong cach dugc dung trong linh vyc thong tin ciia xd hoi vé tat ca nhitng van dé
thoi su: (thong tan c6 nghia 1a thu thap va bién tap tin tirc dé cung cap cho cac noi).

- Mot s0 thé loai van ban bao chi:

+ Ban tin: Cung cép tin ttrc cho nguoi doc theo 1 khuén mAu: Nguon tin - Thoi gian -
Pja diém - Su kién - Dién bién - Két qua.

+ Phong su: Cung cap tin tirc nhung mo rong phén tuong thuat chi tiét su kién, miéu ta
bang hinh anh, gitp nguoi doc cd 1 cai nhin day du, sinh dong, hap dan.

+ Tiéu pham: Gigng van than mat, dan da, thuong mang sac thai mia mai, cham biém
nhung ham chtra 1 chinh kién vé thoi cudc.

Vi du 1: Boc doan van sau va tra 161 cau hoi:

Nhitng ké & vieon thdy quan sang, quan quyén, ciing bén mui lam quan. Nao lo
cho quan, nao 6t cho lai, nao chay ngigc, nao chay xuoi, dau co rugng dau ban trau
ciing vui long, chi can dwoc ldy mét chire xd truong hodc cai tong, _dang ngoi trén,
dang dn trude, ding hong hach thi méi théi. Nhitng ké nhw thé ma van khong ai khen
ché, khong ai khinh bi, thdt cting la thay! Thuong o0i! Lang co mot tram dan ma nguoi
nay doi voi nguoi kia déu ngo theo suc mang, khong co mot chut gi goi la dao dic
ludn li ca. PBo la noi nguoi trong mot lang doi voi nhau, chi nhuw doi voi dan kiéu cuw ki
ngu thi lai cang ha khac hon nita. Oi! Mot dan toc nhw thé thi tw twong cach mang nay
no trong oc chung lam sao dwoc! Xa hoichu nghia trong nuoc Viét nam ta khong co
cting la vi the.

(Dao diec va luan li Pong Tdy - Phan Chau Trinh)

Poan vin duoc viét theo phong cach ngdn ngir nao?

Tra 10i: Doan vin duoc viét theo phong cach ngdn ngit.....................
Vidu 2:

Theo bdo cdo tinh hinh tré em thé giéi 2006 dwoc UNICEF céng bé ngay 11 -
12, trong vong nhiéu nam qua, Viét Nam luon dan dau khu vue chdu A - Thdi Binh
Duong vé cdc chi sé binh dang gidi. Nhin chung, Viét Nam thuwc hién tot viéc cung cap
cdc dich vu y té va gido duc tdi cdc tré em gdi va tré em trai, phu nit va nam gici. S
chénh léch vé ti 1¢ nhap hoc giita cac em nit va cac em nam la rat thcfp (91% va 97%,
giai dogn 2000 - 2005). Ti l¢ mu chir cua nir gioi so voi nam gioi ngay cang giam. Ti
I¢ tham gia cdc hoat dong kinh té khéng khac biét nam — nir: 85% nam gioi va 83%
nita giéi ¢ dé tudi tir 15 - 60.

(Bao Thanh nién, ngay 12 - 12 - 2006)
Vin ban trén dugce viét theo phong cach ngdn ngit nao?

Tra 10i: Vin ban trén duogc viét theo phong cach ngdn ngit.......................

Vidu 3:

Nha di truyén hoc lcfy mét té bao cua cdc soi toc tim thcfy trén thi thé nan nhan
tir nuoc bot dinh trén mdu thuoc la. Ong dat chung vao mot san pham dung pha huy
moi thir xung quanh DNA cua té bao. Sau do, ong tien hanh dong tac twong tw voi mot



s6 té bao mau cua nghi pham. T ié}) dén, DNA duoc chudn bi dic biét dé tién hanh
phan tich. Sau d6, éng ddt né vao mét chat keo ddc biét roi truyén dong dién qua keo.
Mot vai tiéng sau, san phdm cho ra nhin giong nhw ma vach soc (giong nhw tréncdc
san pham ching ta mua) c6 thé nhin thdy dwéi mét bong dén ddc biét. Ma vach soc
DNA ciia nghi pham sé dem ra so sanh véi md vach ciia soi téc tim thdy trén nguoi
cua nan nhan.

(Nguon: Le Ligueur, 27 thang 5 nam 1998)
Poan vin duoc viét theo phong cach ngoén ngir nao?
Tra 10i: DPoan vin dugc viét theo phong cach ngdén ngit ..................
III. Nhan dién va néu tac dung cac hinh thirc, phwong tién ngon ngir
1. Céac bién phap tu tir
1.1. Phan loai cac bién phap tu tu:

- Tu tir v& ngit 4m: diép am, diép van, diép thanh,... (tao Am huéng va nhip diéu cho
cau).

- Tu tr v€ tu: so sanh, nhan hoa, an duy, hodn dy, nhan hoa, twrong phan, choi chir, noi
giam, noi tranh, tham xung,...

- Tu tir vé& ¢t phap: Lap cu phap, liét k&, chém xen, cdu hoi tu tir, dao ngit, d6i, im
lang,...

1.2. Nhan dién cac bién phap tu tir va hi¢u qua ngh¢ thuat

- So sanh: Giup su vat, su viéc dugc miéu ta sinh dong, cu thé tdc dong dén tri tudng
tuong, goi hinh dung va cdm xuc

- An du: Cach dién dat mang tinh ham sutc, c6 dong, gia tri biéu dat cao, go1 nhiing
lién tuong y nhi, sau sac.

- Nhan hoa: Lam cho doi tugng hién ra sinh dong, gan giii, c6 tdm trang va c6 hon
hon.

- Hoan dy: Dién ta sinh dong ndi dung thong bao va goi nhitng lién tuéng ¥ vi, sdu sic
- biép tl‘J:/ngﬁ’/céu triic: Nhan manh, t6 dam 4n tuong — tang gia tri biéu cam

- Noi1 giam, noi tranh: Lam giam nhe di y dau thuong, mAt mat nham thé hién su tran
trong.

- Tham xung (phong dai, néi qua): To dam an tuong vé...

- Cau hoi tu tir: Boc 10 cam xuc

- P4o ngir: Nhan manh, gy 4n tugng

- Péi: Tao sy can doi

- Im ling (...): Tao diém nhin, goi su ling dong cam xuc

- Liét ké: Dién ta cu thé, toan dién.

- Choi chir: Tao sic thai di dom, hai hudce, 1am ciu van hép dan va thu vi.

Luu y: An du va hoan du 13 2 bién phap tu tir hoc sinh hay nham 14n nhat:



+ An du: So sanh ngam 2 su vat, hién tugng c6 tinh chat trong dong nhau véi hiéu qua
tao ra nghia bong so vdi nghia goc cua nd.

+ Hoan du: Léy mot su vat, hién tugng ngﬁm dé chi cai 16n lao hon. Tim hoén du dua
vao sy xuit hién cua cac bd phan trén co thé nguoi; su xuat hién cua trang phuc hay
nhirng vat dung ctiia con nguoi; su xuét hién cua s6 dém; vat chua dung va vat bi chira
dung...

Vi du 1: Chi ra bién phép tu tir chinh dugc str dung trong doan tho sau va néu hiéu qua
nghé thuat cta bién phép tu tur do:

Con song duoi long sdau
Con song trén mat nuoc
Oi con séng nhé bo
Ngay déem khong ngu duoc
(Song — Xuan Quynh)

Tra loi: - Bién phép tu tor dugc stir dung la phép................ (di¢p tur con song, di¢p
nglt con song dudi..., con song trén..). Hi€u qua ngh¢ thuat cua phép tu tr

Vi du 2: Xéc dinh bién phap tu tir chu yef:u duoc sur dung trong dong tho in ddm va néu
hi€u qua nghé thuat ctia bié€n phap tu tur ay.

Ngay ngay mdt troi di qua trén lang
Thdy mét mdt troi trong lang rat do
(Viéng lang Bdc - Vién Phuong)
Tra loi:
-Bién phap tu tir dugc sur dung trong dong tho in dam la ................. - mat troi
(trong lang) chi Bac HO.
=T AUN . oo e

Vi du 3: Cho doan van sau:

Tran tré trén mdt ban, cham cd vao canh qud't Li ¢é tinh dé sdt vao mam c¢6 cho
ban an thém dep, thém sang, la la li¢t bat dia ngon ngon cac mon an. Ngoai cdac mon
thwong thdy ¢ ¢6 Tét nhw ga lude, gio, chd, nem, mang ham chdn gio, mién ndu long
gad, xup lo xao thit bo... - mén nao ciing mang ddu an tai hoa cua nguoti ché bién — la
cac moén khdc thwong nhw ga quay wop hing liu, vit tan hat sen, chd chia, moc, vay...

(Trich Mua ld rung trong vueon — Ma Van Khang)

Doan van str dung bién phap ngh¢ thuat gi? Tac dung cua bién phép nghé thuat
d6 trong doan van?

Tra 10i: - Trong doan van, tac gia c6 su dung bién phap........................... ...gé
ludc, giod, cha, nem, miang ham chan gid, mién niu 1ong ga, xup lo xao thit bo. .

=T AUNG: oo e



Vi du 4: DBoc doan van sau va tra 101 cau hoi:

..Con xa ldm méi dén cdi thdc dwéi. Nhung da thdy tiéng nuwéc réo gan mdi
lai, réo to mai lén. T iéng nuoc thac nghe nhu la oan trach gi, roi lai nhw la van xin,
roi lai nhu la khiéu khich, giong gan ma ché nhao. Thé réi né rong 1én nhir tiéng mot
ngan con trau méng dang long lon gitta rung vau, riemg tre nita né lira, dang pha
tuong rung lua, rimg hia cing gam thét voi dan trau da chay bung bung. Toi cdi thac
roi. Ngoat khuc song luon, thay séng bot dd trang xod ca chan troi da. Da ¢ day tw
ngan nam van mai phuc hét trong long séng, hinh nhu méi lan c6 chiéc thuyén nao
xudt hién ¢ quang am am ma quanh hiu nay, moz lan cé chiéc nao nhé vao dwong
ngoat song la mot s6 hon bén nhém ca ddy dé vé ldy thuyén. Mdt hon dd nao tréng
ciing ngo nguoc, hon nao ciing nhan nhiim méo mé hon ca cdi mdt mede ché nay.

(Trich Tuy but Nguoi lai do Song Da - Nguyén Tuan)

* Trong doan vin trén, Nguyén Tudn str dung nhiéu bién phap tu tir vé tir. Xac dinh
biéu hién céac phép tu tir d6 va néu tac dung cua hinh thirc nghé thuat nay.

Tra 10i: Trong doan vin trén, Nguyén Tuan st dung nhiéu bién phap tu tir vé tir. D6

la:

......................... : thac nghe nhu la odn trach gi, roi lai nhir la van xin, roi lai nhir
la khiéu khich, giong gan ma ché nhqo..

O : oan trach, van xin, khiéu khich, giong gan ma ché nhao.., rong
1€én, mai phuc, nhdm ca day, ngo nguoc, hon nao cling nhan nhim

- Tac dung cua hinh thirc ngh¢ thuat nay 1a: ... ...,
2. Cac hinh thirc, phuwong tién ngon ngir khac:
- Tur lay, thanh ngftr, tr Han — Viét ...
- Dién tich dién ¢é,...
Vi du 1: Poc hai cau tho sau va tra loicac cau hoi:

“Nhdn hitng ciing vira toan cdt biit

Nghi ra lgi then voi 6ng Pao”

(Thu vinh — Nguyén Khuyén)
Trong hai cdu tho trén, tic gia dd sir dung dién tich nao? Giai thich ngin gon vé

dién tich ay.
Tra 1oi: Tac gia sir dung dién tich: ...............cooiiiiiiii e,

Vi du 2: Ba ldo ciii ddu nin ling. Ba ldo hiéu roi. Long ngweoi me nghéo khé dy con
hiéu ra biét bao nhiéu co su, vira ai odn vira x6t thirong cho sé kiép dita con minh.
Chao 6i, ngueoi ta dung vo ga chong cho con la liic trong nha dn nén lam néi, nhitng
mong sinh con dé cdi mo mdt sau nay. Con minh thi... Trong ké mdt kém nhém ciia ba
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ru xuong hai dong nudc mat... Biét rang chung no co nudi noi nhau song qua dwoc
con doi khat nay khong?

(Trich Vo nhat - Kim Lan)

Chi ra nhiing thanh nglr dan gian dugc st dung trong doan van va néu hi¢u qua
nghé thuat cua chiing?

Tra 1oi: Céac thanh ngit dan gian dugc sir dung trong doan van: .........................

Déc 1én khiic khuyu doc tham tham
Heo hiit con mdy siing ngiri
Ngan thude lén cao ngan thudc xuong
Nha ai Pha Luéng mua xa khoi
(Téy Tién — Quang Diing)
Hay néu tac dung cta cac tir 1y trong viéc v& ra btic tranh thién nhién mién
Tay?
Tra loi: Téac dung cua céc tur lay “khtc khuyu

29 ¢e

tham tham” va “heo hut:
IV. Cac phép lién két (lién két cac ciu trong vin bén)
1. Phép lap tir ngir: Cau ding sau 1ap lai nhitng tir ngtr da c6 & cau trude

2. Phép lién twong (dong nghia/ trai nghia): Cau dung sau sir dung nhiing tir ngi
dong nghia/ trai nghia hodc cung truong lién tuéng voi tir ngilr da cd ¢ cau trudc

3. Phép thé: Cau ding sau str dung cac tir ngit ¢ tac dung thay thé cac tir ngit dd co &
cau trudce

4. Phép noi: Str dung ¢ cau sau céc tir nglt bieu thi quan hé (ndi két) vdi cau trude
Vi du: Doc ki doan van sau va xac dinh cac phép lién két dugc sir dung:

Truong hoc cia ching ta la truong hoc cia ché do dan chii nhdn déan, nham
muc dich dao tao nhitng céng ddn va cdn bé tot, nhitng nguoi chii twong lai ciia nuéce
nha. Vé moi mdt, truong hoc cua chung ta phai hon han truong hoc cua thyc dan
phong kién. Mudn dwoc nhw thé thi thay gido, hoc tro va can bg phdi cé gang hon nira
dé tién bé hon nita.

(Hb Chi Minh — Vé vdn dé gido duc)
Tra 1oi: Cac phép lién két dugce st dung 1a:
- Phép lap:“Trudong hoc ctua chung ta”
- Phép thé: “Mudn duoc nhu thé”. .. thay thé cho toan bo ndi dung cua doan trude do.

VI. Nhan di€n cac thao tac lap luan
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1. Giai thich: Giai thich 12 van dung tri thic dé hiéu van dé nghi ludn mot cach 6
rang va giup nguoi khac hiéu dung y ciia minh.

2. Phén tich: Phan tich 1a chia tach d6i twong, su vat hién twong thanh nhiéu bo phén,
y€u t0 nho dé di sdu xem xét ki ludng ndi dung va moi lién hé bén trong cua doi tuong.

3. Chitng minh: Ching minh 14 dwa ra nhimng cr liéu - dan chimg xac dang dé lam
sang to mot 1i 1€ mot y kién dé thuyét phuc nguoi doc ngudi nghe tin tuong vao van
de.

4. Bac bé: Bac bo 1a chi ra y kién sai trdi cia van dé trén co s& do dua ra nhan dinh
ding dan va bao v¢ y kién 1ap truong dung dan ctia minh.

5. Binh luan: Binh’lua&n la ban bac wdénh gia van dé, su viéc, hién tuong... ding hay
sai, hay / do; tot / xau, 1¢1 / hai...; d€ nhan thic doi tugng, cach tng xt phu hop va co
phuong chdm hanh dong dung.

6. So sanh: So sanh 1a mot thao tac 1ap luan nham dbi chiéu hai hay nhiéu su vat, dbi
turong hodc 14 cic mit ciia mot sy vt dé chi ra nhitng nét giéng nhau hay khac nhau,
tir d6 thiy duoc gia tri cua tumg sy vat hodc mot sy vat ma minh quan tam. Hai su vat
cung loai c6 nhiéu diém gidng nhau thi goi 13 so sanh twong déng, c6 nhiéu diém ddi
choi nhau thi goi 1a so sdnh tuong phan.

Vi du:
- Thao tac giai thich:

Cdi dep vwea y la xinh, la khéo. Ta khong hdo huc cdi trang lé, huy hoang,
khéng say mé cdi huyén do, ki vi. Mau sdc chuéng cdi diu dang, thanh nhd, ghét sdc
s&. Quy mé chudng sie vira khéo, vira xinh, phai khodng. Giao tiép, g xir chuéng hop
tinh, hop li, do quan, trang sikc, mén an déu khéng chuéng sw cau ki. Tat ca déu
hwong vao cai dep diu dang, thanh lich, duyén dang va co quy mo viea phdi.

(Trich Nhin vé vén van héa dan téc — Tran Dinh Huou)
- Thao tac chiing minh:

Tw sau khi Viéet Nam hoi nhap qué'c 1é va phat trién kinh té thi truong, tiem luc
khoa hoc va céng nghé (KH& CN) cia dat mede ting lén dang ké. Pau tw tir ngén
sach cho KH&CN van gii mitc 2% trong hon 10 ndm qua, nhwng gid tri tuyét doi ting
lén rdt nhanh, dén thoi diém nay da twong dwong khodang Ity USD/nam. Co sé vit
chdt cho KH&CN da dat dwoc mike d6 nhat dinh véi hé tho”'ng gci‘n 600 vién nghién ciru
va trung tam nghién ciru cua Nha nuoc, hon 1.000 16 chirc KHd&amp,;CN cua cac
thanh phan kinh té khdc, 3 khu cong ngh¢ cao quoc gia ¢ Ha Ngi, TP Hé Chi Minh va
Pa Nang da bdt dau cé san pham dat ket qud tot. Viét Nam cing co co so ha ting
théng tin tot trong khu viee ASEAN (két néi théng tin véi mang A - Au, mang VinaREN
thong qua TEIN2, TEINA, ...

(Khoa hoc cong nghé Viét Nam trong budi héi nhap, Mai Ha, Anh Tuyét — Theo
Bao Ha N6i moi, ngay 16/5/2014)
- Thao tac phéan tich:
.. Noi toi sach la noi toi tri khon cua loai nguoi, no la két tinh thanh tuu van minh
ma hang bao the hé tich liiy truyén lai cho mai sau. Sach dwa den cho nguoi doc
nhitng hiéu biét moi mé vé thé gioi xung quanh, vé vii tru bao la, vé nhitng dat nudc va
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nhitng dan tgc xa xéi. Nhitng quyén sdch khoa hoc cé thé givip ngueoi doc khdm phd ra
Vil tru vo tan voi nhitng qui ludt cua no, hiéu dwoc trai dat tron trén minh no co bao
nhiéu dat muede khdc nhau véi nhitng thién nhién khdac nhau. Nhitng quyén sdch xd hgi
lai givp ta hiéu biét vé doi song con ngudi trén cdc phd‘n dat khdc nhau d6 véi nhimg
ddc diém vé kinh te lich sw, van hoa, nhitng truyen thong, nhiing khat vong. Sach, dac
biét la nhitng cuon sdach van hoc giip ta hiéu bzet ve doi song ben trong tam hon ciia
con nguwoi, qua cdc thoi ki khdc nhau, nhitng niém vui va néi buén, hanh phiic va dau
kho, nhitng khdt vong va ddu tranh cia ho. Sdach con giip nguoi doc phat hién ra
chinh minh, hiéu ré minh la ai gitta vii try bao la nay, hiéu moi nguoi c6 moi quan hé
nhie thé ndao véi nguoi khdc, véi tat cd moi nguoi trong cong dong dan téc va cong
dong nhén loai nay. Sach givip cho ngwoi doc hiéu dwoe ddu la hanh phiic, dau la néi
khé ciia con nguwoi va phdi lam gi dé song cho ding va di t6i mét cude doi that suw.

Sdch mé réng nhitng chin troi wéc mo va khdt vong. Ta dong ¥ véi 10i nhdn xét ma
cing la mot loi khuyén bao chi li cua M. Gorki “Hay yéu sach, no la nguon kzen thirc,
chi ¢6 kién thirc méi la con duong song”. Vi thé, méi ching ta hdy doc sdach, cé ging
doc sdch cang nhiéu cang tot.

(Ban vé viéc doc sach — Ngudn Internet)
- Thao tac lap luan binh luan:

. Tiéng néi la ngwoi bdo vé quy bau nhdt nén déc ldp ciia cac dan tdc, la yéu to
quan trong nhat giup gidi phong cac dan toc bi thong tri. Neu nguoi An Nam hanh
dién gitr gin tleng néi ciia minh va ra sitc lam cho tiéng néi dy phong phii hon d@é cé
khd ndng phé bién tai An Nam cdc hoc thuyet dao dirc va khoa hoc ciia chau Au, viéc
giai phéng dan toc An Nam chi con la van dé thoi gian. Bat cir nguoi An Nam nao virt
bo tiéng néi ciia minh, thi ciing dwong nhién khwéc tir nzem hi vong giai phong giong

noi. [...] Vi thé, déi véi nguoi An Nam chiing ta, choi tir tiéng me dé dong nghia véi tir
choi sw tu do ciia minh...

(Nguyén An Ninh, Tiéng me dé - nguon gidi phéng cdc dan téc bi dp birc —
Theo SGK Ngir van 11, Tap hai, NXB Giao duc, 2014, tr. 90)

- Thao tac lap luan so sanh:

Ai ciing biét Han Qudc phat trién kinh té kha nhanh, vao loai con rong nho co
quan h¢ kha chat ché voi cac nude phuong Tay, mot nén kinh té thi trudng nhon nhip,
c¢6 quan hé quéc té rong rai. Khap noi déu co6 quang céo, nhung khong bao gio quang
cao thuong mai dugc dat & nhitng noi cong so, hoi truong 16n, danh lam thang canh.
Chit nude ngoai, chi yéu 1a tiéng Anh, néu co thi viét nho dit dudi chit Triéu Tién to
hon ¢ phia trén. Di dau. nhin dau ciing thdy no6i bat nhimng bang hi¢u chir Triéu Tién.
Trong khi d6 thi & mot vai thanh phd cua ta nhin vao dau ciing thdy tiéng Anh, c¢6 bang
hiéu cuia cac co s& cia ta han hoi ma chir nudc ngoai lai 16n hon ca chir Viét, co lac
ngd ngang tudng nhu minh lac sang mot nudc khac”.

(Chir ta, bai Ban linh Viét Nam ctia Hiru Tho)
- Thao tac lap luan bac bo:

Nhleu dong bao ching ta, dé bién minh viéc tir bo tiéng me dé, da than phlen
rang tiéng nuwdce minh nghéo nan. Loi trach cir nay khéng cé co so nao cd. Ho chi biét
nhitng tir théng dung ciia ngoén ngit va con nghéo nhiing tir An Nam hon bdt civ ngueoi
phu nit va néng dan An Nam nao. Ngén ngit ciia Nguyén Du nghéo hay giau? Vi sao
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nguoi An Nam co thé dich nhitng tac pham cia T rung Quéc sang nwde minh, ma lai
khong thé viét nhitng tac pham twong tw? Phai quy 16i cho sw nghéo nan ciia ngén ngir
hay su bat tai ciia con nguoi? O An Nam ciing nhie moi noi khdc, déu cé thé img dung
nguyén tdc nay: Diéu gi ngueoi ta suy nghi ki sé dién dat ré rang, va dé dang tim thdy
nhitng tir dé néi ra...

(Nguyén An Ninh, Tiéng me dé - nguon gidi phéng cdc ddn téc bi dp birc, theo
SGK Ngit van 11, Tap hai, NXB Gidoduc, 2014, tr. 90)

VII Yéu cau nhén dién kiéu cAu va hiéu qua sir dung:
1. Cau theo muc dich noéi:

- Cau tuong thuat (cau ké)

- Cau cam thén (cau cam)

- Cau nghi van (ciu hoi)

- Cau khang dinh

- Cau phu dinh.

2. Céu theo ciu triic ngir phap

- Cau don

- Cau ghép/ Cau phuc

- Cau dac big¢t.

VIII. Yéu ciu xic dinh ndi dung chinh ciia vin ban/ it nhan dé cho viin ban

Vi du: Tw sau khi Viét Nam hoi nhdp qudc té va phdt trién kinh té thi truong, tiém luc
khoa hoc va cong nghé (KH&CN) cua ddt nuée tang lén dang ké. Pdu tw tir ngan sach
cho KH&CN van giie mike 2% trong hon 10 nam qua, nhung gid tri tuyét doi tiang lén
rdt nhanh, dén thoi diém ndy di twong dwong khodng 1ty USD/ndm. Co sé vit chat
cho KH&CN da dat dwoc mire do nhat dinh véi hé tho”'ng gcfn 600 vién nghién curu va
trung tam nghién citu ciia Nha mede, hon 1.000 t6 chiree KH&CN ciia cdc thanh phan
kinh té khac, 3 khu cong nghé cao quoc gia ¢ Ha Ngi, TP Ho Chi Minh va Pa Nang da
bdt dau cé san pham dat két qua tot. Viét Nam ciing c¢é co s¢ ha tang théng tin tot
trong khu viec ASEAN (két néi théng tin véi mang A - Au, mang VinaREN théng qua
TEIN2, TEIN4, ...).

(B4o Ha Noi méi, ngay16/5/2014 - Mai Ha, Anh Tuyét)

Doc doan van trén va cho biét ndi dung chinh ban vé van dé gi? bat tén cho van
ban.

Tra loi: - N6i dung chinh ctia doan van ban vé: Su phat trién ciia KH&CN Viét Nam
trong hoan canh hdi nhap, co6 thé dat tén cho doan van la Khoa hoc cong nghé cua Viét
Nam...)

IX. Yéu cau nhén dién cac 16i dién dat va sira chira lai cho diing
1. Li dién dat (chinh ta, dung tr, ngit phap)
2. Li 1ap luén (15i 1ogic...)

Vi du: Pay 1a doan vin con méc nhiéu 16i ding tir, chinh ta, ngir phap, logic...,
Anh/chi hay chi ra nhitng sai s6t do6 va chira lai cho dung.
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Doc Ta at dén cua Ngé Tat To, nguoi doc tzep nhan voi mot khong gian ngot
ngat, voi noz kho dé nang trén déi vai gdy yéu va noi dau xé long chi Dau twong nhu
da thanh néi dau_tot cung. Nhung khi Chi Phéo voi nhing tiéng chiri tuc tiu ciing
khuén mdt day vét seo, véi budc chan chén choan, ngdt nguong budce di trén nhimg
dong van ciia Nam Cao, thdy rang dé méi la ke khén ciing ¢ ‘nong ddn Viét Nam ngay
treée. Qua dé, Nam Cao khéng chi 16t tran sw thdt dau khé cia ngwoi néng dan ma
con néu dwoc mot quy ludt xudt hién trong lang xa Viét Nam truwéc Cach mang Thing
Tdam: hién twong ngwoi néng dan bi ddy vao con dwong luu manh hod.

X. Yéu ciu néu cim nhén ndi dung va cam xic thé hién trong vin ban
1. Cam nhén vé ndi dung phan anh
2. Cam nhén vé tu twéng, tinh cim ciia tac gia
Vi du: Doc doan tho sau trong va tra 101 cau hdi bén dudi:
“Bao gio cho téi mua thu
trdi hong trdi budi danh du gitta ram
bao gio cho tdi thang nam
me ra trdi chiéu ta nam dém sao
Ngan ha chay nguoc lén cao
quat mo vé khiic nghéu ngao thang Bom
bo ao dom dom chap chon
trong leo 1éo nhitng vui buén xa xéi

Me ru cai lé o doi

sita nudi phan xdéc hat nudi phan hon
Ba ru me, me ru con
Liéu mai sau cac con con nhé chang?
(Ngoi buon nhé me ta xwa — Nguyén Duy)

Néu noi dung chinh cua doan tho? Nhén xét vé quan niém cua tac gia trong hai
dong tho:

Me ru cai lé o doi
sita nudi phan xdac hat nudi phan hon
Tra 1oi: - N6oi dung chinh ctia doan tho:..........oooii e

- Quan niém cua tac gia thé hién qua hai dong tho: Loi ru cua me chira dung nhiing
diéu hay I€ phai, nhiing kinh nghiém, bai hoc vé cach ting xu, cach song dep & doi; sira
me nudi dudng thé xac, 10i ru cia me nudi dudng tim hon chung ta. P6 1a on nghia, 1a
tinh cam, 1a cong lao to 16n ctia me.

XI. Yéu céu xéc dinh tir ngix, hinh anh biéu dat ndi dung cu thé trong viin ban
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- Chi ra nhiing tir ngit, hinh anh thé hién ndi dung cu thé/ noi dung chinh cta van ban
- Chi ra tir nglt chtra dung chu dé doan van
Vi du 1: Boc doan tho va tra 161 cau hoi:

Mura d6 bui ém ém trén bén ving

Do bieng luvoi nam mdc nudc song troi

Qudn tranh ditng im lim trong ving ling

Bén chom xoan hoa tim rung toi boi

Ngodi bo dé c¢é non tran biéc cé
Pan sdo den sa xudng mé vu vo
Mdy cénh buedm rdp rom tréi trude gio
Nhitng trdu bo thong tha cui an mua
(Chiéu xudn — Anh Tho)

Canh xuan dugc miéu ta bang nhiing hinh anh thién nhién no6i bat nao?

Tra loi: Canh mua xuan dugc tc gid miéu ta bang nhirng hinh anh: mua bui, hoa xoan
tim rung, cd non tran biéc co, dan sdo den, may canh budm rdp ron troi trude gio, trau
bo thong tha cti an mua...

Vi du 2: Boc doan trich va tra 161 cau hoi:

Cdi dep vira y la xinh, la khéo. Ta khong hdo hirc cdi trang I¢, huy hodng,
khéng say mé cdi huyén do, ki vi. Mau sdc chuéng cdi diu dang, thanh nha, ghét sac
s&. Quy mé chudng sie vira khéo, vira xinh, phdi khodng. Giao tiép, img xir chuéng hop
tinh, hop li, do quan, trang sirc, mén an déu khéng chuéng sw cau ki. Tat ca déu
hwdng vao cdi dep diu dang, thanh lich, duyén dang va co quy mo vira phdi.

(Trich Nhin vé von van hoa dan toc — Tran Dinh Huou)

Hay xac dinh cau chu dé cua doan van va néu ra 3 tr ma anh/ chi cho la chtra dung chu
dé doan van.

Tra 10i: - Cau chu dé cua doan van: ......
- Ba tir chira dyng chii d& doan van 1a:............

XII. Yéu ciu nhin dién cac hinh thirc nghi luan (hoiic cach thirc trinh bay ciaa
doan van/ Két cau doan van)

1. Dién dich

2. Qui nap

3. Tong — Phan — Hop
Vi du:

+ Dién dich:
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B(fng tién co hé da thanh mot thé lyc van nang. Tai hoa, nhan sdc, tinh nghia,
nhdn phdm, cong li déu khong c6 nghia gi trude thé lec cia dong tién. Tai tinh, hiéu
hanh nhuw Kiéu cing chi la mot mon hang, khong hon khong kém. Ngay Kiéu nita, cdi
viéc dai dét nhat, téi 16i nhat trong suot doi nang, cdi viéc nghe loi Ho Ton Hién
khuyén Tir Hai ra hang, mét phan ciing boi xiéu long vi ngoc vang ciia Hé Tén Hién.

Cauchadé:.............
+ Tong — Phan — Hop:

Nguoi ta chang qua la mét cdy sdy, cdy sy mém yéu nhdt trong tao héa nhung
la mét cdy sdy c6 tw twéng. Can gi cd vil tru phdi tong hanh nhau (hiia vao nhau) méi
deé bep cdy sdy dy? Mot chiit hoi, mét giot nude ciing du lam chét dwgc nguoi. Nhung
du vii try o de bep nguoi ta, nguoi ta so voi vii tru van cao hon vi khi chét thi blet
rdang minh chét chir khéng nhu vii tru kia, khoe hon nguoi nhiéu ma khéng tw biét rang
minh khoe. Vay thi gia tri chung ta la o tu tuong.

(Theo Pa-xcan, ban dich cua Nghiém Toan, trong Ludn van thi pham)
XIIL. Yéu cAu nhén dién thé tho

- Pac trung cuaa cac thé loai tho: Luc bat; Song that luc bat; That ngdn; Tho ty do;
Tho ngti ngdn, Tho 8 chir...

Vidu 1: Doc doan tho sau day va tra 101 cau hoi:
Béng nhdn ra hwong 6i
Pha vao trong gio thu
Swong chung chinh qua ngo
Hinh nhw thu da vé
(Trich Sang thu — Hiru Thinh)
Xéc dinh thé tho duoc st dung trong doan tho trén?
Tra 10i: Thé tho dugc sir dung trong doan tho trén 1a thé tho ...
Vi du 2: Xac dinh thé tho cua doan trich sau:
Troi xanh ddy la cua chung ta
Nui rung day la cua chung ta
Nhitng canh dong thom mdt
Nhitng nga dwong bat ngat
Nhitng dong song do nang phu sa
Nude ching ta, nuwde nhitng ngueoi chwa bao gio khudt
Pém dém ri ram trong tiéng dt
Nhitng budi ngay xwa vong néi vé
Tra 16i: Thé tho tu do

XIV. Xac dinh ndi dung, chi tiét chinh c6 lién quan dén viin ban

17



- Muon xéc dinh dugc ndi dung cia van ban can can cu vao tiéu dé cua van ban. Can
ct vao nhirng hinh anh dac sac, cau van, cau tho dwgc nhac dén nhieu lan. Day co
the 1a nhiing tr khoa chira dung ndi dung chinh cua van ban.

- D4i véi vin ban 1a mot doan, hodc mot vai doan, viée can lam 1a phdi xac dinh dugc
doan vin trinh bay theo cach ndo: dién dich, quy nap, méc xich hay song hanh... Xac
dinh duoc kiéu trinh bay doan van hoc sinh s€ xac dinh dugc cau chu dé nim & vi tri
nao. Thuwong cAu chii dé sé 1a cAu nim giir ndi dung chinh ciia ci doan. Xac dinh
bd cuc cta doan cling l1a can cuo dé chung ta tim ra cac ndi dung chinh cua doan van
ban do.
B. LUYEN TAP
DE 1
Poc doan trich dwéi ddy va thwe hién cic yéu cau sau:
TU SU

Dt duc, dii trong con séng van chdy

Dui cao, dii thp cdy 1d van xanh

Du nguoi pham tuc hay ké tu hanh

Péu phdi séng tir nhitng diéu rat nho.

Ta hay ché rang cuéc doi méo mé

Sao ta khong tron ngay tu trong tam?

Pt dp ém cho mudn hat nay mam

Nhitng chéi non tw vieon Ién tim dnh sang

Néu tit ca dwong doi déu tron lang

Chdc gi ta dd nhdn ra ta

Ai trong doi ciing c6 thé tién xa

Néu c6 kha néng tw minh diing day.

Hanh phiic ciing nhuw bau troi nay vy

Ddu chi danh cho mot riéng ai.

(Luu Quang Vii)

Cau 1: Xac dinh phuong thirc biéu dat chinh duge st dung trong van ban trén.
Céu 2: Anh/chi hiéu thé nao vé ¥ nghia 2 cau tho sau:

"Bt dp 6m cho mudén hat nday mam

Nhitng chéi non tw vieon lén tim dnh sang”.

Céu 3: Theo anh/chi, vi sao tac gia noi rang:

"Néu tit ca dwong doi déu tron ldng

Chdc gi ta dd nhén ra ta"
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Ciu 4: Thong diép ndo cia van ban trén c¢6 ¥ nghia nhat d6i v6i anh/chi?
* GOI Y TRA LOI:
Céu 1: Phuong thirc biéu dat chinh duoc sir dung trong vin ban la: ............
Ciu 2: Y nghia 2 cau tho:
“ Pat 4p 6m cho muén hat ndy mam
Nhirng chdi non ty vuon 1én tim anh sang

Céu 3: Tac gia cho rang:
“Néu toan bd duong doi déu tron lang
Chac gitaddnhanrata”

Cau 4: Hoc sinh c6 thé chon mdt trong nhiing thong diép sau va trinh by suy nghi
tham thia ctia ban than vé thong di¢p ay:

DE 2
Poc viin ban sau va thuc hién cac yéu cau sau :
“Ban than hwong hué thom dém
Khéi nhang vé néo dwong lén niét ban
Chdn nhang lam lap tro tan

Xam xam bong me tran gian thuo nao ?

Me ta khéng cé yém dao
Non mé thay non quai thao dgi dau
Réi ren tay bi tay bau

Vay nhuom bun ao nhuom ndau bon mua

Cdi co...sung chat dao chua

Cdu ca me hat gio dua vé troi
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Ta di tron kiép con nguwoi

Ciing khong di hét nhiingloi me ru

Bao gio cho toi mua thu
Trdi hong trai budi danh du giiva ram
Bao gio cho t6i thang nam
Me ra trdi chiéu ta nam dém sao
Ngéi buén nhé me ta xwea
(Ngyén Duy; Tho Nguyén Duy - Tran Pang Khoa tuyén chon, NXB Gi4o duc, 1998)
Céu 1. Hinh anh nguoi me duoc goi 1én qua nhing chi tiét nao?

Céu 2. Anh/ chi hiéu nhu thé nao vé nghia cua tir “di” trong cdu tho sau: “Ta di tron
kiép con ngwoi/ Ciing khéng di hét nhitng 16i me ru”?

Cau 3. Chi ra va néu hi¢u qua cua phép tu tr trong doan tho sau:
“Bao gio cho toi mua thu
Trdi hong trdi budi danh du gika ram
Bao gio cho toi thang nam
Me ra trdi chiéu ta nam dém sao”
Cau 4. Doan tho goi cho anh/chi nhitng cam xuc gi?
* GOI Y TRA LOI:
Céu 1. Hinh anh nguoi me duoc goi 1én qua cac chi tiét:
CAau 2. Nghia cua tur di:
- “Ta di tron kiép con ngudi”: “Pi” nghia la .............coooeiiieiiiniiiin,

“Bao gio cho téi mua thu

Trai hong trai buci danh du giita ram
Bao gio cho toi thang nam

Me ra tréi chiéu ta nam dém sao”
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- Bién phép tu tir nhan hoa: “Trai hong trai budi danh du gitta ram”. Tac gia nhan cach
hoa trai budi, trai hong nhu hinh anh nhiing dta tré tinh nghich, hiéu dong choi tro
danh du giita tring ram. Cau tho vi thé goi hinh anh rét sinh dong, ngd nghinh va goi
cam xuc tudi tho trong tréo.

Cau 4. Hoc sinh trinh bay suy nghi cta cd nhan, c6 thé néu cam xtc: cam ddng va bict
on sau sac trudc hinh anh ngudi me ngheo, lam 1 nhitng hét long thuong yéu, cham lo
cho con.

PE 3
Poc doan van sau va tra 1oi cau hoi:
TRAI TIM HOAN HAO

C6 mot chang thanh nién dimg gita thi tran va tuyén bé minh cé trdi tim dep
nhdt vi chang hé cé mét ti vét hay ran nirt nao. Pdam déng déu dong y dé la trdi tim
dep nhdt ma ho timg thdy. Bong mot cu gia xudt hién va néi: “Trdi tim ciia anh khong
dep bang trdi tim t6i!”. Chang trai cing dam dong ngdm nhin trdi tim cia cu. N6
dang ddp manh mé nhung day nhitng vét seo. C6 nhitng phan ciia tim da bi ldy ra va
nhitng manh tim khdc dwoc ddp vao nhung khéng vira khit nén tao mét bé ngodi san
sui, 16m chém; c6 ca nhitng dwong ranh khuyét vao ma khéng hé ¢é mdnh tim ndo
tram thay thé. Chang trai cwoi noi:

- Chdc cu noi dua! Trai tim cua téi hoan hao, con cua cu chi la nhitng manh
chdp va day seo va vét cat.

- MGi vét cat trong trdi tim t6i twong trung cho mot ngudi ma téi yéu, khong chi
la nhitng c6 gdi ma con la cha me, anh chi, ban be, ... Toi xé mot mdu tim minh trao
cho ho, thuong thi ho ciing sé trao lai mot mau tim cia ho dé toi dcfp vao noi vira xé
ra. Thé nhung nhitng mdu tim chang hoan toan giong nhau, mau tim ciia cha me trao
cho t6i 1én hon mdu t6i trao lai ho, nguoc lai voi mdu tim ciia t6i va con cdi toi.
Khéng bang nhau nén ching tao ra nhitng nép san sii ma téi luén yéu mén vi chiing
nhdc nhé dén tinh yéu ma téi da chia sé. Thinh thodng t6i trao mau tim cia minh
nhiung khong hé dwoc nhan lai gi, ching tao nén nhitng vét khuyét. Tinh yéu doi hic
chang can sy dén dap qua lai. Dit nhitng vét khuyét do that dau dém nhung t6i van
Iuén hi vong mét ngay nao dé ho sé trao lai cho t6i mdu tim cia ho, ldp ddy khodng
tréng ma t6i luén cho doi.

Chang trai dimg yén véi giot nwée madt lan trén md. Anh budc téi, xé mot mdu
tir trdi tim hoan hdo ciia minh va trao cho cu gia. Cy gia ciing xé mot mdu tir trdi tim
ddy vét tich ciia cu trao cho chang trai. Ching viea nhung khéng hoan toan khép
nhau, tao nén mot dwong lom chom trén trdi tim chang trai. Trai tim cua anh khong
con hoan hdo nhung lai dep hon bao gio hét vi tinh yéu tir trdi tim cu gia da chdy
trong tim anh...

(Theo Tri Quyén — Qua ting cudc song, NXB Tré TPHCM, 2006)

Cau 1: Xac dinh phuong thuc biéu dat chinh cua doan van?
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Cau 2: Anh/chi hiéu nhu thé nao vé cau néi sau: “76i xé mot mau tim minh trao cho
ho, thuong thi ho ciing sé trao lai mot mdu tim cua ho dé toi dap vao noi vira xé ra”

Ciu 3: Theo anh/chi, vi sao tac gia cho rang: “Tinh yéu déi liic chang can sw dén dap

)

qua lai.’
Ciu 4: Thong diép ndo cua doan trich trén cé y nghia nhat dbi véi anh/chi? Vi sao?

* GOI Y TRA LOI

Cau 3:

- Su thay ddi vé nhan thic caa chang trai.

- Su cam ddng trude tinh yéu thuong ma cu gia da danh cho moi nguoi.
- Trao yéu thuong 14 hanh phuc

Céu 4: Hoc sinh c6 thé chon 1 thong diép phu hop (VD: Théng diép vé cho - nhén,
thong diép vé dirc hi sinh...) va 1y giai vi sao d6 1a thong diép y nghia.

PE KIEM TRA CHUYEN DE
Poc doan trich sau va thwe hién cac yéu ciu:

Con yéu qui ctia cha, sudt mdy thdng qua con vii dau vao mé bdi hoc thit la
vat va. Nhin con nhiéu lic mét ngii guc trén ban hoc, long cha ciing thdy x6t xa vé
cung. Nhung cude doi la nhie thé con a, séng la phai doi dién véi nhitng thir thach ma
ot qua no. Réi con lai budce vao ki thi quan trong cua cugc doi minh voi biét bao
nhiéu khé nhoc. Khi con vao trwong thi, cha chi biét cau chiic cho con dwoc nhiéu may
mdn dé cé thé dat dwoc két qua tot nhat. Quan sat nét mdt nhitng vi phy huynh dang
ngoi la liét trude cong truong, cha thdy ré dwoc biét bao nhiéu la tim trang lo du,
thén thirc, mong ngong... ciia ho. Piéu dé la tat yéu vi nhitng diva con ludn la niém tie
hao to lon, la cudc séng cua bdc sinh thanh.

Con da tham du toi mdry dot du thi @é fim kiém cho minh tam vé an toan tqi
giang duong dai hoc. Cdi su hoc kho nhoc khong phai cua riéng con ma cua biét bao
ban bé cung trang lira trén khap moi mién dat nwéc. Nguong cira dai hoc doi voi nhiéu
ban la niém mo wéc, niém khao khat hay ciing cé thé la co héi dau doi, la buede ngodt
cua ca doi nguoi. Va con cua cha ciing khong ngoai lé, con da dwoc sy trai nghiém, sy
canh tranh quyét liét dau doi. Tir nay cha me sé budng tay con ra dé con tir do khdm
phd va quyét dinh cude doi minh. Pd dén lic cha me lui vé ché ditng ciia minh dé thé
hé con cdi tién lén. Nhung con hdy yén tam bén canh con cha me luén hién dién nhu
nhitng vi c6 van, nhu mét ché dua tinh than vitng chdc bt cir khi nao con can téi.

(Trich “Thuw giri con mua thi dai hoc”, trén netchunetnguoi.com)

Céu 1. Vin ban trén duoc viét theo phong cach ngdn ngit nao?

22



Ciu 2. Theo nguoi cha, vi sao tdm trang lo du, thén thirc, mong ngéng cia cdc bdc
phu huynh khi ngdi la liét trude cong trudng chd con thi 13 tit yéu?

Cau 3. Trudc ngudng cura quan trong cua doi nguoi, thai do ctia nguodi cha voi con
duoc boc 10 nhu thé nao qua cau van “Tw nay cha me sé buong tay con ra dé con tw do
khdam phd va quyét dinh cudc doi minh”.
Céu 4. Y nghia 10i dan cta cha d6i voi con khi dtng truée ngudng cira dai hoc?

* GOI'Y TRA LOI
Cau 1. Van ban thudc phong cachngobnngir ...............ccooeviiinn....

Céu 2. Tam trang lo du, thon thirc, mong ngoéng cua cdc bdc phu huynh khi ngdi la liét
trude cong truong chd con thi 1a tat yéu 1a vi........oooooooiiiiiii

Cau 3. Thai d6 cua nguoi cha véi con:

Cau 4. Y nghia 101 dan cta cha d6i véi con: tinh yéu thuong, trach nhiém, su tin
tudng, quan tam, dong vién... ctia cha doéi voi con.

CHUYEN PE: Ki NANG LAM VAN NGHI LUAN XA HOI
I. NGHI LUAN XA HOQI VE TU TUONG PAO Li
1. Kién thirc co ban:
a. Pham vi nghi luin:
- VAn @& nhan thic: I twong, muc dich song...
- Vin dé& vé dao dirc, tim hén, tinh cach: long yéu meée, long nhdn di, vi tha, bao dung, do
luong; tinh trung thuc, dilng cam, cham chi, can cu, thai do hoa nhd, khiém ton, thoi ich ki,
ba hoa, vu loi...
- Van dé vé cac quan hé gia dinh: tinh mau tr, tinh phu tik, tinh anh em...
- VAn dé vé cac quan hé xa hoi: tinh dong bao, tinh thay tro, tinh ban...
- Vén dé vé cach tmg xir, d6i nhan xir thé ctia con ngudi trong cudc song
b. Xac dinh ndi dung, vin dé can nghi luin
- Thao tac 1ap luan: GT, PT, CM, BL....
- Pham vi dan chting: doanh nhan, danh nhan, anh hung lich su,...
2. Ki nang lam bai:
a. Phén tich dé:
- Boc ki @& (khéng bo sét chit nio)

- Gach chan yéu cau, pham vi cua dé va tir khoa vé van dé dugc dit ra.
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- Dung d4u / dé chia cac vé ctia van dé (nhat 1a v6i dang dé tong hop, cap doi)
b. Lap dany:
* M@ doan (cau chu dé):
- Dan dat van dé (truc tiép/ gian tiép)
- Gi6i thiéu van dé nghi luan (trich ¥ kién, ... v6i dang d& gian tiép)
* Phat trién doan:
- Giai thich khai ni€ém
- Ban luan
+ phan tich (vi sao, tai sao)
+ binh luan: dang/sai, vi sao
+ Phé phan (khen, ché)
* Két thuc van dé:
- Bai hoc nhan thirc va phuong huéng hanh dong
3. Bai tap van dung:

PE 1: Tir doan trich phan Poc hiéu, anh/chi hiy viét mot doan vin (khoang 200 chir)
trinh bay suy nghi vé vai tro ciia su trung thue trong thanh cong ciia moi nguoi.

HUONG DAN CHI TIET
1. Yéu cau vé hinh thire:
—Poan vin 200 chit, bd cuc ba phﬁn: m& doan, than doan, két doan.
— Dién dat troi chay, khong mac 18i dung tir, it cau...
2. Yéu cu vé ndi dung: Xac dinh dung van d& can nghi luan.
3. Trién khai van dé nghi luan
- Giai thich: Trung thyc la gi?
- Ban ludn: Vai tro ctia sy trung thuc trong thanh cong ctia mdi nguoi

+ Sy trung thyuc la diéu kién da dé c6 duoc thanh cong, 1a yéu t6 quan trong dua con nguoi
dén thanh cong.

+ Su trung thuc s€ gitp tao dugc niém tin, long tin v&1 moi nguoi, tr do gilr cho céac mbi
quan hé dugc bén virng, lau dai; giap cong viéc thuan loi, cac mbi quan hé xa hoi tré nén
hai hoa.

+ Séng trung thuc s& dem dén su thanh than trong tim hén, gitp con ngudi ludn vui vé,
thoai mai, tir 46 dem dén su tinh téo, sang subt khi dua ra nhimg lua chon, nhitng quyét
dinh quan trong, gop phan tao nén thanh cong.

- Phin dé: Phé phan nhimg nguoi thiéu trung thuc, thay trang doi den. ..
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- Rut ra bai hoc nhan thirc va hanh dong.

PE 2: Tir ndi dung phan Poc - hiéu, anh/chi hiy viét mét doan vin (khoing 200
chi¥) trinh bay suy nghi vé ¥ nghia ctia Sw quyét tim.

HUONG DAN CHI TIET
1. Yéu cau vé hinh thirc:
—Poan vin 200 chit, bd cuc ba phﬁn: mé doan, than doan, két doan.
— Dién dat troi chay, khong mac 18i dung tir, dit cau...
2. Yéu ciu vé ndi dung: Xac dinh dung van dé can nghi luan.
3. Trién khai vin dé nghi luin

- Giai thich: Quyét tam 1a sy nd luc, c¢b ging phan ddu khong nging dé dat duoc két
qua ma minh mong mudn.

- Ban luin: y nghia cta sy quyét tam.
+ La y chi, 1a nghi luc gitp ta vuot qua dugc moi kho khan, thir thach.
+ C6 quyét tAm chung ta s& khong dé nan 10ng, chun budc.

+ La ngudn ning luong, 1a dong luc, 14 co so thoi thic ta phai hanh dong, phai thuc
hién cac muc ti€u da dat ra.

+ Gitip ra khic phuc duoc nhimg han ché cta ban than tim ra con dudng di dung dan.
- Dan chung thyc té.

- Mé rong: Co quyét tim thi con nguoi ta méi co sttc manh chién thing moi thir thach
va vuon td1 thanh cong. Nguoc lai néu thiéu di quyét tam ban s€ chi c6 duoc su chan

nan, thit vong ma thoi.
- Rt ra bai hoc nhan thirc va hanh dong.

Pé 3: Tir ndi dung doan trich & phan Poc - hiéu, anh/chi hiy viét mot doan vin
(khodng 200 chir) trinh bay suy nghi vé y nghia cia tinh yéu thwong trong cudc
song.

HUONG DAN CHI TIET
1. Yéu cdu vé hinh thirc:
— Poan vin 200 chit, b cuc ba phan: md doan, than doan, két doan.
— Dién dat troi chay, khong mic 161 dung tir, dit cau...
2. Yéu chu vé ndi dung: Xac dinh dung van d& can nghi luan.
3. Trién khai van dé nghi luin
— Giai thich: Tinh yéuthuong la......... ...,
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— Ban luin, chirng minh:

Tinh yéu thuong trong cudc séng co ¥ nghia:

+ Mang dén cho con ngudi niém vui, sy 4m ap va hanh phuc.

+ Lam voi di nhiing khd dau, bat hanh va khién cho con nguoi co niém tin vao cudc
song.

+ C6 kha niang cam hoa nhitng con ngudi 1am lac dé ho tré thanh mot nguoi tot.. .

— Bai hoc nhan thirc va hanh dong

Luu y: HS c6 thé ¢6 nhitng cach 13p luan khac nhau, nhung néu d6 13 nhiing 1ap luan
vitng chac, logic thi déu duoc chap nhan.

II. NGHI LUAN XA HOI VE HIEN TUQNG DPOI SONG
1. Kién thirc co ban:
a. Pham vi nghi luan:

- D¢ tai nghi luan thudng gan gili v6i doi sdng va sat hop vai trinh do nhén thirc cta hoc sinh:
tai nan giao thong, hién twong moi truong bi 6 nhiém, dai dich AIDS, nhitng tiéu cyc trong
thi cik, nan bao hanh trong gia dinh, phong trao thanh nién tiép sirc mua thi, cudc van dong
gitip d& dong bao hoan nan, nhimg tam gurong nguoi tot viéc tot...

- Nghi luan vé mot hién tuong doi song khong chi c6 ¥ nghia x3 hoi ma con cé tac
dung gido duc tu tuong, dao li, cach song dung dan, tich cuc doi vdoi hoc sinh, thanh
nién.

b. Xac dinh ndi dung, hién tuong can nghi luan

c. Thao tac lap luan: GT (néu co), PT, CM,...

d. Pham vi din chimg: trong cudc séng

2. Ki nang lam bai:

a. Phan tich dé:

- Poc ki dé (khong bo sot chit nao)

- Gach chén yéu cau, pham vi ctia dé va tir khéa vé hién tuong duoc dit ra

b. Lap dan y:

* Mé doan (cau chu dé):

- Dén dat va gi6i thiéu hién tuong can nghi luan

* Phat trién doan:

- Giai thich hién tuong (néu co)
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- Thuc tring vEn ®O: phd bién hay khéong phd bién trong cudc séng.
- Nguy2n nh©n, hEu qu1 (kOt qu¥)

+ Nguy2n nh©n: cCn ché y tii nguy2n nh©n chfi quan vu kh,ch
guan.

+ HEu qu¥: Khi ph©n tYch hEu qu9y cCn ché y tii c,c ph—ng diOn: C,
nh©n- céng ®ang, hiOn tti, t-ng lai....

- Gifli ph,p: (nguy@n nh©n nuo, gifli ph,p ®a)

* Két thuc van dé:

-§ nh gi,, bxnh IuEn, buy ta th,i ®é cfia ngéi vidt ®&i vii hiOn ting
x- héi ®3a

- Bui hac nhEn thec vy hunh ®éng

3. Bai tap van dung:

§0: Suy nghU cha anh chb vO vEn ®0 b%o luc hiac ®éng hiOn
nay?

1. M& doan: gidi thiéu va dan dit van dé
2. Phat trién doan
a. Gidi thich hién tuong:

- Blo Iuc hdc ®éng Iy nh+ng hunh vi th« blo, tun nhEn, bEt chEp
c«ng ly, x6c phtm, trEn  p ngéi kh c g©y n2n nh+ng teen th—ng cho
con ngéi trong ph'm vi tréng hac.

- Bo Iuc hadc ®éng diOn ra dii nhiOu hxnh thgc: bo Iuc thO x.c vu
blo luc tinh thCn

b. Thuc trang

- Thuc trtng:Bo luc hac ®éng hiOn nay c& xu hing gia t'ng nhanh
chang, ph.t triOn phgc t'p, diOn ra & nhiOu n—i, do ®a ®ang tré
thunh mét vEn nn cfia x- héi.

- B1o Iuc hac ®éng diOn ra dii nhiOu biOu hiOn phgc tp:

+ X6c ph'm, I"ng m?, s@ nhdc, chy ®!p nh©n phEm, lpm teen th—ng
vO mZEt tinh thCn con ngéi th«ng qua l&i nai.

+ § nh ®Ep, hunh ht! lum taen hti vO sgc khde, x©m phtm c— thO
con ngéi th«ng qua nh+ng hunh vi b*o luc.

+ Mét bé phEn nha thanh ni2n coi ®3a Iu thé vui
- HEu qu¥:
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+ Vii n'n nh©n: Teen th-ng vO thO x.c, tinh thCn, gOy tOm IY
nZ£ng nO nh héng ®0On cuéc séng, hac tEp.

+ Vii x- héi: T'o t©m ly bEt aen, lo I13%ng, hoang mang

+ Vii ngéi g©y ra hunh vi blo luc: Con ngéi ph.t triOn kh«ng topn
diOn; mCm méng cfia téi c; lum hdng t—ng lai cfia chYnh mxnh; bp
mai ngéi I2n n, xa | ,nh, c"m ghbt.

- Nguyén nh©n:

+ Su ph t triOn thiOu toun diOn, thiOu hét vO nh©n ¢ ch, thiOu kh9
n"ng kiOm so.t hunh vi eng xé cfia bfn th©n, thiOu kU n"ng séng,
sai IOch trong quan ®iOm séng.

+ C& nh+ng c'n bOnh tom ly

+ Do 9nh héng cfia m«i tréng v'n haa b'o luc td cuéc seng vu phim
finh.

+ ThiOu sU quan t©m cfia gia ® xnh

+ SU gi o doc trong nhu tréng: n&Eng vO dty kiOn thec v'n hda, cha
thEt ché tréng d'y kU n"ng séng cho hac sinh.

+ X- héi cha ca su quan tOm ®d6ng mgc, cha ca nh+ng gifi ph,p
thiOt thuc, ®ang bé, tridt ®0.

- Gifli ph, p:

+ CCn cad nh+ng gifi ph,p ®ang bé. CCn phéi hip ch/&t chi gi+a gia
® xnh, nhy tréng v x- héi trong viOc gi o0 ddc hac sinh.

+ T'ng céng gi,o déc ®*o ®gc, dly kU n"ng séng, v—n tii nh+ng gi,
trb ch©n thiOn, mu.

3. Két thuic van dé:

- Ban than mdi ngudi can cb quan diém nhan thirc hanh dong ding dan, hinh thanh
nhimg quan niém séng t6t dep. VAy can ddu tranh, t6 cdo nhitng hanh vi bao luc dé
mdi truong gido duc trd lai dung nghia.

PE KIEM TRA CHUYEN PE
I. PQC HIEU (3.0 diém)
Doc doan trich:

C6 nhitng ngd ba néi nhitng dong séng 1ém ciia mot dai chdu; séng dung tring
trung;

C6 nhitng ngd ba néi nhitng con dwong dai chay tir cdc thii dé to
Nhue nhitng mach mau khong 16

Trén than hinh Trdi Dat
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Trong do moi con nguoi la mot hat hong cau do choi

Co nhitng ngd ba la noi gap go cua nhitng dong van minh lon, dong, tdy, kim,
co...

Tat cd nhitng ngd ba trén con c6 thé hoc biét (trong sdch dia duw, trén ban do)
Mai sau 16m 1én con c6 thé dén tham va chup danh nita...
Xong roi con c6 thé quén...
Nhueng con oi, ché quén nga ba Pong Lic*.
(Trich Ngd ba Péong Léc, Huy Can, NXB Chinh tri qubc gia, 2009)

* Ngi ba Pong Ljc: di tich lich sit tai huyén Can Léc (Ha Tinh), gdn lién véi viéc 10
nit Thanh nién xung phong Tiéu dji 4, Pai doi 552 dd anh diing hi sinh trong hic dang
lam nhiém vu théng dwong cho xe ra tién tuyén nam 1968.

Tra loi cac cau hoéi sau:
Cau 1. Poan tho duoc viét theo thé tho nao?

Cau 2. Theo anh/chi, hinh anh xuyén sudt giit vai tro két néi cac cau trong doan tho 1a
gi?

Céu 3. Chi ra va phan tich hiéu qua cua bién phap tu tir diép ciu trac dugc sir dung
trong doan tho sau:

C6 nhitng ngd ba noi nhitng dong séng Ién ciia mot dai chdu; séng dung tring
trung;

C6 nhitng ngd ba noi nhitng con dwong dai chay tir cdc thit dé to
Nhue nhitng mach mdu khong 16
Trén than hinh Trdi Pdt
Cau 4. Loi tho sau goi cho anh/chi suy nghi gi?
Mai sau I6n 1én con c6 thé dén tham va chup danh nita...
Xong réi con c6 thé quén...
Nhung con oi, ché quén ngd ba Pong Lic.
II. LAM VAN (7.0 diém)
Cau 1 (2.0 diém)

Tur ndéi dung doan trich & phén DPoc hiéu, anh/chi hay viét mot doan vin
(khoang 200 chir) dé tra 11 cau hoi: Lép tré ngay hém nay can lam gi dé ximg ding
Vi su hi sinh cua thé hé cha anh?

HUONG DAN CHAM

Noi dung Piém
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Phan | Cau PQC HIEU 3.0
Poc 1 | Thé tho: Tu do
hicu Huwéng din chim: 0.75
- Hoc sinh tra loi chinh xac nhw dap an: 0,75 diém.
- Hoc sinh khéng tra loi ding thé tho “tu do”: khéng cho
diém
2 | Hinh anh xuyén sudt giit vai tro két ndi cac ciu trong doan tho
la: nhitng nga ba dwong/nhitng nga ba. 0.75
- Hoc sinh tra loi chinh xdac nhuw dap an: 0,75 diém.
- Hoc sinh khong tra loi dung hoac khong tra loi: khong cho
diém
3 | * HS c6 thé chi ra bién phap nghé thuat diép cau trac: “C6
nhitng ngd ba néi nhiimg...” 1.0
* Hi¢u qua:
- Lam tang strc goi hinh goi cam, tao nhip di¢u cho 101 tho.
- Nhén manh vai tro, tim quan trong ctia nhitng nga ba duong
dbi voi sy luu thong, ndi lién gitta cac nude trén trai dat. Qua
d6, boc 16 niém tu hao cua tac gia.
- Hoc sinh tra loi chinh xac nhw dap an : 1,0 diém.
- Hoc sinh tra 1oi dwoc y phat hién va 01 ¥ hiéu qua : 0,75 diém.
- Hoc sinh tra loi diroc 01 trong 02 y (phat hién hogc hiéu qua):
0,5 diém.
4 HS c6 thé dua ra nhiéu suy nghi. Sau ddy 1a mot s6 goi
- Ghi nhé, biét on cong lao ctia nhing thé hé di trudc da chién 0.5

dau, hi sinh vi dan toc.
- 'Y thirc, trach nhi€ém doi véi dat nudec.

- Ty hao vé truyén thdng lich st, tinh than yéu nude cua dan
toc.

- Ly tudng sdng cta thé hé thanh nién.
Huwéng din chim:
- Hoc sinh bay t6 ré rang, thuyét phuc: 0,5 diém

- Hoc sinh bay t6 chwa ré rang, chua thuyét phuc: 0,25 diém.
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Viét doan vin dé tra 101 cAu héi: Ldp tré ngay hém nay cin
lam gi dé xirng ddng vdi sw hi sinh ciia thé hé cha anh?

2.0

a. Dam bado yéu cau vé hinh thirc dogn van

Hoc sinh c6 thé trinh bay doan vin theo cach dién dich, quy
nap, tong - phan - hop, méc xich hodc song hanh.

0.25

b. Xac dinh dung van dé can nghi ludn

L6p tré ngay hom nay can lam gi dé xing dang voi su hi sinh
cta thé hé cha anh?

0.25

c. Trién khai van dé nghi ludn

Hoc sinh ¢6 thé lua chon céc thao tac 12p luan phu hop dé trién
khai van dé nghi luan theo nhiéu cach nhung phai lam rd 16p
tré ngay hom nay can lam gi dé ximg dang v6i sy hi sinh cia
thé hé cha anh. C6 thé theo huéng sau:

- Trudc sy hi sinh cta thé hé cha anh, thé hé tré hom nay can
nhén thue rd rang vé trach nhiém, vai trd to 16n cua minh trong
viéc bao vé, gin giir dat nude, phat huy truyén théng vé vang
cua cha anh;

- M&i ngudi tré can hoc tap, tu dudng dé truong thanh, tir d6
san sang dong gop cong strc xay dung, bao vé va phat trién dat
nuéc; cung hoa nhap véi thé gigi nhung khong danh mat ban
sdc cua dan toc.

Huéng din chim:

- Ldp ludn chdt ché, thuyét phuc: li 1é xdc dang; dan chiing
tiéu biéu, phit hop; két hop nhuan nhuyén gik i 1€ va dan
ching (0,75 diém).

- Ldp lugn chuwa that chat che, thuyét phuc: li lé xac dang
nhing khéong cé dan chitng hodc dan chimg khéng tiéu biéu
(0,5 diém).

- Ldp ludn khéng chdt ché, thiéu thuyét phuc: Ii 16 khéng xdc
ddng, khéng lién quan mdt thiét dén van dé nghi ludn, khong
c6 dan chirng hodc dan chimg khéng phit hop (0,25 diém).
Hoc sinh ¢6 thé bay t6 suy nghi, quan diém riéng nhung
phai phit hop véi chudn muwe dao dire va phdp ludt.

1.0

d. Chinh ta, ngir phap

0.25

31




Pam bao chuan chinh ta, ngit phap tiéng Viét.
Huwéng din chim:

- Khéng cho diém néu bai lam ¢6 qud nhiéu 16i chinh td, ngi
phap.

e. Sang tao

Thé hién suy nghi sau sac v€ van dé nghi luan; c6 cach dién
dat mé1 mé.

Huwong dan cham: Hoc sinh huy dong duoc kién thuc va
trai nghiém cua ban than dé ban ludn vé tu twong, dao li; co
sang tqo trong viét cau, dung doan lam cho loi van co giong
diéu, hinh anh.

- Dap ung duoc 2 yéu cau tro lén: 0,5 diém.

- Pdp g dwoc 1 yéu cau: 0,25 diém.

0.25

CHUYEN DE:
REN LUYEN Ki NANG LAM BAI VAN NGHI LUAN VAN HQC
Phan I: NLVH VE MOT BAI THO, POAN THO
NLVH vé mot doan tho, bai tho thudng c6 cac ndi dung sau:
- G161 thiéu khai quat vé doan tho, bai tho.
- Ban vé gia tri n01 dung, ngh¢ thuat cua bai tho, doan tho.
- Panh gia chung vé bai tho, doan tho.
1. Yéu cu:
- Boc ky mdt doan tho, bai tho: nam viing hoan canh, ndi dung, vi tri,...

- Poan tho c6 nhiing hinh anh, ngdén ngir gi dac biét.

- Poan tho, bai tho thé hién phong cach nghé thuat, tu tudng tinh cam cia tac gia nhu

thé nao?

2. Cdc budc tién hanh

a. Tim hiéu de:

- Poc ki d&, x4c dinh ndi dung nghi ludn trong bai tho, doan tho
- Xac dinh thao tac l1ap luan

- Pham vi dan chung.

b. Tim y: c6 nhiéu cach tim ¥:

- Tim y bang cach lap cau hoi: tic pham hay & chd nao? Cai hay thé hién & hinh thirc

nghé thuat nao? Hinh thic d6 dugc xay dung bing nhirng thii phép nao?
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- Tim y bang cach di siu vao nhitng hinh anh, tir ngit, ting nghia cta tac pham. ..
c. Ldap dan y:
* Mo bai
- Gi6i thi€u tac gia, gioi thi¢u bai tho, doan tho (hoan canh sang tac, vi tri,...)
- Din dit bai tho, doan tho.
* Thdn bai:
- Lam 16 néi dung tu tudng, ngh¢ thuat cua doan tho, bai tho (dua theo cac y tim duoc
¢ phan tim y)
- Binh luén vé vi tri ctia doan tho, bai tho.
* Két bai:
Danh gi4 vai tro va y nghia doan tho, bai tho trong viéc thé hién noi dung tu tuéng
va phong cach ngh¢ thuat cua nha tho.

3. Vidu:

Pé 1: Phan tich hinh dnh nguoi linh Ty Tién trong doan tho:
Tay Tién doan binh khéng moc téc
Séng Ma gam 1én khiic déc hanh.
Dany:
* M¢ bai:
— Gidi thiéu vai nét chinh vé Quang Diing va bai tho Tay Tién.
— Gi6i thi¢u doan tho (chép lai).
* Théan bai can phan tich mdy y chinh: Hinh anh nguoi linh TAy Tién hién 1én qua
doan tho voi:

— Dién mao khac thwong, dang vé oai phong dir doi: “dau khong moc toc”, “xanh
mau 1a”, “dir oai hum”, “mat trimg” — Nguoi linh véi cin bénh sot rét hiém ngheo
cudc song sinh hoat thiéu thon 1am téc rung, da xanh xao, nhung ngoi bat ling man
cua nha tho da phu Ién hién thuc khéc nghiét éy mot man swong mo do, lam cho sy
gian khd duong nhu giam di. Trong gian nan thir thach, dang dap nguoi linh van toat
1én khi phach lam kinh sg¢ ké thu.

— TAm hén ling man: huong vé Ha Noi v6i nhitng “dang kiéu thom”.

Doan quan Tay Tién gdm nhimg chang trai vira x€p but nghién, bo lai Ha Noi
sau lung, san sang chién d4u cho T6 qudc, nhung ban chit hao hoa ciia ngudi linh Ha
thanh van c6 chd cho mot “dang kiéu thom”.

— Sw hi sinh bi trang:
+ chang tiéc doi xanh, 40 bao (mi tir) thay chiéu, vé dat (noi giam), song Ma gam 1én
(nhan hod);
+ bién cuwong, md vién x, chién trudng, khuc doc hanh: nhirng tir Han Viét goi khong
khi trang trong, c¢6 kinh. Chan dung ngudi linh Ty Tién phang phat hinh bong trang si
thot xa xua.

Bang bt phap lang man trén co so hién thuc, Quang Diing da khac hoa buc
chan dung nguoi linh Tay Tlen voi veé dep hao hung, hao hoa va sy hi sinh bi trang voi
tinh than “quyét tir cho To qubc quyét sinh”, mot pham chat ngudi linh bo d6i cu Ho.

* Két bai:

99 ¢¢
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Tady Tién 14 thi pham xuét sic ciia nén tho Viét Nam tir sau 1945 dén nay. Du da
ra doi dén nay hon 70 ndm nhung thoi gian cang lam sang 1én vé dep va gid tri bén
viing cua bai tho trong long nguoi doc vé nguoi linh Cy HO.

Phin II: NLVH VE MOT TAC PHAM, POAN TRiCH VAN XUOI
NLVH mot tac phém, mot doan trich van xudi gém cac kiéu bai co ban dudi day:
1. Nghj ludn vé mét finh huéng truyén trong tic phim, trich doan vin xuéi.
* Mo bai:
- Gi6i thiéu vé tac gia, vi tri van hoc cua tac gia (co thé néu phong cach).
- Gi6i thiéu vé tac pham (danh gia so luoc vé tac pham)
- Néu nhiém vy nghi luan.
* Than bai
- Gi6i thiéu hoan canh sang tac
Tinh hubng truyén: tinh hudng truyén gitr vai tro 13 hat nhan ctia cau tric thé loai. N6

la cai hoan canh riéng dugc tao nén bdi mot sy kién dac bi¢t, khién tai d6 cudc song
hién 1én dam ddc nhat, ¥y do tu tudng cua tac gia thé hién dam nét nhat.

- Phan tich cac phuong dién cu thé cua tinh hudng va ¥ nghia cta tinh huéng do.
+ Tinh hubng 1... ¥ nghia va tac dung ddi v6i tic pham

+ Tinh hudng 2... ¥ nghia va tac dung ddi vé6i tic pham

- Binh luan vé gia tri cua tinh huéng.

* Két bai:

- Panh gia y nghia van d& d6i voi sy thanh cong cua tic pham

- Cam nhan cta ban than vé tinh hudng do.

2. Nghij lugn vé mt nhin vit, nhém nhén vit trong tic pham, doan trich vin xudéi.
* Mo bai

- Gi6i thiéu vé tac gia, vi tri van hoc clia tac gia. (c6 thé néu phong cach)

- Gi6i thiéu vé tac pham (danh gia so luoc vé tac pham), gidi thiéu nhan vat.

- Néu nhiém vu nghi luén.

* Than bai:

- Gidi thiéu hoan canh xuét hién cua nhéan vat.

- Phan tich ngoai hinh (néu c6), cac biéu hién tinh cach, pham chat nhan vat
(chu ¥y cac su kién chinh, cac bién cd, tim trang, thai 4o nhan vat...)

- Panh gia vé nhan vat ddi véi tic pham

* Két bai:

- Banh gia nhan vat doi véi sy thanh cong cua tdc pham, cua van hoc dan toc.
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- Cam nhén ctia ban than vé nhan vat do.
3. Vidu:
Pé 1: Phan tich tinh huong truyén dwoc Nguyén Minh Chdu xdy dung trong Chiéc
thuyén ngoai xa
I. Mé bai
- Qiéi thiéu tac gia tac phém va néu bat duogc tinh huéng truyén doc déo trong tac
pham la gi.
II. Than bai
1. Dinh nghia tinh huéng truyén:
-La hoén canh duogc tac gia tao dung béng mdt su kién dic biét dé tir d6 thé hién duoge
chu dé, tu tuong cua tac gia.
2. Phén tich tinh hudng truyén trong "Chiéc thuyén ngoai xa"'
Tinh hudng truyén trong “Chiéc thuyén ngoai xa” dugc xay dung qua viéc phat hién

ra nhiig nghich 1i ciia Phung, mot nghé si nhiép anh sin tim cai dep ¢ ngoai bai bién
va ¢ toa an huyén

— O ngoai bii bién:

+ Phat hién thir nhat day tho mong: Btic tranh thién nhién toan bich cua chiéc thuyén
ludi vo dang tién gan bo trong budi sém mai “trudc mat toi 1a mot bl tranh muc tau...
t6i twong chinh minh vira kham pha cai chan 1i cta sy hoan thién...”. Trong d6i mat
ngudi nghé si khat khao cai dep thi d6 1a “canh dat troi cho” chira dung chan i su
hoan thién, khién tim hdn anh nhu dugc g0t rua, thanh lgc.

+ Phat hién thtr hai ddy nghich li, phi nghé thuit: Canh twong xau xi: nguoi dan ba
x4u xi, mét moi, nguodi dan 6ng cuc mich, hung bao. Thiéu tinh nguoi: nguodi chéng
danh dap vo tho bao, duira con bdo vé me, danh lai cha => Nguoi nghé si cay déng
nhan ra: d'fmg sau cai dep canh “dat” troi cho 1a khung canh x4u xi, chira dung su that
tan nhan - nan bao hanh gia dinh.

— Trong toa an huyén:

+ Nguoi dan ba du bi danh dap, bi nguyén ria m01 ngay boi nguoi chong vii phu
nhung khi tda khuyén ba bo chong thi ba lai van xin “quy toa bdt ti con ciing duc,
phat tu con ciing duoc, dwng bat con bo no”. Vo1 ba “nguoi dan ba trén mot chiéc
thuyén khéng c6 dan éng” 1a rat kho khin. Du nguoi d6 c¢6 vii phu thi ciing can dén
nhirng luc song gid ngoai bién khoi.

+ Niém vui cta ba 1 duoc ngam con cai dn no, ngu say va chd doi nhitng doi lac “vo
chong con cai hoa thuén vui vé”, ngudi dan ba trén thuyén song vi con.

+ Cau chuyén nguoi dan ba khién Phung va Pau mot 1an nita nhan thirc sdu hon vé
cuoc doi:

* Cudc sdng muu sinh c6 thé 1am ngudi hién lanh tré nén tho bao

* Pang sau vé x4u xi kia thi ngudi dan ba lai nhan hau, vi tha, hiéu doi

* Vi chanh 4n nhan ra cudc sdng hon nhan khong dé dang giai quyét duoc bang cach
dut khoét nhu anh nghi.
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* Nha nhiép anh nhan ra ngh¢ thuat thi dep déy nhung cudc doi sinh ra nghé thuat van
nhiéu khiém khuyét. Hinh thirc bén ngoai cta nguoi dan ba khong néi 1én duogc long vi
tha, nhan hau va ndi dau bén trong. Nguoi can bd doi khi lai chua thé thiu hiéu vi con
thiéu trai nghiém.

3. Y nghia tinh huéng truyén:

— Tu tuong va chi dé cua tac pham dugc thé hién qua tinh huong truyén: Do 1a nhimg
phat hién séu sdc ciia nguoi nghé si vé cude doi, con ngudi, sy gan két gitta nghé thuat
va doi séng.

+ Cudc doi voén 1a buc tranh nhiéu mau sic, nhidu nghich 1y ma khi nhin vé bé
ngoai kho long ma dénh gid. Tur cai nhin ctia chanh an Pau, tac gia cho ta cai nhin da
chiéu, toan dién.

+ Poi khi thién chi khong 13 chwa du dé giup d ai do, cAn phai gin lién véi thuc té dé
trai nghi¢ém, thau hiéu ho.

+ Mdi chiing ta can nhin lai ban than dé hoan thién nhan cach.

+ Nghé thuat khong thé tach roi cudc doi, nd phai co coi ré tir doi séng va phan anh
doi song chan that nhat.

— Tinh hubng truyén con mang y nghia nén tang dé nha vin xdy dung thanh cong
nhan vat:

+ Nguoi dan ba hang chai voi ndi kho ca thé xac 1an tam hdn thé nhung van ngoi 1én
dtc tinh tot dep cua nguoi phu nir.

+ Nguoi chong 1a két qua ciia cude séng ting thiéu, bé tic

+ Phung — nguoi nghé si tha thiét voi cude doi, Pau - chanh an c6 10ng tot nhung
ca hai con thi€u kinh nghi€ém song.

— Tinh huéng truyén con 161 cudn nguodi doc boi nhiéu sy v& ra, bt ngo.

— Tinh huéng truyén chtra dung gia tri hi¢n thyc va gia tri nhan dao sau sdc cta nha
van:

+ Gid tri hién thuc: Cude song doi ngheo lac hau tam t6i 12 nguyén nhan dan t6i nan
bao hanh gia dinh. Cudc chién du bao vé quyen song cua ca dan tQc trai qua bao hi
sinh gian kh nhung cudc dau tranh bao vé quyén sdng cia tung con nguoi con day
cam go, lau dai, can c6 sy quan tdm ctia cich mang, cua cong dong

+ Gia tri nhan dao: Su chia sé cam thong cta tac gia voi nhiing s6 phan dau kho tii
nhuc cua nhitng nguoi lao dong v6 danh dong dao trong xa hoi. Lén an, dau tranh véi
cai x4u, cai ¢ van con ton tai trong ting gia dinh. Phat hién, ngoi ca nhitng pham chét
t6t dep ctia nguoi lao dong.

II1. Két bai

- Tinh huéng truyén 1a mot thanh cong 16n cia truyén ngin néi chung va cia tac phdm
“Chiéc thuyén ngoai xa” ndi riéng.

- Vi tinh hudng truyén doc dao sé tao ra tai ning cia tac gia.

Pé 2: Phan tich nhin vat Mi trong tic phim “Vg¢ chdng A Phi” ciia nha vin T
Hoai.
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I. M¢ bai:

— Gi6i thiéu veé tac gia, tic pham.

— Dan dat nhan vat Mi.

I1. Than bai:

1. Nhén vit Mj triwde khi vé lam dau

— Mi la mot céqgéi dan t(:)c M¢o, xinh dep va Eéi gioi, co (jc‘ri séng ndi tam va khat vong
tu do, c6 tai thoi sdo “thodi 14 cling hay nhu théi séo cé bi€t bao nhiéu ngudi mé”

— La con ngudi hiéu thao, cham chi. Mi di ting yéu, timg dugc yéu, luén khao khat di
theo tiéng goi cua tinh yéu

— Vi hoan canh gia dinh qua nghéo nén c6 da phai lam dau gat ng cho nha Théng li Pa
tra.

2. Cupc song ciia Mj khi 6 nha Thong li Pé Tra

— Pé ctru nan cho cha, ¢ di phai 1am dau dé gat no, voi danh nghia 1a con dau, nhung
thuc chit 1a t6i t6. Khi vé 1am dau nha théng li P4 Tra Mi bi “cung trinh ma” nha
théng li, bi boc 16t suc lao dong, “khong béng con trau con ngua”, “dan ba con gai
trong cai nha nay chi biét vii dau vao cong viéc”, bi day doa, bi danh, b1 phat, bi troi...

— Khong chi bi hanh ha vé thé xéc, Mi con bi dau ddc bsi ché do than quyén, dudi ché
d6 quan lai mién nui trudc cich mang, sirc manh than quyen that dang sg, no troi bude
con ngudi ta trong vo thirc lam cho ho tré nén té liét vé y thirc va khong biét phan
khang.

— Sy hanh ha vé thé xac, dau doc bai ché do than quyén khién cho Mij bi roi vao tinh
trang mé€ mudi thé tham, Mi da song trong mot moi truong ¢ don khoéng tinh ngudi
tam toi, ngot ngat, can budng cua Mi & chinh 13 dia nguc trdn gian. Mi dan tré nén
chai san véi ndi dau, mot 6 gai luc ndo ciing vay du quay soi, thai cé ngua, ... déu cii
mat “mat budn rudi ruoei”, khong quan tim dén thoi gian “16 vudng bang ban tay ...
khong biét 13 swong hay ning”.
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— Mj sbng 1am liii “nhu con rua nudi trong x6 ctra”, “d 14u trong cai kho Mi quen roi”

3. Sikc song tiem tang ciia M

— Bi day doa, bi boc 16t, nhung trong Mi van c6 mdt sirc song tiém ting manh liét.
Trong dém hoi mua xuan & Hong Ngai, ngudi doc van nhan ra mét c6 Mi day khat
vong, sutc song cua Mi da troi day.

— Cudc song bén ngoai voi am thanh (tiéng tré con choi quay, tiéng séo goi ban tinh,
..) tit ca dd va vao tam tri Mi, danh thic nhimg ki niém trong qua khtr ciia Mi. Mi
1am nham 10 bai hat, Mj ¥ thirc duoc sy tn tai cua ban than “thay phoi phdi tré lai”,
“Mj con tré 1am, Mi van con tré. Mi mudn duogc di choi”. ..
— Tinh than phan khang manh mé: lay miéng m& dé thap sang 1én can phong t6i, noi
loan mudn “di choi tét” cham dat su ti day. Khi A St troi, long Mi van limg lo theo
tiéng sdo, tiéng hat cta tinh yéu dén nhitng dam choi. Lic ving ddy c6 chot tinh trd vé
v61 hién thuec.
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4. Thodt khéi cudc doi khé cwc

— A Phu vi lam mat bo nén da bi phat troi, ban dau Mj dung dung, nhung khi thdy giot
nudc mat cua A Phu da khién Mi dong cam, chot nhé dén hoan canh cua minh trong
qua khir. Mi lai biét thwong minh va thuong cho ki€p nguoi bi day doa.

— Bat binh trudc t6i 4c cta cha con nha Théng li, Mi da cat day day cdi troi cho A Phu.
Mi so sau khi cit day cho A Phu c¢6 s€ bi nha Théng 1i xr 01, Mi so cai chét, so cai
kho, co chay theo A Phu tim 161 thoat dé vuot ra khoi dia nguc tran gian, va dé giai
thoat chinh minh.

5. Ngh¢ thudt

— Tac gia da rat thanh cong trong viéc xdy dung hinh twong nhan vat, da biét 1a ¢
phuong dién miéu ta tam li Mi va A Phu

— Téi hién cudc séng va vé dep thién nhién, phong tuc tip quan ctia ngudi dan mién
nai Tay Béc

— Téc pham di xdy dung dugc tinh huong truyén déc sdc. Tac pham da phoi bay
nhing su tan bao, bt nhan cuia giai cap thong trj mién nui. Ngoai ra, tac pham con thé
hién duoc khat vong song, sdng mot cach ding nghia, séng nhu mot con ngudi cua
nhirng nguoi luong thién nhu Mi va A Pha.

II1. Két bai

— Vi vige xay dung hinh tuong nhan vat Mi, T6 Hoai khéc hoa rét 16 cudc séng cua
nhirng nguoi dan nghéo mién nli trude khi c6 anh sdng cua Dang, dong thoi 1€n an sy
thong tri, chuyén quyén doc doan cua giai cap thong tri thoi bay gio.

CHUYEN DE:

REN LUYEN Ki NANG VIET MO BAI VA KET BAI TRONG LAM VAN
NGHI LUAN VAN HQC

PHAN I: CACH MO BALI:
I. CAC VAN PE CAN KHAI QUAT TRONG PHAN MO BAI

* Can néu dugc nhirng nét dac sac nhat v€ tac gia, tdc pham, Vi tri cua tac gia trong
nén van hoc hodc trong céc giai doan lich str, Phong cach sang tac, Dé tai ti€u biéu.

* Sau d6, dan dat tir dé tai, chu dé, sau d6 dén tac pham. Tiép dén 1a dan dén doan tho/
doan van.

II. CAC CACH MO BAI: TRUC TIEP VA GIAN TIEP

1. Mé bai truc tiép

- Uu diém: D&, an toan, tiét kiém thoi gian.

- Han ché: Khong . an tuong.

2. M6 bai gian tlep

- Uu diém: Sic sdo, an tuong.

- Han ché: Doi hoi kién thirc cao, mit nhiéu thoi gian, dé lan man.

VD: Cam nhén cua anh/chi vé bai tho Tay Tién cia Quang Diing.
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MGé bai truc tiép:

Quang Diing 1a mot ngudi nghé si da tai: viét vin, 1am tho, v& tranh, soan nhac. ..
nhung Quang Dﬁng trude hét 1a mot nha tho mang hén tho tinh té, ling man, tai hoa.
La nha tho cua “xir Doai may trang tho Quang Diing giau chat nhac, chat hoa. Ong
rat thanh cong véi nhiing bai tho viét vé nguoi linh, trong dé co bai “Tay Tién”.

MG bai gidn tiép:

C6 nhimng “bai ca khong bao gio quén”, cling c6 nhiing nim thang chién tranh
khong phai mo trong ky te. Cung véi khi thé séi suc cia nhitng nam muwa bom bao
dan, van hoc, vo1 st ménh thiéng li€éng cia né da khac tac mot cach song dong tuong
dai cua nhiing chién si anh hung kién trung. D€ ngay hom nay long ta khong khoi bui
ngui xtic dong khi doc 1én nhiing cau tho bat hu trong ang tho 7dy Tién cua nha tho
Quang Diing.

Luyén tap:
Pé: Hay viét phan mé bai cho dé bai sau:

Phén tich doan vin mé diu tic pham “Tuyén ngén Poc 1ap” cia H6 Chi
Minh.

H6 Chi Minh (1890 - 1969) khong chi 1a Lanh tu vi dai, nha lanh dao xuét sic
cua Cach mang Viét Nam ma con la mot tac gia 16n cua nén vin hoc dan toc, thanh
cong trén nhiéu thé loai van chinh luén, truyén ky, tho ca va ¢ thé loai nao cling co
nhimg tac phdm xuét sic miu muc. Tuyén ngdén Doc lap chinh 14 dan chimg hung hon
ching té Nguoi 1a mot cay but xuét sdc mau myuc & thé loai van chinh lun. Trong do,
doan m¢& dau ban Tuyén ngén Bdc 1ap cua chu tich HO Chi Minh di thé hién rd tu
tudng va tai nang cua Nguoi.

PHAN II: CACH KET BAI

1. Lwru y khi viét két bai:

- Phan két bai c6 nhiém vu téng két, danh gia van dé dit ra & mo bai va da giai quyét &
than bai. Phan nay gép phan tao tinh hoan chinh, tron ven cho bai van. Tuy muc dich
nghi ludn, ngudi viét co thé sir dung mét trong cac cach két bai sau day:

+ Két bai bang cach tém hrge: La kicu két bai ma & d6 nguoi viét tom tit quan diém,
téng hop nhitng ¥ chinh d néu & than bai. Cach két bai nay dé viét hon va thudng
duoc str dung nhiéu hon.

+ Keét bai bang cach binh luin mé rong va nang cao: La kicu két bai trén co s&
quan diém chinh cua bai viét, bang lién tudng, van dung, nguodi viét phat trién, mo
rong nang cao van de.

2. Vidu:

Pé 1: Phan Tich Dién Bién Tam Trang Nhan Vit Ba Cu Tir Trong Tac Pham Vo
Nhat Cia Kim Lan

Vo nhdt la truyén ngdn xuat sdc nhdt cia Kim Lan, la tac pham giau gia tri
hién thue, nhan dao; la bdi ca vé tinh ngwoi & nhitng nguoi nghéo kho, ca ngoi niém
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tin bdt diét vao twong lai twoi sang ciia con nguoi. T ruyén xdy dyng thanh cong hinh
twong nhédn vdt ba cu Tik, mot ngwoi me nghéo khé ma dm dp tinh thwong, niém hi
vong, lac quan qua cach dung tinh huong truyén va dan truyén doc ddo, nhdt la ngoi
buit miéu td tam Ii tinh té, khién tdc pham mang chat tho cam déng va hdp dan.

Pé 2: Tir cude doi ciia cic nhin vat phu nir trong hai tic pham “Vo nhit” (Kim
Lan) va “Vg chdng A Phi” (Té Hoai), anh (chi) hdy phat biéu suy nghi ciia minh

vé 50 phan nguoi phu nir xwa va nay

Nhuw vay, cdac nhan vat nir trong hai tac phcfm “Vo nhat” va “Vo chéng APhu”
c6 nhiéu diém chung. Ho déu la nhitng ngwoi phu nit c6 sé6 phdn bat hanh, co cuc
nhing trong tam hon ho déu tiém tang mot sirc song va y thirc vieon 1én. Ngueoi phy nir
ngay nay c6 nhiéu khéc biét, ho da biét khang dinh vi tri cia minh trong xa héi va
cang ngay cang vuwon toi nhitng dinh cao moi.

KIEM TRA CHUYEN DE

Hiay viét phin mé& bai va két bai cho dé bai sau: Phdn tich hinh twong
nguoi ldai do song Da trong doan trich sau...
Goiy:
MB: Tuy but “Ngudi l4i do song Pa” 13 mot trong nhing tac pham dic sic cua
Nguyén Tuan duogc in trong tap Song Pa (1960). Viét tuy but nay, Nguyén Tuan tu coi
minh 13 ngudi di tim cai “thtr vang mudi” cua ndi rimg TAy Bic va nhit 13 cai tha
vang muoi trong nhiing con ngudi dang nhiét tinh gan bo vai cong cude xay dung qué
huong. Chit vang mudi iy chinh 13 vé dep ngudi lai do song Da. Duéi ngoi bt tai hoa
ctia Nguyén Tuan, nguoi lai do vira 12 nguoi anh hung vira 12 ngudi nghé sy tai hoa

29

trong nghé ctia minh, trong do ndéi bat l1a doan van: “

KB: Dudi ngoi but cia Nguyén Tuan, “Nguoi 1ai ¢ song Da” khong chi ngoi ca vé
dep ki vi tho mong cta thién nhién Tay Bic ma dudng nhu con ca ngoi vé dep binh di,
anh hing ma tai hoa cua ngudi dan lao dong noi ddy. Tac pham 14 4ng vin dep duoc
tao nén tir tinh yéu dit nude ciia mot con ngudi mudn ding vin chuong dé ngoi ca vé
dep ki vi, tho mong cua thién nhién va con ngudi Ty Bic. Va cr thé, dong séng Da
van chay, van rén ri am a0 con tén tudi Nguyén Tuin van mii luu dau trong long doc
gia bao thé hé.
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CHUYEN DE:

TAC PHAM THO
1. TAY TIEN - QUANG DUNG
I. Tac gia Quang Diing
- La nguoi da tai: Lam tho, viét van, v& tranh ... Duoc biét nhiéu véi tu cach 1a nha tho.
- La mdt trong nhitng nha tho xuét sic cua thi ca Viét Nam hién dai
- Phong céch sang tac: vira hon nhién vira tinh té, lang man va hao hoa.
I1. Hoan canh sang tac
Cudi 1948, Quang Dﬁl}g chuyéin sang don vi khac. Ro1 xa don vi cli c’hu:a bao lau, tai
Phu Luu Chanh, nh¢ vé Tay Bac va dong doi trong doan quan Tay Tién, Quang Diing
viet bai tho Tay Tién (luc dau bai tho co6 tén Nhd Tay Tién).
II1. Poc - hiéu vin ban:
1. Thién nhién niii rieng Tay Bdc gdn véi nhitng cudc hanh quin (kho 1)
a. N6i nhé Tay Tién:
- Céac dia danh: Song Ma, Sai Khao, Mwong Lat, Muong Hich, Pha Luong, Mai Chau.
- “Nho choi voi”’:
- Tl biéu cam o7 + tir 1ay choi voi tao AMhUONE ..........ooooeeeiieiiiie i,

D NGi nhG TAy Tibn da dibt... ...... ..o oot
b. Birc tranh thién nhién Tdy Bic:

- Sai Khao swong ldp, Miwrong Lat hoa vé trong dém hoi:

- Déc 1én khiie khuyu, doc tham tham: ti ldy mang gié tri tao hinh goi 1én su hiém tr,
d6 cao ngit troi cua déo déc.

- Heo hiit cOn may- SUnG NGubi tFOT: ... o..oov v ios e eee oo e
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- Ngan thuéce 1én cao, ngan thuwde xuéng: cau tho nhu bé doi, dién ta déc nai vat 1én,
d6 xudng gan nhu thang dung, nhin 1én chét vot, nhin xudng tham tham.

- Pha Luong, mua xa khoi: ... ... ... e v ev e iee e e e e e e
- Théc gam thét, cop tréu ngwoi: nguy hiém ludn rinh rap, rimg nai chira dy bi an...

> Bikc tranh thién nhién TGy BaAc UNG ..........c..cccoceei e e ecs e ees el

c. Nhitng cugc hanh qudin:
- Khong buorc nita, bo quén doi:

+ Vat va, hiém nguy nhiéu nguoi linh ki€t strc va da nga xudng, cach noi hai hudce, di
dém, xem thuong cai chét cia nguoi linh.

+Cach noi giam, noi tranh 1am giam bot sy dau thuong, mat mat cia ngudi linh.
- Mua em thom nép xoi:

> Nhitng cudc hanh quan day NRTENG ... ......c.oe oo

2. Canh lién hoan doanh trai va thién nhién séng nwéc Tay Bic (kho 2)
a. Canh dém lién hoan:

- Doanh trai birng 1én héi duéc hoa: dnh sang lung linh, bap bung lira dube duogc lién
tuong nhu nhimg ngon nén trong dém tan hén tinh tr, ling man. cia

SKia em: CALNNIN VIEA .ottt e e e e et

- Khen, man diéu, xiém do ty bao gio: nhiing c6 gai hién 1én vdi bd xiém 1ong lay,
nhdy mua ca hat, choi nhac cu dan toc dam chat van héa xr Viéng Chan.

- Nang e dp: tAM ANG VA . .....eie et

— Canh dém lién hoan ¢ doanh trai that vui vé, tung bing, canh vura thyc vira mong,
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day chét tho va nhac.
b. Canh song nwoc:

- Chiéu swong ay - hon lau néo bén bo: budi chiéu suong giang trén song nudc, bén bo
hu 4o, hoang vu, lanh ngat nhu to.

- DAng nguot trén dOC MOC: ... ....cc e e et et et et et et e et e e ee ee tee tee e aae e e

- Hon lau néo bén bo: hinh anh hoa lau mang tinh hu 4o, véi tim trang nhé nhung da
diét nha tho ndm duoc hon lau néo bén bo.

- C6 nhé, ¢ thdy: khang dinh quy luét tinh cam khi & gan thi thuong, & xa thi nhd.

= Canh song nudc mién Tdy Bac chiéu Chau MOc... ... .......ccoeeveeeceeciiaieieennne,

3. Hinh dnh ngwoi linh Tay Tién (kho 3)
a. Ngoai hinh, tim hon:
- Tay Tién doan binh khéng moc toc:

+ Can bénh sét rét hanh ha thé xac nguoi linh, toc rung gan hét, dé dé dang chién dau
khi sap 1a ca voi dich, nguoi linh da chu dong cao troc dau di.

+ Tir khéng cho thiy ngudi linh luén & tu thé 1am chu hoan canh.
- Quan xanh mau la dit oai hum:

+ Bénh s6t rét lam cho da nguoi linh xanh xao, bung nhu 14 ciy, du 6m yéu nhung ho
van oai phong, 1am liét.

+ Mau xanh 14 cay con 13 su nguy trang khi chién dau voi ké thu, trén minh duoc che
nhimng nhanh cay rimg, mot hinh anh rat dic trung ctia nguoi linh khi chién dau.

- Mt trieng giri mong qua bién gici/ Pém mo Ha Noi ddang kiéu thom:

= Ngoai hinh, tam hon cua nguoi linh Tay T ien dwoc khdac hoa hién thuc véi cam
hung hién thuc va but phap lang man: dua bénh tat, doi khat hoanh hanh nhung nguoi
TR VAR CO MFGT TIM oo et e e e e e e e et et e e,

b. Su hi sinh:

- Rai rac bién cwong mo vién xir:
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+ Tac gia khong tranh né sy that, trong chién dau da co6 rat nhiéu nguoi linh hi sinh,
nga xudng.

+TouHan Viét lam gidamnhe ...
- Chdng tiéc doi xanh:

+ Phan 16n ho 1a nhitng nguoi tré tudi, thanh nién, sinh vién; cudc doi va tuong lai con
dai nhung ho di ty nguyén vao chién truong.

+ Ho tu nguyén hi sinh tinh mang vi ...
- Ao bao thay chiéu anh vé ddt:

+ Tir Han Viét va bién phap noéi giam noi tranh dé giam nhe sy dau thuong. 4o bao thé
hién sy t6n vinh, ton kinh d6i v&i anh hung dan tdc.

+ Ve dat 1a quan niém cai chét nhe nhang, ...

- Séng M@ gam lén khiic djc hanh: sy hi sinh cia nguoi linh 1am cam dong ca nui
song, dat troi, tiéng gam thac dir dua tién vong linh ngudi linh vao ¢bi vinh hang, hinh
anh mang dam tinh st thi.

> Su hi sinh choi ngoi li tuong cao dep, bi nhung khong luy. Hinh twong nguoi linh
Tay Ti ién véi mot vé dep dam chat [ANG MAN VA ..o oo

4. Loi thé ciia doan qudn Tay Tién (kho 4)

- Nguoi di khéng hen wéc, mét chia phéi: ra di khong hen ngay vé, khang dinh sy
quyét tm.

- Hon vé Sam Nwra chang vé xuéi: ngudi linh Tay Tién ludn danh tat ca trai tim cho
mién Tay Bac.

> Loi thé bt diét ciia nguwoi linh Ty Tién khang dinh tinh cam tha thiét va sy gan bé
sdu ngng ciia nguoi linh Tdy Tién véi manh ddt Tdy Bic.

5. Vai nét nghé thudt:
- Dong cam xuc tha thiét, manh liét.
- Nhiing nét vé tao hinh, két hop véi chét hoa, chat nhac dam nét.
- Su phéi hop tai tinh giita but phap hién thyc va lang man.
- Ngon ngit, hinh anh dugc sir dung mot cach tinh té, tai hoa.
IV. PE LUYEN TAP
Séng Ma xa réi Tay Tién oi!

Nho vé rung nui nho choi voi
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Sai Khao swong ldp doan qudn méi
Mueong Lat hoa vé trong dém hoi

Déc 1én khiic khuyu doc tham tham
Heo hiit con mdy siing ngiri troi

Ngan thuéce lén cao, ngan thiwde xuong
Nha ai Pha Luéng mua xa khoi

Anh ban dai ddu khéng budc nita

Guc bén sung mii bo quén doi

Chiéu chiéu oai linh thac gam thét
Dém dem Mwong Hich cop tréu nguoi
Nhé éi Tay Tién com lén khéi

Mai Chéu miia em thom nép xéi.

(Trich Tdy Tién, Quang Diing, Ngir Vin 12, tp 1, NXB Gido duc Viét Nam,
2021, tr.88)

Cam nhan v¢é dep thién nhién mién Tay Bic trong doan tho trén. Ttr d6 nhan xét
nghé thuat dic sic trong tho Quang Diing.

GOI Y TRA LOI

* Gioi thiéu tac gia, tac pham va van dé can nghi ludn.

* Phan tich doan tho:
* Noi dung:
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- Khic hoa thién nhién Tay Bic vira hiém tro, dir doi vira lang man, trir tinh, nén tho,
Quang Diing con gian tiép cho thay hinh twong nguoi linh Tay Tién véi stitc manh hao
hung, khi thé oanh liét va vé dep kiéu hung. Thién nién chinh 1 nén canh dé nha tho
1am ndi bat hinh anh cta con nguoi.

* Nghé thuat:

- Nghé thuat twong phan, 1iét ké, cuong di€u va ndi gidm ndi tranh, stir dung tur 1y goi
hinh, goi cam.

- But phap hién thuc két hop v6i cam himg lang man; chat hoa két hop véi chét nhac.
* Panh gia:
Khéng dinh lai vé dep doc déo cua doan tho: Vé dep thién nhién Tay Tién.

2. VIET BAC - TO HU'U

* PHAN I: TAC GIA

I. Tac gia T6 Hitu

- T6 Hitu 1a mot trong nhiing 14 ¢ ddu cta nén vin nghé cach mang Viét Nam.

- Tho T Hitu thé hién 18 sdng, 1i twong, tinh cam cach mang cta con ngudi Viét Nam
hién dai nhung mang dam tinh dan tdc, truyén théng.

IL. Phong cach tho Té Hiru
1. Tho Té Hitu mang tinh chit tri tinh chinh tri su sdc:

- Huong dén céi chung vé 1€ song 16n, tinh cam 16n, niém vui 16n cua con ngudi Cach
mang va cua ca dan toc (7w ay, Sang thang nam, Ca nuoc, Hoan ho chién si Dién
Bién,...)

- Tho Té Hitu mang dam tinh st thi, coi nhimg sy kién chinh tri 10n ctia dat nuéc 1a
d6i twong thé hién chu yéu, luén dé cap dén nhitng van dé c6 ¥ nghia lich sir va c6 tinh
toan dan. (Lén Tdy Bic, Tiéng Hat sang xudn, Ngwoi con gdi Viét Nam)...

- Giong tho mang tinh chit tAm tinh, ddm thim, chan thanh (Viet Bcfc)
2. Ngh¢ thudt biéu hi¢n trong tho Toé Hiru dam da tinh dan téc

- V& thé tho, tiép thu tinh hoa ctia phong trao Tho méi, thé gii cd dién va hién dai
nhung dng dic biét thanh cong khi van dung nhiing thé tho truyén thng cia dan toc:

+ Luc bat ca dao va luc bat ¢d dién: Khi con tu hii, Viét Bdc, Bam oi,...
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+ That ngdn: Qué me, Bac oi, Me Tom, Theo chdn Bdc,...

- V€ ngdn ngir:

+ Khong chu y sang tao tir ngit moi, cach dién dat mdi, ma thuong sir dung cach noi
quen thudc véi dan toc.

+ Dic biét biét phat huy cao do tinh nhac phong phii cua tiéng Viét, tir lay, thanh diéu,
van tho....

* PHAN II: TAC PHAM (trich)
I. Hoan canh sang tac

- Chién dich Dién Bién Phu két thuc thing loi mién Béc, nudc ta dugc giai phong.
Lich st dat nudc bude sang trang moi. Cach mang Viét Nam budc vao mot thoi ki
moi.

- Viét Bac duge T Hiru sang tac vao thang 10 nim 1954, ngay sau khi khang chién
chéng thuc dan Phép vira két thuc thing loi, cdc co luan trung wong ctia Dang va
Chinh phu tir Viét Bac vé thi 6 Ha Noi. T6 Hiru ciing 1a mot trong s6 can b khang
chién timg séng gin bo nhiéu nim véi Viét Bic, nay tir biét chién khu dé vé xuoi.
Nhan su kién lich st éy, T Hitu sang tac bai tho Viet Bdc.

I1. Poc - hiéu vin ban

1. Tam trang va 16i déi ddp ciia nhdn vit tri tinh (8 dong diu)

a. Bén ciu tho mé diu la 16i ciia Vigt Bic héi ngwoi ra di, khoi goi ky niém vé mét
giai doan dd qua, vé khong gian nguén céi, nghia tinh.

- M& dau 1 cdu hoi tu tir. Trong cau hoi ndy, “Minh” 14 chi nguoi ra di, “Ta” 1a chi
nguoi ¢ lai.

+ “Muoi ldm ndm dy” 1a trang ngit chi thoi gian, d6 1 thoi gian chi do dai gan bé nhé
thuong v van gitta nguoi di ké ¢. Bon chit “thiét tha mdn nong” da cho thiy tinh cam
gitrta Viét Bic va ngudi can bo that thiy chung sau nang, keo son bén chit.

- Hai cu sau 1a 16 nhdc nhé chan tinh, 16i dan do kin ddo ma rat ddi thiét tha. Cau tho
c6 hai hinh anh “nui” va “nguén” 1a sy van dung rat linh hoat va tai tinh cua T6 Hitu
v6i cau tuc ngit “Udng nuée nhé nguon”. D6 13 101 nhic nhd, dian do kin déo rat ddi
chan thanh: Viét Bac 1a cdi nguén Cach mang, 13 trung tdm dau ndo cua cudc khang
chién. Xin ngudi vé dimg quén coi quén.

b. Bén cdu tho tiép theo la tiéng long ciia ngwoi vé xudi mang bao néi nhé thwong,
bin rin:

- “Bang khudng” 1. ...

. “Bon chon” 1a tur lay dién ta tim trang cam xtc day dat, hoi hop, nén nao trong long
khién cho budc chan di cling ngap ngung, bin rin khong mudn chia xa .
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- Budi chia tay ay c6 hinh anh “do cham dwa buéi phdn ly”. “Ao cham” 1a mau 4o
nghéo khd, binh dij cua nguoi dan Viét Bic, 1a hinh anh hoan du dé chi con nguoi Vigt
Bic.

- Cau tho “Cdm tay nhau biét néi gi hém nay” diy tinh chét biéu cam.

+ “Biét néi gi hém nay...” khong phai 13 khong c6 gi dé néi. Khong ndi duge vi xiic
dong nghen ngao khong thét duoc nén 16i. Nhitng 101 khong néi dy c6 18 di nam hét
trong ba chit “Cam tay nhau”.

+ Mt khac, ba ddu chim ling dat ¢ cudi cau nhu cang tang thém cai tinh cdm man
nong ay. N6 gidng nhu ndt ling trong mot khuén nhac ma & d6 tinh cam c ngan dai
sau lang.
2. Néi nhé da diét ciia nha tho vé Viét Bic:
a. N6i nhé vé thién nhién Vigt Biic:
- Thién nhién vira thuc, vira tho mong da dang vé thoi gian va khong gian:
“Nho gi nhu nho nguoi yéu
Tring 1én dau nili, ndng chiéu lung nwong
Nho tung ban khoi cung swong
Sém khuya bép liva nguwoi thuwong di vé
Nho teeng rueng niva bo tre
Ngoi Thia, séng Pdy, suéi Lé voi day.”
+ L1 cia cdn bg cach mang — tac gia thu thi, tdm tinh néi vo1 nhan dan Viét Bic.

+ NIO @1 NI NIO NGUOT YEOUL: .. oo o ev et et e e eee e e et e et e ee eee vee vee e s e e e

+ Trang lén, chiéu lung nwong, sém khuya: nhimg thang ngay gin bé giita ngudi can
b va nhan dan Viét Bac..

+ Ban khéi cing swong, trang 1én ddau nii, rieng nira bo tre, Ngoi Thia, séng Bdy, sudi
Lé: khong gian than thudc, gian di nhung cling rat ddi tho mong, trit tinh cta nhimg
dia danh Viét Bic.

- Biic tranh tr binh tuyét dep voi 4 mua Xudn, Ha, Thu, Pong mdi mua mot nét riéng:

Chuyén tir birc tranh ttr binh ciia thién nhién thanh bt tranh tr binh ctia ndi nhé - mot
ndi nhé duoc thi giac hoa.

“Ta ve, minh co nho ta
Ta vé, ta nho nhitng hoa cung nguoi
Rurng xanh, hoa chuoi do twoi

Péo cao ning dnh rao gai that lung
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Ngay xudn mo' né trdang rirng
Nhé nguoi dan nén chudt timg soi giang
Ve kéu rieng phéach doé vang
Nho co em gadi hai mang mot minh
Rurng thu trang roi hoa binh
Nhé ai tiéng hdt an tinh thuy chung”.

+ Nhan vat trir tinh:
« Ta: can bd cach mang — tac gia, mink nhan dan Viét Bac.
« Loi clia can bd cach mang- tac gia thu thi, tim tinh n6i voi nhan dan Viét Bic.
+ Mua dong: “hoa chudi do tioi” ruc mau do cua hoa chudi giita nén rimg xanh ménh

mong, su két hop gitra hai gam mau — mau xanh gam mau lanh, mau dé gam mau néng
—> su am ap xua tan bang gia cia mua dong.

+ MU XUAN: “TO 1O tFANG FUNG, ... v cv e eee e e et et et et e aee aae vee vee s et e aen e

+ Muia ha: “Ve kéu rieng phach @6 VANG” ... ....co oo ece oo ees oo,

- Xen vao nhitng doan ta vé thién nhién 13 nhitng doan tho ta vé con ngudi Tay Bic
khang dinh sy gan bo gilta canh va ngudi: chinh con nguoi lao dong lam cho thién
nhiém thém sinh dong, ruc r&

+ C6 em gdi hdi mang: cd gai can man lao dong gitra ndi rimg, hinh anh than thudc,
gan giri, trit tinh.

+ Tiéng hdt dan tinh thity chung: tiéng hat ngot ngao sau lang, d6 ciing 1a tiéng long cla
nha tho.

b. No6i nhé vé cudc séng va con nguoi Viét Bic:

- Nhé vé cude song, chién dau, tinh cam va nhiing ki niém khong bao gid phai mo:

“Minh di, co nho nhitng ngay
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Muea nguén sudi lii, nhitng mdy ciing mi
Minh vé, cé nhé chién khu
Miéng com chdm mudi, méi thit ndng vai?
Minh ve, rung nui nho ai
Trdam biii @é rung mang mai dé gia
Minh di, co nhé nhitng nha
Hat hiu lau xdm, dagm da long son
Minh vé, c6 nhé niii non
Nho khi khang Nhat, thuo con Viét Minh
Minh di, minh co nho minh
Tan Trao, Hé‘ng Thai, mai dinh cay da”.
+ Nhan vat trir tinh:
« Ta: nhan dan Viét Bic, minh can bd cach mang — tac gia.
« Loi ciia nhan dan Viét Bic — tac gid thu thi, tdm tinh ndi véi can bd cach mang.

+ Muwa nguon suoi lil, NATENG MAY CUNGZ UL ... .. co.ceeeeeeeeaee ee et et et ee eee aee vee vee as e

+ Miéng com cham muoi, moi thit RANG VAL: ............ e v e oerae eeeeeeaee eeevee as e

+ Bién phép tu tir nhan héa ring niii nhé ai: tinh cam tha thiét cua Viét Bic ddi voi
nhimg ngudi khang chién.

+ Trdm bui dé rung, mang mai dé gia: thirc in thudng nhat cua bo doi, cach noi that
hay 14y cai thira dé néi cai thiéu.

+ Hinh thac d6i 13p Adt hiu lau xam/ dém da Iong son: biéu hién chan that cudc séng
lam 1di, nghéo déi ctia ngudi dan Viét Bic nhung trong 10ng van thuy chung son sét véi
cach mang.

+ Minh di minh c6 nhé minh. cau tho hay nhét trong bai, mot sang tao ngh¢ thuat tuyét
vOi trong tho T6 Hitu - nguoi o nhin nhu véi nguoi vé, su udém hoi khéo 1éo du béo
nhitng chuyén bién tu tudng trong hoa binh.

- Cudc song kho khan, vat va nhung giau tinh cam dong chi, quin dan, sy dong cam
cong kho:

“Ta di ta nho nhitng ngay

Chay dém nén coi déu déu suoi xa ™.
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+ Nhan vat trir tinh:

e Ta: nhan dan Viét Bic, minkh can bd cach mang — tac gia.

« Loi ciia nhan dan Viét Bic — tac gia thu thi, tdm tinh ndi véi can bd cach mang.
+ Ddng cay ngot bui, chia cii san i, bat com sé nira, chdn sui ddp ciing:

+ Nguwoi me, lop hoc i to, tieng mo, chay dém nén coi, xuoi xa: cudc song thanh binh,
ém 4, khang dinh sy gan bé thiy chung gitta ngudi can bd véi Viét Bac.

3. Nhitng ki ni¢gm ciia cuc khdng chién hao hiing
- Khung canh chién d4u hung trang, dim chét st thi, voi tinh than chién ddu quyét liét:
“Nhitng dwong Viét Bdc ciia ta
Dém dém ram rdp nhw la dat rung
Quan di diép diép trung trung
Anh sao dau siing ban cing mii nan
Dén céng dé dudc timg dodn
Buoc chan nat da, muon tan lua bay
Nghin dém tham tham swong ddy
Den pha bdt sang nhu ngay mai lén
Tin vui chién thang tram mién
Hoa Binh, Tay Bic, Dién Bién vui ve”

+ Dong tir manh rdm rdp, dat rung, ndt da: dién ta ngdy Viét Bic ra trin tran day khi
thé, twong nhu mat dit dang rung chuyén dudi nhitng ban chan cta nhitng nguoi chién
sT trong cudc hanh quan vi dai tir khip cac ngd dudng.

+ T lay diép diép, tring trimng: TRE NIEN..........oooiiie i,

+ Hinh anh lang man Anh sao dau sung: nhitng dém hanh quan chién dau, nguoi linh
chién dau vira ¢6 sao roi sdng vira nhu ryc sang cua li tudng trén dau sung.

+ Hinh anh thuc ddn c¢éng dé dude: nhimg dém hanh quan ctia dan cong c6 ngon dudc
dé soi duong, thé hién tinh than quyét tim.
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+ Hinh anh d6i 13p tham tham swong day/ Pén pha bdt sang:.......................

- Khang dinh vai tro cua Viét Bac: Viét Bac la qué huong, 1a can ctr dia viing chac cua
cach mang, 1a dau ndo cua cudc khang chién, noi hoi tu bao tinh cam, suy nghi, niém
tin va hi vong cia moi ngudi Viét Nam yéu nudc

“O ddu u dm qudn thi
Mai dinh, Ho”‘ng Thai, cay da Tan Trao”.
4. Vai nét vé nghé thuat:
- Nghé thuat biéu hién ctia doan tho ddm da tinh dan tdc:
+ Phat huy nhiéu thé manh cia thé tho luc bat truyén thong.
+ CAu tir bai tho 14 cAu tir trong ca dao véi hai nhan vt trit tinh fa va minh.

+ Nhip tho uyén chuyén, linh hoat, can xung, két hop hai hoa, dé nhé, tham sau vao
tam tu.

+ Ngon ngit bang 16i 4n tiéng néi hing ngay gian di, méc mac, giau hinh anh.

- St dung nhuan nhuyén phép trung di¢p ctia van hoc dan gian: minh vé, co nho, nho
sao...

- Thé hién chat trit tinh chinh trj siu sic tiéu biéu cho phong cach tho T Hitu.
+ Chinh tri: dé tai cudc khang chién, van ménh dét nuéc....
+ Trir tinh: so sanh tinh cdm cua can bd va nhan dan nhu tinh yéu, xung hé minh, ta,
101 1€ giau tinh cam.
IV. PE LUYEN TAP
1. Pé1
Ta di ta nho nhitng ngay
Minh ddy ta dé, ding cay ngot bili...
Thwong nhau, chia cu san i
Bdt com sé nira,chdn sui dép ciing.
Nhé nguwoi me nang chady lung
Piu con Ién rdy, bé timg bdp ngo.
Nho sao lop hoc i to
Pong khuya duéc sang nhitng gio lién hoan

Nho sao ngay thang co quan
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Gian nan doi van ca vang niii déo.
Nhé sao tiéng mé ring chiéu
Chay dém nén céi déu déu sudi xa...
(Trich Viét Bac, T6 Hitu, Ngit Van 12, Tap mot, tr.109 — 111, NXB Gido Duc — 2008)

Cam nhan cua anh/ chi vé nghia tinh khang chién duoc thé hién trong doan tho
trén .

GOI Y TRA LOI
* Gi6i thiéu khai quat vé nha tho T Hiru, bai tho “Viét Bac”, doan tho.
* Cam nhan doan tho trong bai Viét Bic
— Vé ndi dung:

+ Néu y chinh toan doan tho: Khang dinh tam long trudc sau nhu mot, ndéi nhd sau
sac trao dang, an tinh gitra ké di v6i nguoi ¢. Canh sac thién nhién, cudc song sinh
hoat, ki ni€ém khang chién lan lugt hién ra sau sac, chan thuc qua noéi nhé cia nha tho.

+ Hai dONng dAU diBN tA.........ovvoveeveieeeieeeeeeee e

+Hai cu tiép chtra dyng bao tinh nghia sdu ddm. Tat ca nhitng khoanh khic ay sang
madi trong 10ng ngudi ra di, tm tri ngudi o lai, ghi ddu 4n khong thé x6a nhoa.
+ Hai ciu tho tiép theo:

99 ¢

++ “Nguoi me ning chay lung”, “diu con” goi ién twong ...........oeeeeeeeveeeeeenenan

+ La hinh anh tiéu biéu cho cai dep, an tinh trong cudc séng khang chién.

+ Bon cau cudi: nhé vé Viét Bic 1a nhd vé cude séng sinh hoat khang chién mot thoi
khong thé nao quén:

++ Nhé “16p hoc i t0” x6a mu chir: Cach mang dem dén cho nhan dan khong chi tir do
ma con dem dén anh sang cua tri thirc;

++ Nhé nhip song nhitng “ngay thang co quan”, ”gian nan van ca vang nii déo” goi
tinh than lac quan yéu doi cua can b chién si bat chap kho khan;

++ Nhé nhitng thanh &m déc trung cua mién nli: tiéng mo rung chiéu, tiéng chay dém
nén coi, tiéng suodi xa,....Do 1a nhitng hoi Grc vé cudc song binh di am 4p ma vui tuoi
not nai rung Viét Bac.

++ Diép cau tric “Nhé sao” 3 lan cung phép doi 1ap va cam hirng lang man

N&i nhé Viét Bic 1a ndi nhé dat dao va trung diép vang mai trong tim 1ong mdi con
nguoi khang chién.

— Vé nghé thuat:
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+ Burc tranh Viét Bic hién 1én qua ndi nhé ctia chu thé trit tinh, trong hoai niém co ba
mang théng nhét va hoa nhap vao nhau: ndi nhé thién nhién, nui rung Vigt Bic, cudc
song ¢ Viét Bic.

+ Giong tho tAm tinh, ngot ngao, tha thiét.

+ Piép tir “nhd”, diép ngit: nhd sao....nhd ngudi... tring diép, cing cach ngat nhip
ctia cau tho tao nén nét nhac tho that dam tham.

+ Hinh anh chan thuc, binh di, giau strc goi cam.
3. PAT NUOC (trich trwong ca Mit dwong khat vong) - NGUYEN KHOA PIEM
I. Tac gia

- Nguén Khoa Diém la cdy but tiéu biéu thudc thé hé cdic nha tho thoi ki chéng My ciru
nuoc.

- Tho NKBP thu hut, hap dan nguoi doc boi sw dan két cam xiic nong nan va suy tw sau
lang cua mot thanh nién tri thirc ty y thirc sdu sdc vé vai tro, trach nhiém cua minh
trong cugc chién dau vi dat nwoc va nhan dan.

I1. Hoan canh sang tac

Pat Nude trich & phan dau chuong V cua trudng ca Mat dwong khat vong, dugc
Nguyén Khoa Diém viét tai chién khu Tri - Thién vao cudi nim 1971. Ban trudng ca
viét vé su tu y thirc cua tudi tré cac do thi vung tam chiém Mién Nam vé dit nudc, vé
thanh nién, vé thé hé ctia minh - thé hé ganh vac cudc khang chién chong My trén vai.

IIL. Poc - hiéu vin ban

1. Nhitng cam nhan vé dit nuwéc:

Nha tho dinh nghia vé dat nudc theo cach riéng ciia minh, néu cach cdm nhan doc dao
vé qué trinh hinh thanh, phét trién cua dat nudc, tir d6 khoi ddy vé ¥ thic trach nhiém
thiéng liéng v6i nhan déan, dat nudc.

a. Nha tho di li gidi nguon géc Pit Nwéc trd 1oi cdu héi “Pit Nwdc ¢ tiv bao gio?”

“Khi ta I6n 1én Pat Nude da cd réi

)

Pat Nude ¢é tir ngay do...”

- Khi ta lon lén, da co roi: Dat Nudc ra doi tir rat xa xua, trong chiéu sau cua lich st
thoi cac vua Hung dung nudc va gilr nude.

- Ngay xwra ngay xwa, me thuwong hay ké: .............cooiiiiiiiiiii i,
- Miéng trau: tap tuc van hda c6 truyén doc ddo cia dan tdc, goi nhd su tich Trau cau.

- Biét trong tre ma danh gidc: goi nhé truyén thong chdng gidc ngoai xam va truyén
thuyét ddy tu hao ctia ngudi Viét — Thanh Giong.
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STOCmMe BOT SAU AAU: ...

- Cha me, girng cay mudi mdn: tinh cam thuy chung ctia nguoi Viét, goi nhé dén ca
dao yéu thuong, tinh nghia.

- Cdi keo, cdi cot, hat gao, xay, gid, GIAN, SANG: ... ... ccceeeeeeveeee e e et e ae e e

- bat Nudc la nhitng gi c6 thé bat gdp & ngay trong cudc song cua moi gia dinh, moi
nguoi: cau chuyén co tich cia me, mi€ng trau ba an, hat gao ta an, ng6i nha ta ¢....

- Dat Nudc co tir ngay do: Pat Nudce co tir khi dan minh biét yéu thuong, song tinh
nghia, tor ngay dan tdc c6 nén van hoda riéng, tir khi dan minh biét dung nudc va gilr
nudc, tir trong cudc song hang ngay ctia con nguoi.

> Sw cam nhdn vé chiéu sdu cua lich sir cia Pdt Nude thé hién ngay trong da‘i song
hang ngay cua nhan dan Padt Nubc dwoc hinh thanh tir nhitng gi nhé bé, gan giii
trong cudc song ciia moi con nguoi, tir bé day ciia truyén thong van héa ciia dan téc
Viet Nam.

b. Nha tho tiép tuc li gidi cdu héi “Dit Nwéc la gi?”
“Ddt la noi anh dén truong
Ciing biét cuii dau nhé ngay gioé T6”.
- Anh dén truong, em tam, ho BIOI e,

- Noi em danh roi chiéc khan trong noi nho thaAm: ................ccocoiieeieseeeieeeeee e e

- Cach dinh nghia doc dao vé DPat Nudc: Hinh thire diép va 1i giai bang cac chiét tu
Pdt va Nudc hai yéu td hop thanh, thé hién su cam nhan Dat Nude théng nhat trén cac
phuong dién dia 1i - lich su.

+ Con chim phirong hoang, con cd ngw éng: cau hd Binh Tri Thién - Pt Nudc 1a nai
song, rimg be,...

+ Thoi gian dang dang, khéng gian ménh méng, Chim vé, Rong 6, gié Té: Pat Nudc
v6i rimg vang, bién bac, gidu c6 véi nhitng cau chuyén co tich quen thudc, truyén
thdng con chau Lac Hong, phong tuc gid Td cac vua Hung.

- Ai dd khuat, bay gio, yéu nhau, sinh con, din do:................c.c.coceeeee e ove v,
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c. Suy ngam vé trach nhiém, bon phan cua con ngwoi doi voi Dat Nuoc:
“Trong anh va em hom nay
Lam nén Pat Nudc muon doi”.

- Anh, em, mot phdn Pat Nude, hai hoa, néng BRI oo,

- Cam tay moi nguoi, ven todn to Ién: truyén thong yéu thuong, doan két, than ai cua
nhitng nguoi Viét Nam tao thanh sttc manh vo6 dich.

= COM, IO TIONG. ot cee e et e e et e eee et e eee eee et ee eee et e eee et e eee vee an aee vee as aen aee sae

- Mau xwong, hoa thdn, gan bo, san sé, muon doi: khang dinh Pat Nudc tur trong mau
thit, 1a mau thit cia moi ¢4 nhan do d6 modi ching ta phai c6 trach nhi€ém va nghia vu
doi voi bat Nudec.

=> Cam nhan, cai nhin Bat Nudc toan ven, tong hgp nhiéu chiéu:

- Dia li - lich sir - van héa — phong tuc — truyén thong tinh than cua dan toc — trong
doi song hang ngay - bién 6 lich sit - trong cudc song ciia moi cd nhdn va cong dong.

- Khong dung hinh anh Dat Nudc mi 1é ma 1a hinh dnh ciia mot Dat Nudc dan gian tho

mong, trit tinh tir xa xwa vong vé trong chiéu sau vin hoéa - lich s, gin bo véi cude

song doi thuong cia mdi c4 nhan, dat nudc hién 1én vira thiéng liéng ton kinh, lai vira

gan giri, than thiét.

2. Tw twong Pit nwéc ciia nhén dén:

a. Dit Nuwdc gin lién véi nhitng dia danh néi tiéng cé y nghia lich svr vin héa:
“Nhitng nguoi vo' nhé chong con gép cho Pdt Nude nhitng niii Vong Phu
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Nhitng cudc doi da hoa nui song ta”.
- Nuii Vong Phu: dia danh ndi tiéng gan voi sy tich ngudi vo hoa da chd chong ¢ Pong
Ping, Lang Son, khang dinh tinh cam thay chung, son sit cua ngudi phu nit Viét
Nam.

S HON TFONG MAE: ... oo oo oot et e e e e e,

- T6 Himg Virong: gan voéi truyén thuyét 99 con voi quiy bén dén thd cac vua Hung dé
phuc T4, khing dinh niém tu hao lich st vua Hung.

- Nii Bit, Non Nghién: c6 hinh ciy but va nghién muc ¢ Quang Ngii, khang dinh
truyén thong hiéu hoc ctia ngudi Viét Nam.

- Ha Long thanh: théng canh Ha Long, mdt di san dep.
- OngBéc, Ong Trang, Ba Den, Ba DU oo e e e

- Khap ruong dong, go bai, dang hinh, ao nuoc, loi song ong cha, bon nghin nam, hoa
nui song: nhitng ao dam, go bai 1a sy hoa than ctia nhiing con nguodi lam nén Dat
Nudc.

b. Tac gia li gidi tra loi cdu hoi “Ai da lam nén Dat Nuéc?”
“Em o1 em
Goi tram mau trén tram dang song xuoi”.

- Bon nghin nam, nguoi nguoi, [6p [0p, con gdi, con trai, khong ai nho mat dat tén,
gian dj va binh tam, ho:

+ Khong diém qua céc tri€u dai, cadc anh hung nod1 ti€éng ma nhan manh dén v6 van
nhiing con nguoi vo danh, binh di nhung diing cam, kién cudng.

+ Toan dan dong dao, 1a sy hoa than cta nhitng anh hing v danh di bén bi d4u tranh,
gy dung 1am nén Pat Nudc vai bé day lich sir bdn nghin nam.

+ Su khai quat sau sac v€ su hoa nhap, sy hoa than cua con nguoi trong pham vi khong
gian va thoi gian 16n.
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Nhiing nguoi vé danh d6 d giir va truyén lai gia tri vin hoa, van minh tinh than va vat
chat (van minh hia nwéc da truyén lira quanh méi nha, tiéng néi, ganh theo tén lang
xd, dap ddp bo tre).

+ Ho: day la nhitng con nguoi vo danh, nhitng nguoi lao dong can cu, chién dau diing
cam, ngoan cuong da lam nén Pat Nudc.

+ Piép tir cu trac “ho ”: goi 1én tang ting, 16p 16p nhimg con ngudi ndi tiép nhau, giir
gin va truyén lai cho cac thé hé sau gia tri van hoa, van minh tinh than, truyén théng
chéng giic ngoai xam.

- Tu tudéng dat nudce ciia nhan dan:

+ Pat Nuoc nay, cua nhan ddn: khang dinh Bat Nudc cua nhan dan do nhan dan lam
ra.

+ Ca dao, than thogi: tr¢d ve vi ¢i ngudn dan toc, voi van hoa dan gian, cach dinh
nghia vé Pat Nudc that gian di ma doc déo.

+ Ba phuong dién ciia truyén thong tim hon dan tc:
» Yéu em tir thuo trong noi: .............cvvorveeeeeeeeeeeeee eee e e
« Biét quy cong cam vang nhitng ngay lqn 1Gi:...................cccoveiiiiei.,

. Biét tr&ng e, di trd thil: ........o oo e

=> Tu twong Pat Nudc cua nhan ddn dwoc thé hién qua ba chiéu cam nhdn vé dat
nwoc:

- Tt khong gian dia li
- Tt thoi gian lich su
- Tir ban sic van hoa.
3. Nghé thuat

- Tac gia st dung nhuan nhi va sang tao nhi€u chat liéu van hoc va van hoa dan gian,
tao ra mot khong khi, mdt khong gian nghé thuat riéng, thé hién tinh dan toc.

- Gigng tho trlr tinh chinh luan sau sac thiét tha, vi cam nhan va tu duy hién dai qua
hinh thire tho tu do.

- Ngon ngir gidn di, giau hinh anh
- St truyén cam 16n tir sy hoa quyén cta chét chinh luan va chét tri tinh.

IV. PE LUYEN TAP
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Cim nhin doan tho sau trich trong bai tho “Pat Nwéc” (trich truwong ca
“Mit duwong khat vong” ciia Nguyén Khoa Piém:

Trong anh va em hom nay
Péu c¢é mét phan Pit Nude
Khi hai diva cam tay
Pdt Nuwde trong chiing ta hai hoa nong tham
Khi chiing ta cam tay moi nguoi
Dat Nudc ven tron, to lon
Mai nay con ta lon lén
Con sé mang Pdt Nuwéc di xa
Dén nhitng thang ngay mo mong
Em oi em Bat Nwéc la mdu xwong ciia minh
Phdi biét gdn b6 va san sé
Phdi biét héa than cho déang hinh xir s6
Lam nén Bat Nuéc muén doi...
(Ngtr van 12, tap 1, Nxb Gido duc, 2021 trang 119-120)
GOI Y TRA LOI
— Gi6i thiéu ngan gon tac gia, tic pham va dua van dé vao.
—Noi dung:

+ Pat nudc co6 trong cudc song cua moi ngudi, trong anh va em, trong moi ca thé déu
c6 moOt phan Pat Nudc. Khi c6 sy két hop gitra cac ca thé lai véi nhau thi tao nén su
bén chat day surc song.

+ Pat nudc s& duoc thé hé mai sau (con ta 16n 1én) s& mang Pat nudce di xa dé 1am cho
dat nude tot dep hon, phén vinh hon.

+ Pit nudc chinh 14 sinh ménh, 14 mau xwong ctia minh, phai biét qui, phai biét giir
gin, phai biét “gin b6 va san s¢”, hi sinh céi riéng hoa vio cai chung “hoda than cho
dang hinh xt s6”. C6 vay Pat Nudc méi bén viing mudn doi.

— Nghé thuat: Thé tho tu do, van dung chat liéu vin hoa dan gian, nhip diéu tho linh
hoat, két hop chinh luan va trit tinh, suy tuéng va cam xuc. ..

— Péanh gia: Poan trich thé hién nhimg suy ngdm méi mé, sau sic cua Nguyén Khoa
Diém vé Dat Nudc. Hinh tugng Dat Nudc duge thé hién bang thé tho ty do, linh hoat
v6i chat lidu thi ca duogc ldy tir kho tang van hoa, van hoc dan gian, gop phan khang
dinh tu tuong “Dat Nudc ciia Nhan dan”.
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4. SONG - XUAN QUYNH

I. Tac gia

- Xudn Quynh la mét trong sé nha tho tiéu biéu nhat ciia thé hé tré cdc nha tho chong
My.

- Mot trong s6 thi sTviét vé tho tinh hay nhat trong nén tho Viét nam hién dai sau nam

1975.

- Tho Xuan Quynh la tiéng long ciia mét tam hon phu nit nhiéu trdc an, viea hon
nhién, vira chdn thanh, dam tham va luén da diét trong khdt vong vé hanh phiic binh di
doi thuong.
II. Hoan canh sang tic: Séng duoc sang tac vao nim 1967 trong chuyén di thuc té ¢
vung bién Diém Dién (Thai Binh), 1a mot bai tho dic sic viét vé tinh yéu, rat tiéu biéu
cho phong cach tho Xuan Quynh, sau in trong tap Hoa doc chién hao (1968).
IIL. Poc - hiéu viin ban:
1. Khé 1, 2:
“Dir doi va diu ém

Béi hoi trong nguec tré”.
- Nhitng trang thai d6i cuc, vira phong phtl vira phirc tap nhung thng nhit cua “ban
thé song”:

F DI AOU/ AU €M ..o e e e e e e et e e

b ON GO/ IANG IE: .o e e e e e e e e et e e e e e,

> Tinh khi ciia nguoi con gdi dang yéu ciing giong nhw séng, von mang nhiéu trang
théi tam Ii ddc biét, né doi cuec, phire tap va phong phi.

- Song 1a mot ban thé mang khat vong ciing chinh 1a khat vong tinh yéu cta phu nit:

+ Séng (séng): tir bo khong gian chat choi, tim dén khong gian rong 16n.

+ Tinh yéu: khong chap nhan gi6i han chat hep, tim thudng, luén khao khat vuon toi
céi 16n lao, dong cam.

- Nét moi mé trong quan niém tinh yéu: nguoi con gai khoa khat yéu dwong nhung
khong con nhan nhuc, cam chiu nita ma ditt khodt di tim tinh yéu cao ca, dich thuc,
rong lon, bao dung.

- T sy ton tai vinh hﬁng cua song, nha tho lién hé va khéng dinh tam trang, khat vong
tinh yéu cua tudi tré mudn doi
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+ Ngady xira, ngay sau: khang dinh sy ton tai truong ton, bat diét, vinh hang cta song.
+ Boi hoi trong nguc tré: khéng dinh tdm trang tinh yéu rat méanh liét, rao ruc.

> Tinh yéu bao gio ciing la mét khdt vong boi héi, tir ngan xwa con nguoi da dén véi
tinh yéu va mdi civ dén véi tinh yéu .

=> Nha tho dd c6 sw cam nhdn khd sdu sdc nhitng nét twong dong giita trang thdi

phike tap cia séng va trang thdi tam Ii ddy phike tap cia tinh yéu, tir quy ludt cia tw
nhién tac gia khang dinh quy ludt ciia tinh yéu va quy ludt ciia tinh cam con nguoi.

2. Khé 3, 4:
“Truedc mudn tring séng bé

s

Khi nao ta yéu nhau”.
- Nhan vat trir tinh: hinh tuong kép song va em.
- Su li giai, ct nghia ban thé cdi ngudn cua song dé huong dén cit nghia coi ngudn
cua tinh yéu:
+ Nghi vé nhitng diéu vinh hang cta thién nhién bién, gid, séng dé cit nghia cit nghia
ngon ngudn cua thién nhién....nhung lam sao hiéu hét dugc thién nhién.
+ Nghi vé tinh yéu ddi lta cit nghia, im diém khoi ngudn cia tinh yéu nhung cit
nghia vé tinh yéu thi bat luc khi 1i giai vé né.
+ Tinh yéu 1a mot hién twong khac thudong, ddy bi an, khong thé giai thich duoc cau
hoi vé khoi ngudn ciia nd, thoi diém bit dau cua tinh yéu.
> Cdch cdt nghdi gidu nit tinh va truec cam, tinh yéu dwoe Ii gidi mot cach hon nhién,
dé thuwong: tinh yéu giong nhw song bién, gié troi, lam sao cdt nghia ngon nguoén, lam
sao hiéu hét dwoc — tinh yéu no tu nhién, hon nhién nhuw thién nhién va ciing kho hiéu,
nhiéu bdt ngo nhw thién nhién.
3.Khé 5,6, 7:

“Con song duoi long sdu
Du muon voi cdach tro”.

- Tam trang nhé nhung da diét, khac khoai clia séng véi bd ciing chinh 13 tAm trang
nhé nhung, da diét, khic khoai ctia em voi anh - ngudi phu nit dang yéu con cio, say
dam:
+ N&i nhé bao trum ca khong gian, thoi gian thuong truc, moi lic moi noi: “duwdéi long

)

sau, trén mat nuoc, .

+ Su so sanh doc dao khang dinh ndi nhé khong chi trong ¥ thirc ma con trong tiém
thirc xam nhap ca vao trong giac mo:
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“Long em nho dén anh
Ca trong mo con thuc”.

+ Nhip tho 1a nhip song dao dat, nirc né va manh liét gop phan thé hién tim trang tinh
yéu ctia nguoi phy nir.

+ Téc gia s dung bién phap nhan héa va sy phat hién twong dong giira séng va em:
song cling nhé thuong nhu con ngudi, trang thai séng twong dong voi rang thai dang
yéu cua em.

+ Phép 1ap cu phap “Con song dwoi long sau/ con song trén mdt nwoc”: khang dinh va
nhan manh ndi nhé trién mién, thudng truc.

> Noi nhé con cdo, da diét, khéng thé ndo ngudi, cuon cudn, dao dat nhw timg dot
song bién trién mién, boi hoi, vé han — song khao khat bo nhw em khao khat anh,
khang dinh tinh yéu tha thiét, sdu sdc, manh liét, chdy bong.

- Su khao khat huéng vé nhau, c6 nhau, sy bay té niém tin tuyét d6i vao tinh yéu bat
diét bang nhiing cu tho khang dinh tuyét doi:

+ Dau...dau...ciing: 13p ciu trac cau, khang dinh that dut khoat.

+ T trai nghia xudi/ ngwoc, phirong Bdc/ phieong Nam, dai dwong/ bo-..dé khang dinh
niém tin vieot qua khoé khan.

+ Tur khang dinh: Ddu...ddu...ciing khang dinh ndi nhé va niém tin tuyét ddi vao tinh
yeu.

+ Chang t6i bo/ mudn voi cach tré: niém tin vao tuong lai, cai dich cudi cing cua tinh
yéu, thé hién ap 1 bao hi vong vao tinh yéu vuot qua moi kho khan thir thach.

- Am huong khing dinh, Am guong cta niém tin tuyét déi vao tinh yéu.

> Mot tinh yéu trong sang, dam tham, thiét tha, chdy bong cia ngwoi phu nit dang
yéu va tin twéng tuyét doi vdao tinh yéu.

4. Kho 8, 9:
“Cudc doi tuy dai thé
Pé ngan ndm con vo .

- Uédc vong tinh yéu 16n lao ludn di kém vai nhitng lo 4u day nit tinh cta nha tho: cudc
doi, dai — nam thang van di qua, bién kia dau rong/ may van bay vé xa...

+ Khong phai lo vé€ céi hitu han cua tinh yéu ma lo vé cdi mong manh cta doi nguoi.
+ Tinh yéu la cai v6 han, bién ca bao la chi 1a cai hitru han.

= Su chiém nghiém cua mot trdi tim nhay cam, nha tho som nhdn ra va tham thia vé
sw hitu han cua kiep nguoi.
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- Nha tho mo udc mét tinh yéu vinh ciru, bat di€t, mudn vuon lén thur thach cua thoi
gian va sy hiru han cua doi nguoi

+ Tinh yéu = tan ra = song = bat tir
+ Bién I6n tinh yéu = tinh yéu bat tir, sdng mai.

> Mot wée mo rat binh thwong trong tinh yéu khang dinh niém khao khat yéu thwong
trong tam hon nguwoi phu nit, khat vong song hét minh trong tinh yéu, khat khao dé bat
tur trong tinh yéu.

=> V¢ dep tdm hon ciia nguoi phu nir trong tinh yéu:
- Tam hon nguoi phu nit mang khat vong tinh yéu manh liét, bat diét.

- Tinh yéu thuong trong tdm hon gan lién véi ndi nhd, sy chung thity, doi cho, su dong
vong thiét tha.

- Tiéng ndi tré trung, nong nhiét ma cling rat sdu nang, sac son cua tdm hon nguodi phu
nir trong tinh yéu.

- Nguoi phu nit luén hudng dén mot tinh yéu bat dié€t vuot qua sy hiru han cta doi
nguoi va ton tai mai mai véi thoi gian.

5. Vai nét vé nghé thudt.

- Am diéu: 4m diéu cua nhitng con song trén bién ca, nhitng nhip song ciing chinh 1a
nhip trong tdm trang tinh yéu cua ngudi phu nir.

- Thé tho nim chit véi cach ngét nhip, phéi am, cac cap tu, vé cau, khd tho di lién
nhau: da khic hoa dugc song diu ém, khoan thai, khi lai ddn dap, dir doi. B¢ ciing la
tam trang cua nguoi phu nit khi yéu.

- T tho, hinh tugng kép doc dao:
+ Song va em. d6 1a sy gap go gitta y tuwdng va hinh anh.
+ S6ng va em: c6 nhiéu nét tuong dong giira trang thai cta thién nhién va tim trang
tinh yéu
( Trich Song — Xudn Quynh)
IV. PE LUYEN TAP
Cam nhan cua anh/chi vé doan tho sau:
Triede mudn tring song bé
Em nght vé anh, em
Em nghi vé bién I6n

Tw noi nao song lén?

Séng bdt dau tir gio
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Gié bat dau tir ddu ?
Em ciing khéng biét nita

Khi nao ta yéu nhau ?

Con song duoi long sau
Con song trén mat nuoc
Oi con séng nhé bo
Ngay déem khong ngu dwoc
Long em nhé dén anh
Ca trong mo con thirc
(Song, Xuan Quynh, Ngit van 12, Tap 1, NXB Giao duc Viét Nam, 2020, tr.155-156)
Tir d6 nhan xét vé vé dep tinh yéu ctia Xuan Quynh trong bai tho “Séng”.
* Gidi thiéu ngdn gon vé tac gia, tic pham, vi tri doan trich.
* Cam nhan doan tho.
— Chiéu lién tudng ctia bai tho 1a di tir séng bién dén tinh yéu cta ngudi con gai, song
la mot an du cho tdm hon ctia ngudi con gai dang yéu véi bi€t bao cam xuc va suy tu.

Xuyén subt bai tho 13 cip hinh twong song va em, dan cai quan quyt, c6 lac phan tach,
luc hoa nhép trong cai toi trir tinh cia Xuan Quynh.

— Xuan Quynh muon hinh tugng séng dé li giai vé tinh yéu: nhiing cau héi ndi tiép
nhau mang theo niém khao khat kham ph4 su bi an cta quy ludt tinh yéu nhung khong
tim thdy cau tra 161 ( kho 3,4)

— Tt hién thuc con song luon thao thirc trong moi khong gian, thoi gian, Xuan Quynh
da lién tuong dén ndi nhd trong tinh yéu ( khd 5): mot ndi nhé con cao trong moi
khong gian “ dudi long sau, trén mit nude” , khic khoai trong moi thoi gian “ngay,
dém”, gidy vo trong tim hon “khong ngii dugc” & 1 ndi nhé da diét, thuong tryc, am
anh; 1 tinh yéu sbi ndi, dam say.

+ Diép tir “song” duoc lap lai 3 1an lién tiép nhu diép khic cua ban tinh ca v6i nhing
giai diéu da diét cua tinh yéu va ndi nh.

+ Kho tho gdm 6 cau la diéu bat thuong, nhip tho ciing 14 nhip séng, nhip dap clia mot
trai tim khao khat yéu thuong.

— Ngh¢ thuat: xay dung hinh twong séng theo phuong thiic an dy; thé tho 5 chir véi
cach ngit nhip linh hoat; 10i tho gidu cam xuc, sdu sic va nir tinh.

* Nhan xét vé quan ni€ém tinh yéu cia Xuan Quynh:
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— Soéng thé hién mot tinh yéu mang tinh chét truyén thdng: tinh yéu gan lién véi ndi
nhé da diét , khic khoai; tinh yéu gin lién vé6i su thuy chung, son sit, mot long hudng
dén ngudi minh yéu, tin vio tinh yéu.

— Song 1a tiéng néi ciia mot tinh yéu mang tinh chat hién dai: tinh yéu mang trong
minh nhitng trang thai ddi cuc mau thuin; tinh yéu dugc bdc bach 1 céach tdo bao
nhung hét strc tu nhién, sin sang vuot qua moi rao can dé dén v4i tm hon déng diéu,
chu dong, day tu tin; nguyén wdc va khat vong vé mot tinh yéu bén virmg muén thu.

PE KIEM TRA
I. POC HIEU (3,0 diém)
Doc van ban:

“Sw trung thye la nén tang co ban giik cho nhitng moi quan hé dwoc bén ving” -
Ramsey Clark.

Trung thuc - ng xuw cao nhat cua su ton trong.

Mot thdi @6 ting xir tich cuee, nhitng théi quen tot, cdch nhin lac quan, khét khao
theo dudi nhitng muc tiéu, v.v... méi chi la diéu kién can nhung van chiea du dé dwa
ban dén thanh cong néu van con thiéu sw trung thue va chinh truc. Ban sé chcfng bao
gio' cdm nhdn tron ven nhitng gid tri ciia ban thdan khi chua tim thdy su binh an trong
tdm hon minh. Vién dd ddu tién va can thiét nhdt cia nén tang dé 1a sw trung thuec.

Vi sao toi lai xem trong tinh trung thuc dén thé? D6 la béi vi t6i da phai mat mot
thoi gian rat dai méi c¢é thé nhdn ra rang sw trung thuc chinh la phan con thiéu trong
né luc tim kiém su thanh cong va hoan thién ban than toi. Toi khong phai la mot ké
hay noi doi, mot ké tham lam, mot tén trém ma t6i chi thiéu tinh trung thuc ma thoi.
Giong nhw nhiéu nguoi khdc, t6i ciing quan niém “Ai ciing thé ca ma”, mot chit
khéng trung thwc khéng cé gi la xdu cd. Téi dd tw liva déi minh. Dii mudn mang,
nhing roi téi ciing kham phd ra rang khong trung thwe la mét diéu rat té hai va dé lai
mot hdu qud khén lwong. Ngay sau do, téi quyét dinh sé ngay thang, chinh truc trong
tat ca moi viéc. 6 la mot lya chon quan trong lam thay doi cude doi toi.

(Theo Hal Urban, “Nhitng bdi hoc cudc song”, www
wattpad.com)

Tra 161 cac ciu héi sau:
Ciu 1. Xac dinh phuong thirc biéu dat ctia van ban.
Céu 2. Vi sao tac gia lai xem trong tinh trung thuc dén thé?

Ciu 3. Anh (chi) hiéu nhu thé nao vé ciu noi: Sw trung thyc la nén ting co ban gii
cho nhitng méi quan hé dwoc bén viing?

Ciu 4. Anh (chi) c6 dong tinh véi quan diém cua tac gia: khdng trung thuwc la mét diéu
rat té hai va dé lai mot hdu qua khon lwong hay khong? Vi sao?
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II. LAM VAN (7,0 diém)
Céu 1 (2.0 diém)

Tir doan trich phan Poc hiéu anh/chi 3y viét mot doan van (khoang 200 chit)
trinh bay suy nghi vé vai tro cta su trung thyc trong thanh cong ctia mdi ngudi.

Ciu 2 (5,0 diém)
Séng Ma xa réi Tay Tién oil
Nhé vé rieng miti nhé choi voi
Sai Khao swong ldp doan qudn méi
Murong Ldt hoa vé trong dém hoi
Déc 1én khiic khuyu doc tham tham
Heo hiit con mdy siing ngiti troi
Ngan thuéc lén cao, ngan thude xuong
Nha ai Pha Luéng mwa xa khoi
Anh ban ddi ddu khéng budc nita
Guc bén sung mii bo quén doi
Chiéu chiéu oai linh thac gam thét
Dém dém Mwong Hich cop tréu nguoi
Nhé éi Tay Tién com lén khéi
Mai Chéu miia em thom nép xéi.

(Trich Tdy Tién, Quang Diing, Ngir Vin 12, tp 1, NXB Gido duc Viét Nam,
2021, tr.88)

Cam nhan vé dep thién nhién mién Tay Bic trong doan tho trén. Tur 6 nhan xét
nghé thuat dic sic trong tho Quang Diing.

HUONG DAN CHAM

66



Phan

Noi dung

Piem

PQC HIEU

3,0

Phuong thirc biéu dat: Nghi luan
Huwéng din chim:
- Hoc sinh tra l6i nhw Pdp dan: 0,5 diém.

- Hoc sinh tra loi khdc dap an hodc khong tra loi: khong cho
diém.

0,75

D6 la béi vi t6i dd phdi mat mét thoi gian rat dai méi cé thé
nhdn ra rang sw trung thuc chinh la phan con thiéu trong né
lyc tim kiém sy thanh cong va hoan thién ban than.

Huéng dén chim:
- Hoc sinh tra loi dwoc day di ddp dn: 1,0 diém.

- Hoc sinh khéng tra loi dwoc: khong cho diém.

0,75

“Sw trung thuc la nén tang co ban giit cho nhitng moi quan hé
dwoc bén viing”’:

— Sy trung thyc: 1a that tha, ngay théng, dang voi sy that,
khong lam sai lac di; trai ngugc voi su dbi tra. ..

— Sy trung thyc s€ giup tao dugc ni€ém tin, 1ong tin v&i moi
nguoi, tir do gilr cho cdc moi quan h¢ dugce bén viing, 1au dai.

Huéng dén chim:

- Hoc sinh tra loi duoc tron ven dung dap an: 1,0 diém
- Hoc sinh tra loi duoc tron veny 2: 0,75 diém

- Hoc sinh tra loi duwoc y 1: 0,25 diém.

- Hoc sinh co tra loi nhung con so sai, chwa ro y: 0,25 diém.

1,0

Hoc sinh c6 thé dua ra ¥ kién riéng va c6 li giai hop Ii.
(C6 thé dua ra ¥ kién ddng tinh va i giai :
+ Khéng trung thuc sé& danh mat niém tin cia moi ngudi danh

cho minh; s€¢ khong dat dugc két qua minh mong mudn trong
cong viéc cling nhu trong cudc song. ...

+ Khéng trung thuc s& c6 loi trude mét nhung lam anh huong
dén nguoi khac va dé lai hau qua vé sau....

+ Nguoi khong trung thuc s& séng khong thanh than, khong
vui vé...)

Huwéng din chim:

- Hoc sinh trinh bay ding hodc dién dat twong doi thuyét
phuc: 0,5 diém.

- Hoc sinh trinh bay co %57nhu’ng con so sai thiéu sdu sdc: 0,25
diém.

0,5




CHUYEN PE: TAC PHAM VAN XUOI

I. VO CHONG A PHU - Té Hoai
1. Tac gia T6 Hoai:

T6 Hoai 1a mot trong nhitng nha van 16n cua Van hoc Viét Nam hi¢n dai. Ong co
v6n hiéu biét phong phil, sau sic vé phong tuc, tdp quan ciia nhiéu ving khac nhau cta
dat nude ta
2. Tac pham:

a) Tém tit tic pham:

Mi 12 mot ¢6 gai H'Méng c6 tai: “thdi 14 cling hay nhu thdi séo”, lai lao dong
gi61, nhung chi vi mén ng truyén kiép dé lai tir thoi bd me cudi nhau nén Mj bi th6ng
1i P4 Tra bat lam dau gat no cho con trai hén 12 A St. Mj bi nhét trong mot cai buéng
kin mit c6 mot 16 vuong bang ban tay...bao gid chét thi thoi. Boi vay “‘cang ngay Mi
cang khong néi, 1ui 1dii nhu con rua nudi trong x6 ctra”. 4y viy ma khi ‘dém tinh mua
xuan dén, 1ong Mi thiét tha bdi hoi, nghe tiéng sdo goi ban di choi, khat vong séng
tiém tang trong Mi bung chay”. Dé quén di khat vong sdng, Mi di 1én 13y ruou ra udng
‘Mj ubng tng uc timg bat”. Roi say. Mi lim mit ngdi ddy nhung long Mi dang sdng vé
ngay trude. Tiéng sdo cang gan, Mi khong nén 1ong minh duoc, dd quyét dinh “di choi,
nhung A Str dd khong cho ma con tréi dimg Mi lai”. Trong bong tdi, hoi ruou van
néng nan dua Mi di theo nhitng cudc choi, nhitng dam choi. Chung kién canh A Phu,
mot chang trai nghéo khd, khoe manh, chi vi dam danh A Str nén bi gia dinh théng 1i
bat & dé gat ng. Trong mot lan di chian bo, A Phi dé hd bat mat bo nén bi troi dang.
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Luc dau, Mij tho o,vd cam. Nhung sau d6, Mi di quyét dinh cit soi day troi giai thoat
cho A Phu va chay theo anh sang khu du kich Phiéng Sa. Tai ddy, c4 hai nguoi da di
theo cach mang

b) N§i dung:
b1. Nhan vat Mi
* Cudc doi cue nhuc, khd dau

- Trude khi bi bat vé lam dau trir ng cho nha théng li PaTra: ............

- Tu khi bj bat vé 1am dau trir no: vi mén ng “truyén kiép”, bi bat 1am “con dau gat
no” nha thoéng 1i Pa Tra, bi ddi xir tan t&, mat ¥ thirc vé cudc song ( [oi gidi thiéu vé
Mi, céng viée, khéng gian can buéng cia Mj, ...).

* Sirc song ciia nhan vat Mi dwge miéu ta truc tiép trong tic pham.

+ Trong lan dinh 3n ndm 14 ngédn tu tr : Mi dinh chét vi y thirc dugc cudc séng tai
nhuc, v6 nghia cua minh.

+ Trong dém tinh mua xuén : Stc sdng tiém tang va khat vong hanh phiic
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- K&t qua cua strc song tieém tang: Mi cdi tréi cho A Phu va cung A Phu tron héi Hong
Ngai dén véi cudc song tu do.

- Nhan vat A Phu:
+Sb phan ¢€o le, 1a nan nhan cua hu tuc lac hau va cuong quyén.

+ Pham chét t6t dep: c6 strc khoe phi thuong, diing cam, yéu tu do, yéu lao dong, cd
sirc séng tiém tang manh liét. ..

- Gia tri ciia tAc pham:

+ Gia tri hién thue:

* Phan 4anh s6 phan bi tham cua ngudi dan mién ndi phia Bic.
* T6 cao ché do phong kién mién niii phia Bac.

* Phan anh nhiing quy luat cua xa hoi.

+ Gia tri nhan dao:

* Cai nhin nhan vin cua tac gia vé thién nhién va con ngudi Ty Bac
* Long thuong cam ctia nha vin v6i ngudi dan mién noi.

* Pé& cao pham chat tot dep ctia con ngudi.

* Tim duong di cho nhan vat.

¢) Nghé thuat:

- Ngh¢ thuat ké chuyén: tran thuat

- Nghé thuat miéu ta tAm 1i va phat trién tinh cach nhén vat.

- Nghé thuat ta canh dac sAc.

d) Y nghia van ban: T6 cédo t01 4c cuia bon phong kién, thuc dan, thé hi¢n s6 phan dau
kho cta nguoi dan lao dong mién nui; phan anh con duong gidi phong va ngoi ca vé
dep, stc song tiém tang, manh 1iét ctia ho

3. PE LUYEN TAP

Dé 1: Cam nhan caa anh/chi veé sirc song tiém tang ctia nhan vat Mi trong doan
van sau. Tir do, anh/chi lam ro gia tri nhan dao cia tac pham.

Liic dy dd khuya. Trong nha da ngu yén, thi Mi tré ddy thoi lira. Ngon lira bdp
biing sang lén, Mi 1é mdt tréng sang, thdy hai mdt A Phii ciing vira mé, mét dong nuwde
mat lap lanh bo xuong hai hém md da xam den lai. Nhin thdy tinh canh nhw thé, Mi
chot nhé lai dém nam truée A Sir tréi Mi, Mi ciing phdi tréi diimg thé kia. Nhiéu lan
khéc, nwée mdt chdy xuéng miéng, xuong co, khéng biét lau di dwoc. Troi oi, né bdt
tréi dimg ngueoi ta dén chét, né bdat minh chét ciing thoi, né bat tréi dén chét nguwoi dan
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ba ngay trudc ciing ¢ cdai nha nay. Chung no thdt doc dac. Co chung nay chi dém mai
la ngueoi kia chét, chét dau, chét déi, chét rét, phai chét. Ta la than dan ba, né da bat
ta vé trinh ma nha né réi thi chi biét doi ngay rii xwong ¢ ddy théi... Nguoi kia viéc gi
ma phdi chét thé. A Phii...Mi phang phat nghi nhw vdy.

Pdm than dd vac han lira. Mi khéng thoi, ciing khéng dirng 1én. Mi nhé lai doi
minh, Mi lai twong twong nhu co thé mét lic nao, biét ddu A Phi chcfng da tron duoc
r6i, liic dy bé con Pd Tra sé bdo la Mi céi tréi cho né, Mi lién phdi tréi thay vao ddy,
Mi phdi chét trén cdi coc dy. Nghi thé, trong tinh canh nay, lam sao Mi ciing khong
thiy so...

Luc dy, trong nha da 16i bung, Mji ron rén bucc lai, A Phu van nhdam mdt,
nhung Mi twong nhw A Phii dwrong biét ¢é ngueoi bude lai...Mi it con dao nhé cdt lia,
cat nit day mdy. A Phii civ tho phé tieng hoi, khong biét mé hay tinh. Lan lan, dén lic
g6 duwoc hét ddy tréi & nguoi A Phi thi Mi ciing hot hoang, Mi chi thi thao dwgc mét
tiéng “Di ngay...”, réi Mi nghen lai. A Phii lai qudt sirc viing 1én, chay.Mi dirng ling
trong bong toi.

Roi Mi ciing vut chay ra. Troi toi lam. Nhung Mj van bang bang di. Mi dudi kip
A Phii, dd lin, chay, chay xudng t6i lung déc, M néi, thé trong hoi gié théc lanh budt:

- A Phu cho toi di.
A Phu chua kip noi, Mj lai noi:
- Odady thi chét mat.

A Phii chot hiéu.

Nguoi dan ba ché chong dé viva ciku song minh.

A Phii néi: “Pi véi t6i”. Va hai nguoi lang ldng d& nhau lao chay xuong déc niii.
(Vo chong A Phii, Té Hoai, Sgk Ngir Viin 12, tip 2)
pé 2:

Ngay tét, Mi ciing uéng rwou. Mi 1én 14y hii rwou, uong we tirng bat. Roi say, Mi
lim mdt ngoi ddy nhin nguoi nhéy dong, nguwoi hat, nhung long Mi dang song vé ngay
trwée. Tai Mj ving vang tiéng sdo goi ban dau lang. Ngdy truée, Mi thoi sdo gidi.
Miia xudn nay, Mi uéng rwou bén bép va thoi sdo. Mi uon chiéc la trén méi, thoi la
ciing hay nhie théi sao. Cé biét bao nhiéu nguoi mé, civ ngdy dém thoi sdo di theo Mi.

Ruwou tan hic nao. Nguwoi vé, nguoi di choi di van cda. Mi khéng biét, Mi van
ngoi tro mét minh gitta nha. Mai sau Mi méi dimg ddy, nhung Mi khéng budc ra
duwong choi ma tir tir vao buong. Chang ndam ndo A Sir cho Mi di choi Tét. Mi ciing
chang buon di. Bdy gio Mi ngoi xuong giwong, trong ra cdi ciea s6 16 vudng mo mo
trang trdng. Da tir ndy, Mj thdy phoi phdi tré lai, trong long dot nhién vui nhu nhitng
dém Tét ngay trude. Mi tré lam. Mi van con tré. Mi muon di choi. Bao nhiéu nguoi c6
chong ciing di choi Tét. Huong chi A Sir véi Mi, khéng cé long véi nhau ma vin phdi &
v6i nhau! Néu cé nam ld ngon trong tay lic nay, Mi sé an cho chét ngay, chir khong
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buon nhd lai nita. Nho lgi, chi thdy nuoc mat vra ra. Ma tiéng sdao goi ban van lung lo
bay ngoai duong.

Anh ném pao, em khéng bt
Em khéng yéu, qua pao roi roi...

Luc ay, A Sw vira o dau vé, lai sia soan di choi. A Su thay do maoi, khodc thém
hai vong bac vao co roi bit cai khan trang lén dau. Co khi no di mdy ngay mdy déem.
N6 con muon rinh bat may dwa con gai nita vé lam vo. Ciing chang bao gio Mj ndi ca.

Bay gio Mi ciing khéng néi. Mi dén goc nha, ldy ong md, xdn mot miéng bo
thém vao dia deén cho sang. Trong dau Mi dang rdp ron tiéng sdo. Mi muén di choi,
Mi ciing sdp di choi. Mi qudn lai téc. Mi véi tay ldy cdi vy hoa vit ¢ phia trong vdch.
A Stk sdp buéce ra, bong quay lai, ldy lam la. N6 nhin quanh, thay Mi rit thém cdi do.
A Sur hoi:

— May muon di choi a?

Mi khéng néi. A Sir ciing khong hoéi thém nita. A Sir buée lai, nam M, ldy thdt
lung troi hai tay Mi. No xach ca mot thung soi day ra troi dung Mi vao cot nha. Toc
Mi x6a xuong, A Sir quan ludn toc lén cot, lam cho Mi khéng ciii, khéng nghiéng dege
dau nita. Tréi xong, A Sir tht cdi thdt lung xanh ra ngodi do réi phdy tay tdt dén, di ra
khép cira buong lai.

Trong bong téi, Mi ditng im, nhw khéng biét minh dang bi tréi. Hoi rieou con
nong nan. Mi van nghe thdy tiéng sdo dwa Mi di theo nhitng cudc choi. “Em khong
yéu, qud pao roi réi. Em yéu nguoi ndo, em bdt pao ndo” ... Mi vimg buéc di. Nhwng
chdn dau khéng cwa dwoc. Mi khéng nghe tiéng séo nita. Chi con nghe tiéng chdn
ngira dap vao vich. Newa van ditng yén, gdi chdn, nhai ¢é. Mi thon thire nghi minh
khéng bdng con ngua...

(Trich Vo chéng A Phu, T6 Hoai, Ngit van 12, Tap hai, NXB Gido duc Viét
Nam, 2020, tr.7)

Phan tich dién bién tim trang cua nhan vat Mi trong doan trich trén. Tur do,
nhan xét vé ngh¢ thuat xay dung nhan vat cua nha van T6 Hoai.

GOI 'Y TRA LOI
* Gidi thiéu khai quét: tac gia T6 Hoai, truyén ngan Vo chong A Phi, doan trich va
van dé can nghi luan.
* Phan tich dién bién tam trang cuia nhan vat Mi
— G161 thi€u khai quat vé nhan vat Mi tir dau cho dén dém tinh mua xuan: Mj 1a ¢ gai
tré trung, xinh dep, yéu doi, co tai thdi séo, hiéu thao, giau long ty trong. Mi tr¢ thanh
con du gat no cho nha thong 1i P4 Tra...

— Dién bién tdm trang ctia Mi
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+ Yé&u t0 ngoai canh: khong khi mua xuan ron rang, ndo ntrc (tiéng tré con choi dua,
tiéng sdo goi ban tinh, mau sac cia nhirng chiéc vay hoa sac s&...) da lam hoi sinh tdm
hon Mi.
+ M1 song lai thoi qua khir troi dep vai tudi tré va tinh yéu.
+ Mi mudn di choi va quyét dinh di choi.
+ A Sir tréi Mi, khong cho di choi nham dap tit khat vong song vira trdi dy trong
long Mi nhung han chi tr6i dugc thé xadc ma khong tréi duge tam hon Mi...
+ Strc song tiém tang manh li¢t trong tdm hon Mi da chién thang sy tan bao cua A Su.
Tiéng chan ngua dap vao vach dua Mi tré vé thuc tai, Mi y thirc sau sac vé than phan
minh va thuong cho minh.
* Nhan xét vé nghé thuat xay dung nhan vat ctia nha van T6 Hoai
— Tai nang xay dung nhan vat: nha van di sau vao doi song ndi tam dé khac hoa tinh
cach va miéu ta tinh té, sdu sac dién bién tdm ly ctia nhan vat Mi.
— Loi ké chuyén 16i cudn, hap dan, cach dung canh sinh dong mang ddm mau sic dan
toc vung Tay Bac. V&i giong van nhe nhang, von ngoén ngir phong phu, giau tinh tao
hinh, giau chat tho va sang tao.
* Panh gia chung
— Nét dac sac trong xay dung nhan vat cua T6 Hoai trong truyén ngan nay l1a miéu ta
dién bién bén trong tAm hon nhan vat, tic gia da dién ta duoc nhitng bién chuyén tinh
té trong ndi tAm nhan vat cia minh, tranh dugc cai nhin gian don cling nhu cach té vé
gia tao khi vi€t v€ nhitng con ngud1 mién nui.
— Qua viéc miéu ta dién bién tdm trang nhan vat, ngudi doc cam nhan dugc stc song
manh liét, tir vé dep bén trong tdm hon nhan vat. ..
II. VO NHAT — Kim Léan
1. Tac gia Kim Lan:

Kim Lan 14 cay but chuyén viét truyén ngan, ong thanh cong vé dé tai nong thon va
nguoi ndng dan, c6 mot sO tdc pham co gia tri vé de tai nay.
2. Tac pham:
a) Tom tat tic pham:

Nam 1945, nan doéi khung khiép xay ra lan tran khap noi, ngudi chét nhu ra,
nguoi song cling dat do nhu nhitng bong ma. Trang 1a mot nguoi xau xi tho kéch, € vo,
song ¢ x6m ngu cu. Trang lam nghé kéo xe bo thué va song vdi mot me gia. Mot lan
kéo xe théc Lién doan 1én tinh, Trang da quen vo1 mét ¢o6 gai. Vai ngay sau gap lai,
Trang khong con nhan ra cd gai ay, bdi vé tiéu tuy, doi rach lam c6 da khac di rat
nhi€u. Trang da moi ¢6 gai mot bira an, cd gai lién an mot lac bon bat banh duc. Sau
mot cau noi nira that, nira dua, ¢6 gai da theo anh vé nha lam vg. Viéc Trang nhat duoc
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vo di 1am ca xom ngu cu ngac nhién, nhét 1a ba Cu T& ( me Trang ) ciing khong khoi
bang hoang ngac nhién va lo lang nhung rdi ba cu ciing di hiéu ra va chip nhan nguoi
con dau dy. Trong "bita com" dén nang ddu mdi 1 ndi chdo cdm ba cy Tt danh cho
nang dau nhan bita com dén nang dau méi véi tim long do lugng, bao dung. Tac pham
két thiic & chi tiét vao budi sang hom sau tiéng trong thuc thué don dap, qua den bay
vu nhu may den. Thi noi vé chuyén Viét Minh pha kho thoc Nhat va Trang nh¢ lai
hinh anh 14 co do sao vang bay phap phéi hom nao.

b) N§i dung:
b1/ Hoan canh ting déi , khon khé ciia ngueoi dan ngu cur :

- Buc tranh tham dam vé nan d6i nam 1945. Cai d6i da lam xom ngu cu von nghéo
khé gior day cang xo xéc, thé luong .

- Cai d6i lam cho bon tré “ngdi u rii dwéi nhitng x6 twong khéng buon nhiic
nhich”.Cai d6i hanh ha ca x6m khién nhiéu ngudi “xanh xdm nhiwe nhitng béng ma va
ndam ngon ngang khdp cdc léu chg”. Canh tang toc bao trum 1én xom ngu cu  “Nguoi
chét nhw ngd ra. Khéng buéi sang nao nguwoi trong lang di cho , di lam dongkhdng
2dp ba bon cdi thdy nam cong queobén dwong. Khéng khi van 1én muii am thoi cia rdc
rudi va mui gay cia xdc nguoi i, Trang kéo xe thoc tam sdng qua ngdy , nghéo khong
thé c6 vo Ngudi vo nhit luom ting hat thoc roi dé c6 miéng dn mdi ngdy.

Tam trang lo au, s¢ hai cai doi, cai chét cua nguoi dan . Hinh dnh thé luong cua
ngudi dan xom ngu cu 13 bang chimg td cdo t6i 4c tay troi ciia Phap — Nhat. Ching da
day nhan dan ta vao vong cung khd, chét choc  “Pdng thi né bat giong day, dang thi
né bdt déng thué”.

b2/ Nguoi ddan xom ngu cw van khao khat vweon lén trén cai chét ma vui, hi vong, khao
khat vuon lén trén cdi chét , huong dén su song .

1. Tim hiéu tinh huong truyén.

+ Trang 1a mot nhan vat c6 ngoai hinh xau. Pa thé con dd nguoi. Gia canh cua
Trang cling rat 4i ngai. Nguy co "¢ vo" da rd. PBa vay lai gdp nam doi khuang khiép, cai
chét luon ludn deo bam. Trong luc khong mot ai (ké ca Trang) nghi dén chuyén vg con
cua anh ta thi dot nhién Trang c6 vo. Trong hoan canh d6, Trang "nhat" duoc vo la
nhdt thém mot miéng an cling dong thoi 1a nhit thém tai hoa cho minh, day minh dén
gan hon vdi cai chét. Vi vay, viéc Trang c6 vo 1a mot nghich canh éo le, vui budn 1an
10n, cudi ra nudc mat.

+ Dan x6m ngu cu ngac nhién.

+ Ba cu T, me Trang lai cang ngac nhién hon.

+ Ban than Trang ciing bt ngd voi chinh hanh phtc ciia minh

- Tinh hudng truyén ma Kim Lan xay dung vira bat ngd lai vira hop li. Qua do, tac
phém thé hién rd gia tri hién thyc, gié tri nhan dao va gia tri nghé thuat.
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2. Nguwoi vg nhat :

a. La nan nhan ciia nan déi. Nhiing x6 day dir doi ctia hoan canh da khién “thi” chao
chat, tho tuc va chép nhan lam “vg nhat”. Thi theo Trang trudc hét 1a vi miéng an
(chay trén cai doi).

b. Tuy nhién, siu thim trong con nguoi nay van khao khat mot mai 4m gia dinh

- Trén duong theo Trang V& nha: ..............cooveiiiiieiiiiiie e,

- Ngudi phy nir déi rach duoc mot bira no quyét dinh theo Trang vé 1am vo “cdi doi lam
con ngueoi bién doi nhanh” . Toi nghiép hon chi theo Trang vé 1am vo khong mot nghi thirc
nao . Nhung khi d 13 vo, 1a dau, ngudi vo nhit biét lo toan, vun vén cho cudc séng gia
dinh, hinh anh ctia mot nguoi “vo' hién déu tio”

3. Nhan vat Trang
a. La nguoi lao dong ngheo, tot bung va céi mé (gitra lac doi, anh sin 1ong dai

nguoi dan ba xa la),

b. O Trang luén khit khao hanh phic va ¢é v thirc xAy dwng hanh phic. Cau
“néi dita chir ¢é vé véi té thi ra khudn hang 1én xe réi cing vé” da an chira niém khat

N
A2

khao t6 am gia dinh va Trang da “liéu” dua nguoi dan ba xa la vé nha.

- Trén duwong dua vg vé x6m ngu cu,
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+cam gidc ém diu cia mot anh Trang 1an dau tién di canh cd vo méi.

+ Khi vé t6i nha: Trang hanh phic, 4p Ging gidi thiéu vo véi me

c. Budi sang dau tién khi cé vo:

-Trang thirc day trong trang thai ém ai, lo ling

-Trang cam thiy yéu thuong va gin bo voi cin nha ctia minh, hin thiy hin nén nguoi.

-Trang nghi dén trach nhiém vé6i gia dinh, nhan ra bon phan phai lo ling cho vo con
sau nay

-Anh ciing nghi t6i sy d6i thay cho du vin chua ¥ thirc that day du véi ¥ nghi hinh anh
14 co dé sao vang

>Trang 1a mot con ngudi cb ngoai hinh xoang xinh , cach néi niang tho kéch, cc can.
Nhung anh ¢6 tdm 1ong nhan hau ,cuu mang, yéu thuong ngudi vo nhit. Qua nhan vat
Trang, nha van Kim Lan mudn ndi rang: cudc sébng day vit va, nhoc nhan nhung biét
sé chia yéu thuong, c6 khat vong hanh phuc, ¢6 niém tin vao nhimng diéu tét dep thi du
c6 kho khan con nguoi s€ vugt qua sy bi tham cta hoan canh.

4.BacuTw:

a. Mot ngudi me nghéo khé, rat mwe thwong con:

- Tam trang ngac nhién

- Khi hiéu ra co sy tir tAm trang ngac nhién dén ai oan, x6t thuong, tii phan:
b. Mt ngudi phu nir Viét Nam nhan héu, bao dung va giau long vi tha

= Ba cu Tt 1a hién than cia ndi kho con nguoi.. Ba lo ling trudc thyc té qua nghiét
ngd, nhung trén hét van 13 tinh yéu thuong. Ciing chinh ba cu 1a nguoi ndi nhiéu nhat
vé tuong lai, mdt twong lai rat cu thé thiét thuc véi nhitng ga, lon, rudng, vuon,...mot
tuong lai khién cac con tin tudng béi nd khong qua xa voi. Kim Lan da khdm phé ra
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mot nét doc dao khi dé cho mot ba cu cép ké miéng 16 nodi nhidu véi doi tré vé ngay
mai.

* Tém lai: Ba nhan vét c6 niém khat khao sdng va hanh phuc, niém tin va hi vong vao
twong lai tuoi sang va & ca nhimg thoi khac kho khin nhat, ranh giéi mong manh giira
su séng va cai chét. Qua cac nhan vat, nha van mudn thé hién tu tudng: “du ké bén cdi
doi, cdi chét, nguoi ta van khao khat hanh phic, van hiedng vé dnh sdng, van tin vao

’

sw song va van hi vong vao tuwong lai”.

5) Ngh¢ thuat:

- Thanh cong ndi bat cua tac pham la xay dung dugc tinh hudng truyén doc dao. Tinh
huéng da 1am dau moi cho sy phat trién cua truyén, tdc dong dén tam trang, hanh dong
clia cac nhan vat va thé hién cha dé cua truyén.

- Cach ké chuyén hép dan, ty nhién, dyng canh sinh dong, co nhiéu chi tiét dic sic.

- Nhan vat duoc khic hoa sinh dong, dbi thoai hr?ip dan, an tugng, mi€u ta tam li kha
tinh té.

- Ngbn ngit moc mac, gian di nhung chit loc va giau strc goi.
6) Y nghia vin ban:

T céo toi ac ciia bon thuc dan, phat xit dd gy ra nan d6i khing khiép nim
1945 va khang dinh: ngay trén bd vuc ciia cai chét, con ngudi van huéng vé su song,
tin tudng & twong lai, khat khao t6 4m gia dinh va thuong yéu, dum boc 13n nhau.

7. DE LUYEN TAP
pé 1.

Sang hom sau, mat troi lén bang con sao, Trang moi tro day. Trong nguoi ém

di lung lo nhu nguoi vira o trong gidc mo di ra. Viéc han co vo dén hom nay han van
con ngo ngang nhu khong phai.

Hdn chdp hai tay sau ling litng thitng bude ra san. Anh nang budi sdng miia hé
sdng 16a x6i vao hai con mdt con cay sé ciia hin. Han chép chép lién hoi mdy cdi, va
bong vira chot nhdn ra, xung quanh minh c¢é cdi gi vira thay doi méi mé, khéc la. Nha
cira, san vueon hém nay déu dwoc quét tude, thu don sach sé gon gang. Mdy chiéc quan
do rach nhw t6 dia van vt khieom muwoi nién & mét géc nha da thay dem ra sin hong.
Hai cdi ang nwéc van dé khé cong & dudi goc 6i da kin nude day am dp. Péng rdc
mun tung banh ngay 16i di da hoét sach.

Ngodi viweon nguoi me dang Wi hiii gidy nhitng bii ¢é moc nham nhd. Vo hdn
quét lai cai san, tiéng choi tieng nhat kéu san sat trén mdt dat. Canh twong that don

77



gidn, binh thwong nhwng doi véi hdn lai rat tham thia cam déng. Bong nhién hdn thdy
hdn thirong yéu gdn bé véi cdi nha ciia hdn la ling. Hin dd cé mot gia dinh. Hdn sé
cung vo sinh con dé cdi & ddy. Cai nha nhie cdi toé dm che mwa che nang. Mot nguon
vui suéng, phin chan dot ngot tran ngdp trong long. Bdy gio han méi thdy hdan nén
ngueoi, han thday han cé bén phan phdi lo ldng cho vo con sau nay. Héin xdm xdam chay
ra giita sén, hdn cling mudn lam mot viéc gi dé dw phan tu sira lai can nha.

(Trich Vo nhat, Kim Lan, Ngir van 12, tap 2, NXB Gido duc Viét Nam, 2020, tr.30)

Phan tich tdm trang cua nhan vat Trang trong doan trich trén. Ttur d6, nhan xét
ve tu tudng nhan dao cua nha van Kim Lan dugc thé hién trong doan trich.

GOI'Y TRA LOI
* (G101 thi€u khai quat: tac gia Kim Lan, truyén nga"ln Vo nhat, doan trich, van dé can
nghi luan va trich dan doan trich.
* Cam nhan vé tim trang cia nhan vat Trang
— Trang la nguoi c6 khat vong séng, khat vong hanh phiic:
+ Cam giac sung sudng, hanh phic ctia Trang khi thirc day.

+ Tam trang ngac nhién, ngd ngang cua Trang trudc sy doi thay trong chinh ngdi nha
ciia minh

+ Niém hanh phiic 16n lao d3 khién Trang da tré thanh ngudi dan ong truéng thanh, co
trach nhiém

— Trang 13 ngudi nong dan sbéng trong canh déi khd cing cuc nhung van lac quan,
hudng vé tuong lai

— Nha van Kim Lan da dat nhan vat vao mot tinh huéng doc dao — tinh huéng nhat vo,
két hop véi ngdn ngir mdc mac, gian di va cach ké chuyén ty nhién ... dé thé hién dién
bién tam I tinh té ctia nhan vat.

* Nhan xét vé tu tuong nhan dao cia nha van Kim Lan

— Thau hiéu cho tinh canh bi tham cta con nguoi (gia canh khon kho ctia Trang)

— Tran trong v&i khéat vong hanh phtic ciia con nguoi

— Khéng dinh niém tin vao con nguoi va sttc manh cua tinh nguoi: du trong tinh huéng
bi tham t6i dau con ngudi van tin vao sy song va van hi vong vao tuong lai, vin mudn
song cho ra nguoi.

bé 2.

Phan tich tam trang cua nhan vat ba cu Tt trong doan trich sau:

Ba ldo khé tho dai ngung lén, dam dam nhin nguoi dan ba. Thi cui mat xuong,
tay van vé ta do da rach bot. Ba lao nhin thi va ba nghi: Nguwoi ta co gap buoc kho
khan, doi kho nay, ngwoi ta moi lay dén con minh. Ma con minh maoi co vo duoc...
Thoi thi bon phdn ba la me, ba da chang lo lang dwoc cho con... May ra ma qua khoi
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dwoc cai tao doan nay thi thang con ba ciing co vg, no yén bé no, chang may ra ong
gioi bat chét ciing phai chiu chir biét thé nao ma lo cho hét dwoc?

Ba ldo khé ding hdang mét tiéng, nhe nhang néi véi “nang déau moi”:

— U, théi thi cdc con dd phdi duyén phdi kiép véi nhau, u ciing mirng long...

Trang tho danh phao mét cdi, ngiee nhe han di. Han ho khé mét tiéng, budc
tirng buwde dai ra san. Ba cu Tik van tir ton tiép 10i:

— Nha ta thi nghéo con a. Vo chong chiing may liéu ma bdo nhau lam an. Roi ra

may ma 6ng gioi cho khd... Biét thé nao ho con, ai giau ba ho, ai khé ba doi? C6 ra
thi réi con cdi chiing may vé sau.

Ba ldo dam dam nhin ra ngodi. Béng téi trium Idy hai con mdt. Ngodi xa dong
song sdang trang uon khiic trong cdnh dong toi. Mui dot dong ram ¢ nhitng nha c6
ngueoi chét theo gié thodang vao khét let. Ba ldo the nhe ra mét hoi dai. Ba ldo nghi dén
ong ldo, nght dén dira con gdi ut. Ba ldo nghi dén cudc doi cuc khé dai dang dic ciia
minh. Vo chong ching né ldy nhau, cudc doi ching né liéu cé6 hon bé me trudc kia
khong? ...

— Con ngoi xuéng ddy. Ngoi xuong ddy cho d& méi chén.

Ba ldo nhin nguweoi dan ba, long day thwong xét. N6 bdy gio la ddu la con trong
nha roi. Nguoi dan ba khé nhiic nhich, thi van khép nép dimg nguyén ché cii. Ba ldo
ha thép giong xuong than mdt:

— Ké ¢6 ra lam dwoc dam ba mam thi phai ddy, nhung nha minh nghéo, ciing
chd ai nguoi ta chdp nhdt chi cdi lic nay. Cét lam sao ching may hoa thudn la u
mirng réi. Nam nay thi déi to day. Chiing may ldy nhau liic nay, u thwong qud...

Ba cu nghen 1oi khéng néi dwoc niva, nuwée mdt cir chdy xudng rong rong.
(Trich Vo nhat, Kim Lan, Ngit van 12, Tap hai, NXB Giao duc Viét Nam, 2020, tr.29)

GOI Y TRA LOI
1. Gi6i thi¢u khai quat vé Kim Lan, tic phAm V¢ nhit. Noi dung chinh ciia doan
trich 1a tim trang ctia nhan vat ba cu Tu.
2. Phan tich dién bién tAm trang ciia nhin vt ba cu T dwoe nha vin Kim Lan
thé hién trong doan trich.

a. N§i dung

— Hoan canh: Ba cy Ta xuat hién sau cung trong truyén. D6 13 ngudi me nghéo,
thuong con v6 han, giau long nhan hau, vi tha, c6 niém tin vao tuong lai tuoi sang.
Diéu d6 dugc thé hién qua dién bién tAm trang cta ba khi néi chuyén voi nang dau
m&i trong doan trich.

— Dién bién tAm trang ctia ba cu T khi néi chuyén véi con dau:
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+ Tam trang x6t xa, thuong cam:

=> Nén chat buon tui, gieo vao long cac con tinh than song lac quan va ni€ém hi vong
ve tuong lai.

+ Trong tAm kham, ba 130 khong thé quén di nhimg am anh vé doi rét, chét choc, day
12 mot nét tdm 1y rat phuic tap va sau kin cua ba cu T qua chi tiét: “Ba ldo dam dam
nhin ra ngoai. Bong t6i trum 14y hai con mét. Ngoai xa dong song sang tring udn khiic
trong canh dong tdi....Ba 1do nghi dén 6ng 130, nghi dén dira con gai ut. Ba ldo nghi
dén cudc doi cuc khé dai déng dac cua minh”.

+ Khi tré vé voi thuce tai, ba 130 khong con nén ndi cam xtc nhu trude d6 ma nhitng
101 noi ra di nghen ngao trong nudc mat: “Nim nay thi d6i to ddy. Ching may lay
nhau luc nay, u thuong qua”.

=> Nhitng chi tiét trén thé hién ndi lo ling, x6t xa cta ba cu T& cho sb phan minh
nhung 16n hon 1a su lo léng dén x6t mot cho su ton tai, cho tuong lai cac con, tao nén
su xuc dong cao do cua cau chuyén vé vé dep ctia tinh mau tir, 16n hon 1 tinh nguoi.
b. Ngh¢ thuat:

— Nghé thuat miéu ta dién bién tim trang nhan vét kha sic sao: thau hiéu va phan tich
dugc mot cach hop li nhitng chuyén bién tAm trang phiic tap ma sau sic ctia nhan vét.

— Cach ké chuyén tu nhién, hap din, dung canh sinh dong v6i nhiéu chi tiét dic sic.

— Pdi thoai hép dan, 4n tuong; miéu ta tam i nhan vat tinh té, ngdn ngtr moc mac, gian
di, dam chat nong thon va co sy gia cong sang tao ciia nha van.

c. Panh gia chung:

— Kim Lan d4 cho ngudi doc thay duge nhitng ndi niém sau kin, nhimg uan khuc trong
tam 1y phirc tap nhung van hét strc tu nhién, hop 1y cta ba cy T trong doan trich. Tir
d6, 1am ndi bat tim long chan chira tinh ngudi ciia mot ba me nghéo nhung gidu yéu
thuong va ludn lac quan hudng vé tuong lai.
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— Thanh cong ciia nha vin khi miéu ta dién bién tdm trang cta nhan vat da goép phan
thé hién phong cach nghé thuat noi bat trong truyén ngin ciia Kim Lan.

III. RUNG XA NU — Nguyén Trung Thanh
1. T4c gia Nguyén Trung Thanh:

La nha van truéng thanh trong hai cudc khang chién, gan bo mat thiét véi manh dat
Tay Nguyén.

2. Tac pham:
a) Tém tit tic pham:

Truyén ké vé mot lang & Tay Nguyén-lang X6 Man- ndm giita canh rimg xa nu bat
ngan, dang timg ngay himg chiu nhimg tran dai bac ctia don giic. Sau ba nim tham gia
luc lugng Giai phong quan, Tna tré vé tham lang. Thing bé Heng din dudng cho Tnl
vi dudng vao lang nay da bd phong nghiém ngit: ham chong, hd chong, dan tho chang
chit... Pém d6, Tn n com va & lai nha cu Mét. Ca lang tu hop, Dit kiém tra gifiy
phép xong, cu Mét ty hio ké lai cho moi ngudi nghe trang str du tranh cia lang, trang
str d6 gin bo v6i cude doi Tna. Hoi Ay, My Diém khung bd dit doi, nhung lang van bi
mat nudi gidu can bd (anh Quyét). Tna va Mai duoc giao 1am lién lac cho anh Quyét,
roi duoc anh Quyét day chit. Mot 1an, trong chuyén dua thu cua anh Quyét 1én huyén,
Tnu bi dich phuc bét, bi tra tAn nhung anh khong khai. O ti ba nam, Tna vuot nguc,
tré vé lang thay anh Quyét 1anh dao buén lang tich cuc chuan bi vii trang khdi nghia
va ldy Mai. Tin lang X6 Man chuén bi vii khi chd thoi co ndi ddy dén tai giic. Thing
Duyc dua linh dén ling suc vy rap. Cu Mét, Tnu cung thanh nién lanh vao rimg.
Khéng bit dugc Tnu, bon giic bat Mai cung voi dira con nhé chua day thang danh dap
da man. Tt vi tri an ndp, Tnu ching kién canh vo con bi gidc hanh ha. So6i suc cam
thu, Tn nhay vao ctru vo nhung roi Mai va dira con d3 chét, anh cling bi bat. Bon giac
tam nhua Xa nu dot muoi dau ngén tay anh trudc mat dan lang. Tna kién cudng chiu
dung quyét khong kéu la. C6 tiéng dong chung quanh, Tnu thét 1én mot tiéng, dan lang
déng thanh, nhat t& ndi day, théng Duc va tiéu ddi ac 6n d3 bi cu Mét va thanh nién
diét gon. Lang X6 Man dong khoi thang loi. Tnu gia nhap Giai phong quan. Anh diing
cam lap chién cong, duge cap chi huy cho vé phép thim lang mot dém. Sang hom sau,
Cu Mét, Dit tién anh 1én duong . Ho chia tay nhau & ddi xa nu, canh con nuéc 16n.

b) N§i dung:
- Hinh tuwgng cay xa nu:

+ Cay xa nu la mot phan méu thit trong doi séng vat chat va tinh than cia ngudi dan
lang X6 Man.

+ Cay xa nu tuong trung cho pham chét va s6 phan cta nhan dan TAy Nguyén trong
chién tranh Cach mang.

- Hinh twgng nhan vat Tnu:

+ La nguoi gan goc, diing cam, muu tri.
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+ La nguoi co tinh ki lut cao, tuyét d6i trung thanh véi Cach mang.

+ La nguoi c6 trai tim yéu thuong va suc s61 cam thu giac.

— Cudc doi bi trang va con duong dén véi cach mang cia Tnd dién hinh cho con
duong dén voi cach mang cua ngudi dan Tay Nguyén, gop phan lam sang to chan li
cua thoi dai: phai dung bao luc cach mang dé tiéu diét bao luc phan cach mang; dau
tranh vii trang 13 con dudng tat yéu dé tu giai phong.

- Hinh tuong rimg xa nu va Tnu c6 moi quan hé khang khit, b6 sung cho nhau. Ring
xa nu chi giit dwoc mau xanh bat diét khi c6 nhitng con ngudi biét hi sinh nhu Tnu; su
hi sinh ctia nhitng con ngudi nhu anh gép phan lam cho nhitng canh rimg mai mai
xanh tuoi.

¢) Nghé thuat:

- Khong khi, mau sic dam chat Ty Nguyén thé hién & buic tranh thién nhién, & ngén
ngtr, tam li, hanh dong cua cac nhan vat.

- Xay dyng thanh cong cac nhan vat vira c6 nhiing nét ca tinh song dong vira mang
nhirg pham chét c6 tinh khai quat, tiéu biéu.

- Khéc hoa thanh cong hinh tugng cdy xa nu tao nén mau sdc st thi va su lang man
bay bong cho truyén.

- Lo1 van giau tinh tao hinh, giau nhac di¢u, khi tham trAm, khi tha thiét, trang
nghiém...

d) Y nghia viin ban:

Ngoi ca tinh than bat khuit, sic manh quat khé1i cua déng bao cac dan tdc Tay
Nguyén néi riéng; dat nude, con ngudi Viét Nam noi chung trong cudc du tranh giai
phong dan toc va khang dinh chéan li cta thoi dai: dé giit gin sy song ciia dat nudc va
nhan dan, khong co cach nao khac 13 phai cing nhau dimg 1én cAm vii khi chong lai ké
thu.

3.PE LUYEN TAP

1/ Trong tac phim Rirng xa nu, nha vian Nguyén Trung Thanh di miéu ta vé cdy xa
nu:

M¢ dau tac phdm: “Lang & trong tam dai bdc cia don gidc. Ching né ban da
thanh 1é, méi ngay hai lan, hodc budi sang sém va xé chiéu, hodc ditng béng va sam
16i, hodc nira dém va tré ga gay. Hau hét dan dai bdc déu roi vao ngon doi xa nu canh
con nuoc lon. Ca rung xa nu hang van cdy khong co cdy nao khong bi thuwong. Co
nhitng cdy bi chdt dirt ngang nira than minh, do do do nhw mét trdn bao. O ché vét
thwong, nhya ika ra, tran tré, thom ngao ngat, long lanh ning hé gay gidt, roi dan dan
bam lai, den va dac quyén thanh tung cuc mau lon...”

Cudi tac pham: “Tnu lai ra di. Cu Mét va Dit dwa anh ra den ring xa nu gan
con nuoc lon. Tran dai bac déem qua da danh nga bon nam cay xa nu to. Nhya a ra o
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nhitng vét thuwong dang dong lai, 16ng lanh nang hé. Quanh dé vé sé cdy con dang
moc 1én. C6 nhitng cdy méi nhii khéi mdt ddat, nhon hodt nhuw nhitng miii 1é.

Ba nguoi ditng ddy nhin ra xa. Pén hit tam mdt ciing khéng thdy gi khdc ngoai
nhitng rieng xa nu néi tiép chay dén chan troi.”

(Rirng xa nu, Nguyén Trung Thanh, Ngit vin 12, tip 1, NXB Gido duc Viét
Nam, trang 38 va 48)

Cam nhan cua anh/chi v€ hinh tugng cay xa nu qua hai lan miéu ta trén. Tur do
lam noi bat y nghia bi€u tugng cua cdy xa nu.

GOI Y TRA LOI
* M6 bai: Gidi thiéu tac gia, tic pham va van dé can nghi luan, hai doan trich.
* Than bai: Cam nhan vé hinh tuong cay xa nu ¢ hai doan van:
- M6 dau tac pham:

+ Hinh tuwong ciy xa nu ngay ngdy phai himg chiu nhitng dot ban pha cua ké thu, bi
tan pha mot cach da man, khong thuong tiéc.

+ Ngh¢ thuat: Thu phép li¢t k€, so sdnh, nhan hoa, ngdn ngit giau tinh tao hinh.
- Két thuc tac pham:
+ Khang dinh strc song bat diét cua cdy xa nu. Du bi dai bac ké thu ban pha thudng
xuyén nhung cdy xa nu van sinh s6i ndy nd, van kién cudng, bat khuat trude ké thu.
+ Nghé thuat: Thu phéap so sanh, nhan hoa, an du.
- Y nghia biéu tugng ciy xa nu:
+ Hinh tuwong ciy xa nu trd thanh mot hinh anh an du cho con nguoi Tay Nguyén
trong chién tranh cach mang:
e (Cay xa nu chiu thuong tich béi dai bac ké thu, cling nhu nguoi dan lang Xo6
Man bi gidc giét hai, tra tan mgt cach da man (ba Nhan, anh Xut, m¢ con Mai, Tnu ...)
e  Cay xa nu c6 sirc sbng manh liét, bat diét, cling gidng nhu ngudi dan X6 Man
kién cuong, bat khuat. Thé h¢ nay nga xudng, th¢ hé¢ khac dung Ién noi ti€p nhau
chong giac
* Két bai: Danh gia chung van dé nghi luan
- Hai doan trich cing 1am ndi bat vé dep biéu tuong cia cdy xa nu — loai cdy biéu
trong cho méanh dat, con ngudi TAy Nguyén trong cudc khang chién chdng Mi —
Diém.
- Thé hién sy gin bo mat thiét ctia nha vin Nguyén Trung Thanh v&i manh dat Tay
Nguyén qua viéc xay dung thanh cong birc tranh thién nhién hung vi giau tinh tao
hinh, d3m mau sic Tay Nguyén.

2/. PE LUYEN TAP
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Lang ¢ trong tam dai béc ciia don gidc. Ching né ban, da thanh 16, méi ngay
hai lan, budi sang som va xé chiéu, hodac dvung bong va xam toi, hodac niwra dem va tro
ga gdy. Hau hét dan dai bdc déu roi vao ngon doi xa nu canh con mede Ién. Ca rimg
xa nu hang van cdy khong co cay nao khong bi thwong. Co nhitng cdy bi chat dit
ngang nua than minh, dé ao ao nhw mot tran bao. O ché vét thwong, nhya wa ra, tran
tré, thom ngao ngat, long lanh ndng gay gat, roéi ddan dan bam lai, den va ddc quén
thanh tieng cuc mau lon.

Trong rung it c6 cdy sinh soi ndy no khoe nhw vay. Canh mot cdy xa nu moi
nga guc, da co bon ndm cdy con moc lén, ngon xanh ron, hinh nhon miii tén lao thang
lén bau troi. Cing it co logi cdy ham anh sang mat troi nhu thé. N6 phong lén rat
nhanh dé tzep ldy dnh ndng, thir anh ndng trong rieng roi tir trén cao xuong tirng luong
I6m thang tap, long lanh v s6 hat bui vang tir nhwa cdy bay ra, thom mé mang. Co
nhitng cdy con vita lén ngang tam nguc nguoi lai bi dai bac chat dit lam doi. o)
nhitng cdy dé, nhia con trong, chdt dau con lodng, vét thiong khéng lanh dwoc, cir
loét mdi ra, ndm muwoi hom thi cdy chét. Nhwng ciing c6 nhitng cdy vuwot 1én duwoc cao
hon dau nguoi, canh 16 xum xué nhw nhitng con chim da di 1éng mao, 16ng vii. Pan
dai bdc khéng giét noi ching, nhung vét thwong ciia ching chéng lanh nhw trén mot
than thé cuong trang. Ching vurot Ién rdt nhanh, thay thé nhitng cdy da ngd... Cir thé
hai ba ndm nay, rieng xda nu won tam nguc I6n cia minh ra, che ché cho lang...

Purng trén doi xa nu ay tréng ra xa, dén hét tam mdt ciing khong tdy gi khdc
ngodi nhitng doi xa nu noi tiép chan troi.

(Trich Rung xa nu, Nguyén Trung Thanh, Ngit vin 12, tap hai, NXB Gido duc
Vi¢t Nam, 2020, tr. 23)

Cam nhan vé dep hinh tuong rimg xa nu. Tir d6, nhan xét chat st thi trong ngoi
but ctia nha van Nguyen Trung Thanh qua doan trich trén.

GOI 'Y TRA LOI
* Gio1 thiéu khai quat: tac gia Nguyén Trung Thanh, tac phdm Rimg xa nu, doan trich
va van dé€ nghi luan.

* Cam nhan vé dep hinh tugng ring xa nu

— Hinh anh ring xa nu xuat hién xuyén suot ca cau chuyén (dau, cuoi truyén va gan bo
v&i s0 phén, cudc doi cuia con ngudi cling nhu moi su kién cia cong dong).

— V¢ dep vura hung vi (Dung trén doi xanu ay trong ra xa, dén hét tam mat ciing khong
tiy gi khac ngoai nhiing d6i xa nu ndi tlep chan tro1), vira tho mong trir tinh (nhwa ta
ra, tran tré, thom ngao ngat, long lanh nang gay git. No phong Ién rat nhanh dé tlep lay
anh nang, thir &nh nang trong rimg roi tlr trén cao xudng ting ludng 16n thang tap, long
lanh v6 sO hat bui vang tir nhya cay bay ra, thom m& mang)

— Su tan pha ctia bom dan ddi v6i canh rimg xa nu trong tim dai bac goi lién tudng
nhiéu mat mat hy sinh ma con ngudi Tay Nguyén trong cudc séng nd 1& (Ca rimg xa
nu hang van cay khong c6 cay nao khong bi thuong. C6 nhiing céy bi chat dut ngang
ntra than minh, d6 a0 a0 nhu mot tran bao. O chd vét thuong, nhya ta ra... roi dan dan
bam lai, den va dic quén thanh ting cuc mau 16n.Co nhitng ciy con vira 10n ngang
tAm nguc nguoi lai bi dai bac chat dut 1am doi... vét thuong khong lanh dugc, ctr loét
mai ra, nim muoi hom thi cdy chét.
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— Nhung bét chét sy tan phé 4y, nhimg cénh rimg xa nu van xanh tuoi, van hién ngang,
ham anh sang, khi tro1 (Canh mét cay xa nu moi ngé guc, da c6 bon ndm céy con moc
1én, ngon xanh ron, hinh nhon miii tén lao thang 1én bau troi. Cling it c6 loai cay ham
anh sang mit troi nhu thé. NO phong 1én rit nhanh dé tiép iy anh ning... udn tim
nguc 16n ctia minh ra, che cho cho lang...

— Ngh¢ thuat: But phap dic ta sic séo, tinh té; ngoi but tai hoa va dam chét st thi. ..

* Nhan xét chat sir thi trong ngoi but ciia nha van Nguyén Trung Thanh

— Ngoi bit tai hoa va tran diy cam hing st thi, tac gia da tao dung mot khong gian dic
trung cho nai rung Tay Nguyén: khung canh vua 1ong lay, vira trang nghiém cua
nhiing canh rung xa nu...

— L6i miéu ta giau khuynh huéng st thi khién hinh twong rimg xa nu tréi thanh bicu
tuong cho suc song manh liét, khat vong ty do va tinh than bat khuat ctia con nguoi
Tay Nguyén...

VI. CHIEC THUYEN NGOAI XA — Nguyén Minh Chéu

1. T4c gia Nguyén Minh Chau:

- La mdt trong nhitng ngudi md dudng tinh anh va tai nang cua van hoc Viét Nam thoi
ki d6i méi.

- Trudce 1975, 6ng 13 ngodi but sir thi c6 thién hudng trit tinh 1ing man; tir dau thap ki
80 cua thé ki XX 6ng chuyén han sang cam himg thé sy véi nhitng van dé dao dirc va
triét 1i nhan sinh.

2. Tac pham Chiéc thuyén ngoai xa:
2.1) Tém tit tac pham:

Theo yéu cau cta truong phong, nghé si nhiép anh Phing dén mot ving ven bién
mién Trung (ciing 1 noi anh timg chién dau) dé chup mot tAm anh cho cuén lich nim
sau. Sau nhiéu ngay “phuc kich”, ngudi nghé si da phat hién va chup dugc “mot canh
dat troi cho” — d6 1a canh mot chiéc thuyén ngoai xa dang an hién trong bién sém mo
swong. Nhung khi chiéc thuyén vao bo, anh di ngac nhién dén sirg so khi chimg kién
tir chinh chiéc thuyén d6 canh ngudi chong vii phu danh dap vo mot cach da man, dira
con vi mudn bao vé me di danh tra lai cha minh.

Nhiing ngdy sau, canh tuong d6 lai tiép dién va lan nay ngudi nghé si da ra tay can
thiép . . . Theo 10i moi cua chanh an Pau (mot ngudi dong doi cii cua Phung) ngudi
dan ba hang chai d3 dén toa 4an huyén. Tai ddy, ngudi dan ba ay da tir chdi sy giup do
ciia Dau va Phung, nhat quyét khong bo 130 chong vii phu. Chi d3 ké cau chuyén vé
cudc doi minh va d6 ciing 13 1i do giai thich cho sy tir chdi trén. Roi ving bién v6i kha
nhiéu anh, nguoi nghé si da cé mot tam duoc chon vao bo lich “tinh vat hoan toan” vé
“thuyén va bién” nim 4y. Tuy nhién, mdi lan dtng trudc tim anh, nguodi nghé si déu
thdy hién 1én cai mau hong hong cua anh swong mai va néu nhin lau hon bao gid anh
cling thdy hinh 4nh ngudi dan ba nghéo khd, lam 1i bude ra tir tim anh.

2.2) Ngi dung:
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a. . Hai phat hién cta nghé si Phung
* Phat hién thir nhat: Cinh chiéc thuyén giiva bién mo swong
* Canh “dit” troi cho:

* Phat hién thir hai: Canh bao lwc gia dinh

“Cdanh twong phi thim mi, phi nhan tinh

- Hinh anh:

+ Nguoi dan ba: tho kéch, x4u xi, mét moi

+ Nguoi dan éng: dir dan, doc ac

- Canh tuong:

+ G3 chong danh dap va nguyén ria ngudi vo mot cach cay doc
+ Nguoi dan ba cam chiu, nhan nhuc

+ Pra con trai danh lai cha dé bao vé me

- Nguwoi nghé si trwde canh:

- Y nghia ciia hai phat hién
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- Cudc doi chtra dung nhi¢u nghich li, mau thuan gitra cai xau va cai dep, gitra cai
thién va cai ac.

- Khong thé danh gia con nguoi , cudc song ¢ dang vé bén ngoai ma phai di sau tim
hi€u, phat hién ban chat bén trong.

b. Cau chuyén ciia nguwoi dan ba ¢ toa an huyén:

- B¢ 1a cau chuyén vé cudc doi nhiéu bi 4n va éo le ciia mot nguoi dan ba lam Ia.
* Tinh céch:
- M§t ngudi dan ba cam chiu, nhin nhuc.

- S6ng rit sau sic, thau hiéu 1& doi, hiéu chong, thwong con vé bo bén, mot nguoi
phu nir vi tha, giau dirc hy sinh.

— Qua cau chuyén do, nha van mudn gui dén nguodi doc thong diép:
- Cugc do1i, con nguoi day nhirng nghich li, khong xu6i chiéu.
- Can phai nhin nhan con ngudi trong timg hoan canh cu thé.

=> Cau chuyén da gitip nghé si Phung hiéu sau sac hon vé€ nguoi dan ba, vé nguoi
chong, vé€ ban va vé chinh minh.

¢. Tam anh dwgc chon trong “bg lich nam ay”:
S MIGT NN e
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— Tam anh véi nhitng hinh anh giau ¥ nghia biéu twong. Qua d6, nha van nham g
gam ¥ nghia: nghé thuat chin chinh khong thé tich roi, thoat 1i cudc séng. Nghé thut
chan chinh 1a cudc doi va phai vi cudc doi.

¢) Nghé thuat:

- Tinh hudng truyén doc do, c6 ¥ nghia kham pha, phat hién vé doi song.

- Tac gia lya chon ngdi ké, diém nhin thich hop, 1am cho cau chuyén tré nén gﬁn glii,
chan thuc va c6 stic thuyét phuc.

- Ngon ngir nhan vat sinh dong, phu hop voi tinh cach. Lo1 van gidn di ma sau sac, da
nghia.

d) Y nghia viin ban:

Tac pham thé hién nhiing chiém nghiém siu sac clia nha vin vé nghé thuat va
cudc doi: nghé thuat chan chinh phai ludn gin voi cude doi, vi cude doi; nguoi nghé si
can phai nhin nhan cudc séng va con nguoi mdt cach toan dién, sau sdc. Tac phém
cling rung 1én hoi chudng bao dong vé tinh trang bao lyc gia dinh va hau qua khén
luong cia nod.

3. PE LUYEN TAP

Ngay liic dy, chiéc thuyén dam thang vao truéc chd téi ditng. Mot nguwoi dan
ong va mot nguoi dan ba roi chiéc thuyén. Ho phdi 16i qua mét quéing bo phd nude
ngap den qud dau goz Bat gidc t6i nghe nguoi dan ong noz ché 1én thuyén nhw qudat:

“Cir ngoi nguyén day. Pong ddy tao giét ca may di bay gio”.

Chdc chdn ho khéng tréng thdy téi. Ngwoi dan ba trac ngodi bon muoi, mét
than hinh quen thudc ciia dan ba ving bién, cao I6n véi nhitng dwong nét thé kéch. Mu
r6 mat. Khudn mdt mét méi sau mot dém thirc trcfng keo lwoi, tai ngd't va duwong nhw
dang buén ngi. Ngwoi dan éng di sau. Tam lung réng va cong nhw lung mét chiéc
thuyén. Mdi téc t6 qua. Ldo di chan chiv bat, buéc timg bude chdc chdn, hang 1ong
may chdy nang rii xuong hai con mat day vé déc div lic ndo ciing nhin dan vao tam
lung do bac phéch va rach rudi, nira than dwdi wét siing ciia nguoi dan ba.

Tir ché chiée xe tang ma t6i dang dirng véi chiéc mdy anh, di qud muwoi bude
sdu vao phia trong c¢é mét chiéc xe ra phd min cia céng binh My, chiéc xe son mau
vang twoi va to lon @dp doi mét chiéc xe tang. Hai nguoi di qua triedc mat toi. Ho di
dén bén chiéc xe ra pha min. Nguwoi dan ba dimg lai, ngudc mdt nhin ra ngodi mdt phd
nude ché chiéc thuyén ddu mot thodng, roi dwa mot canh tay lén co 1€ dinh gai hay
sika lgi mdi téc nhung réi lai budng théng xuong, dwea cdp mat nhin xuong chan.

Ldo dan éng Idp tirc tré nén hing hé, mat do gay, ldo rit trong nguoi ra mét
chiéc that lung cua linh nguy ngay xuwa, c6 vé nhw nhiing diéu phai ndi voi nhau ho da
néi hét, chang noi chang rang ldo trit con gidgn nhw lita chdy bang cach dimg chiéc
thdt lung qudt toi tap vao lung nguoi dan ba, ldo vira danh vira tho hong hoc, hai ham
rang nghién ken két, cir moi nhdt quat xudng ldo lai nguyen ria bang cdi giong rén ri
dau dén: “May chét di cho éng nho. Chiing may chét hét di cho éng nho!”

Nguwoi dan ba véi mét vé cam chiu day nhan nhuc khéng hé kéu mét tiéng,
khong chong tra, ciing khong tim cach tron chay.
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Tat ca moi vi¢c xay dén khlen toi kinh ngac dén mikc, trong mdy phut dau, t6i
cur ding ha mom ra ma nhin. Thé roi chdng biét tir bao gio, téi dd virt chiéc mdy anh
xuong dat chay nhao téi.

(Trich Chiéc thuyén ngoai xa, Nguyén Minh Chau, Ngit vin 12, Tap hai, NXB
Gido duc Viét Nam, 2021, tr.73)

Phan tich doan trich trén. Ttr 6 nhan xét vé cach nhin nhan cudc song cua nha
van Nguyén Minh Chau.

GOI Y TRA LOI
* Gioi thiéu tac gid, tac phcfm, doan trich va van dé can nghi lugn.
* Phan tich:

- Khéi quat chung vé ndi dung cta tic pham hodc néu ndi dung cua doan dau (phat
hién thtr nhat ciia nghé si Phung).

- Khi con thuyén dam thang vao bo, budc ra tir con thuyén dep nhur mo 1a hinh anh
ngudi dan ba thdé kéch, mét moi; nguodi dan 6ng cao 1on dir dan; va mdt canh tugng tan
nhan: nguoi dan 6ng danh vo mdt cach da man...

- Nhing dudng nét phi thim mi va phi nhan tinh.

- Su cam chiu nhin nhuc dén muc v6 1i ctia nguoi dan ba: khdng khoc, khéng chong
tra, khong tim cdch chay tron.

- Phan img dir doi ctia cau con trai: danh lai bo...

- Thai d cua nghé si Phung: ngac nhién dén kinh ngac, siing s, duong nhu khong thé
tin, virt may anh chay toi...

=> Buc tranh bao lyc gia dinh d4 hoan toan thay thé cho birc tranh chiéc thuyén ngoai
xa bong bénh trén bién séGm mo suong.

* Panh gid ngh¢ thuat: Nha van két hop hai phuong thue ta va ké, 161 nguoi ké chuyén
va 101 nhan vat dan xen bién hoa; nhan vat dugc khac hoa qua ngoai hinh, cir chi, hanh
dong va ngdn ngir...

* Céach nhin nhan cudc song ctia nha van:

- Ngh¢ thuat dich thyc khong chi kham pha vé dep bé ngoai ma con phai di sau vao
ban chat bén trong; nguoi ngh¢ si can cé cai tdm va cai nhin sau sac trudc cudc doi.

- Cudc do1 chira dung nhi€u mau thuan, nghich 1i, ding nhin cudc doi, con nguodi mat
cach don gian, phién di¢n. Can c6 cai nhin da chi¢u, da dién, phai danh gia su vié¢c,
hién tugng trong cac moi quan hé da dién, nhiéu chiéu.

* Panh gia: Doan trich gop phén thé hién phong cach ngh¢ thuét cua Nguyen Minh Chau.
Tir d6 ta thiy dugc quan niém va cach nhin nhan vé cudc doi mot cach sau sic clia nha van.

PE KIEM TRA CHUYEN DE:
PHAN PQC HIEU (3.0 diém)
Doc doan trich sau:

(1) Khéng ai cé thé tranh khéi nghich canh cia doi ngueoi. Viy vao nhitng lic dy,
ta cdn phdi déi dai ra sao? Nghich canh la cdi bdy, nhung né khéng phdi la cdi bdy
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ddng so nhdt. Nhitng ngueoi cé thé dimg ddy trong nghich canh méi la vi dai thit sw.
Nghi lyc phat xudt ra trong tinh canh tuyét vong moi phat huy dwoc siec manh noi tai
tiém dn trong con nguoi.

(2) Néu khéng c6 loai phan ddu nay, nguoi ta sé khéng bao gio phat hién dwoc
nang liee tiém an that sy ciia minh. Con nguoi néu khéng gdp phdi nghich canh, song
V6 cung thodi mdi, v6 wu vé lo thi ciing chang bao gio phat hién ra kha nang tiém an
thit sw bén trong ciia minh. Néu muén kiém nghiém phdam cdach ciia mét nguoi, cach
tot nhdt la xem thdi do hanh xir cia anh ta trong nghich canh ra sao. That bai, ciing
chinh la co héi dé ta budc d@én mét vi tri cao hon. Piéu ma bat cir nguoi thanh cong
nao nhé dén dau tién khéng phai la thanh tww ma la that bai cia ho. Nhitng trdi
nghiém dau khé trong nghich canh khién ho tac da, ghi long. Sé di ho thanh céng
duwoe chinh la béi biét doi mat va chinh phuc nghich canh.

(https://www.dkn.tv/van-hoa/vi-sao-nghich-canh-chinh-la-mon-qua-tuyet-voi-
nhat-cuoc-song-tang-ban.html)

Thure hién cac yéu ciu sau:

Ciu 1. Xac dinh phuong thirc biéu dat ctia doan trich trén.

Céu 2. Theo tac gia, cdch tot nhdt khi mubn kiém nghiém pham cach cua mot ngudi la
gi?

Céu 3. Anh/chi hiéu nhu thé nao vé nhan dinh: “Biéu ma bt cir nguwoi thanh céng nao
ta nhé dén dau tién khong phdi la thanh twu ma la that bai ciia ho’?

Ciu 4. Anh/chij c6 dong tinh véi ¥ kién cta tac gia: “Nghich canh la cdi by, nhung né
khéng phdi la cdi by ddng so nhdt”? Vi sao?

PHAN LAM VAN (7.0 diém)

Céu 1 (2.0 diém)

Tur ndi dung doan trich & phan Poc hiéu, em hay viét mét doan viin (khoang
200 chir) ban vé ¥ nghia cta viéc biét doi mt va chinh phuc nghich cinh.

Cau 2 (5.0 diém)

Cam nhén sirc sdng manh liét cia Mi qua doan vin sau:

Pdm than da vac han lira. Mi khéng théi ciing khéong ding 1én. Mi nhé lai doi
minh. Mj twong tuwong nhu co thé mét lic ndo, biét dau A Phi chcfng da tron duoc roi,
liic @6 bo con Pd Tra sé bdo la Mj dd cdi tréi cho né, Mi lién phai tréi thay vao ddy.
Mi phdi chét trén cdi coc dy. Nghi thé, trong tinh canh nay, lam sao Mi ciing khong
thdy so...

Luc cfy, trong nha da 16i bung, Mj ron rén buoc lai, A Phu van nhdam mdt,
nhung Mi twong nhuw A Phii dwong biét c6 nguoi budce lai... Mi rit con dao nhé cdt
liia, cat nit ddy mdy. A Phii civ thé phé tirng hoi, khéng biét mé hay tinh. Lan lan, dén
liic g& dwoc hét day tréi ¢ nguoi A Phii thi My ciing hot hodang. Mi chi thi thao dwoc
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mét tiéng "Bi ngay..." roi My nghen lai. A Phii bong khuyu xudng, khéng budc noi.
Nhung truée cdi chét c6 thé dén noi ngay, A Phii lai qudt sikc viing 1én, chay.

Mi dirng ling trong bong toi.

Roi Mi ciing chay vut ra. Troi 16i lam. Nhung Mj van bang di. Mi duoi kip A
Phu, da lan, chay xudng t6i lung doc. Mi néi, thé trong hoi gié théc lanh budt:

- A Phu cho toi di.

A Phu chwa kip noi, Mj lai noi:

- O ddy chét mat.

A Phii chot hiéu.

Ngueoi dan ba ché chong dé viva ciru séng minh.

A Phii n6i: “Di véi t6i”. Va hai nguoi lang lang dé nhau lao chay xudng déc
nui.

(Vo chong A Phii, T6 Hoai, SGK Ngit Vin 12, tap 2, NXBGD, 2020, tr.14)

V. HUONG DAN CHAM VA THANG DIEM

Noi dung bieém
Phin | Cau POC HIEU 3.0
Poc 1 Phuong thire biéu dat: Nghi luan 0.5
hiéu . . . . :
2 Theo tac gia, cach tot nhat khi muon ki€ém nghi¢m pham cach 0.5
cua mot ngudi la xem thai do cua anh ta trong nghich canh ra
sao.
3 Tac gia cho rang: Diéu ma bdt cir nguwoi thanh céng ndo ta

nhé dén dau tién khong phdi la thanh twu ma la that bai cia
ho, vi that bai ctia nguoi thanh céng trong thyuc té da ning cao
gia tri cua thanh tyu ma ho dat dugc; cho théy su nd luc, y chi, 1.0

ban linh cua con nguoi. ..

4 - HS tra 10i: Pong tinh/Khoéng dong tinh (hodc khong tra 10i 0.5
tryc tiép nhung trong phan giai thich c6 ¥ gian tiép dong
tinh/khong dong tinh).

- Gidi thich: Goiy

- . 0.5
+ Nghich canh la cadi bay, nhung no khong phai la cai bay
ddng so nhat. Boi 18 nhimg kho khin, thir thach 16n trong
nghich canh thudng khién con ngudi roi vao cai “bay”, khién
ho tr& nén so hai, nhut chi, d6i khi dé dang dau hang.
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+ Tuy nhién d6 lai khong phai 13 cdi bdy ding so nhat. Piéu
dang so nhét lai ndm & chinh thai d6 dau hang, run s¢ cua con
nguoi trude nghich canh...

Phin LAM VAN 7,0
2
Tir ndi dung doan trich & phian Poc hiéu, hiy viét 01 doan | 2,0
Cau 1 vin (khoang 200 chir) ban vé y nghia cia viéc biét doi mdt
va chinh phuc nghich canh.
a. Pam bdo yéu cau vé hinh thire doan vin
. . 0,25
Thi sinh c6 thé trinh bay doan van theo cach dién dich, quy
nap, tong - phan - hop, méc xich hoic song hanh. ..
b. Xdc dinh ding vin dé can nghi ludn: dua ra cac giai phap
dé nang cao ¥ thuc giit gin, bao vé mdi truong séng cua ching | 0,25
ta.
c. Trién khai van dé nghi lugn: Thi sinh lya chon cac thao tac 1.0

1ap luan phu hop dé trién khai van dé can nghi luan nhung can
lam rd dugc cac y co ban sau:

Doan van can c6 cac y sau:

~“Nghich canh”: Nhitng khé khan, thir thach, that bai khién
chung ta chin budc, nan chi trén hanh trinh di dén thanh
cong.

- Biét d6i mat va “chinh phuc nghich canh”: La ngudi c¢6 ban
linh, sin sang dwong dau, dau tranh véi thir thach. Du ddi
mit voi that bai, ho van khong tor bo va xem do la trai
nghiém quy gia.

- Y nghia cia viéc con ngudi biét déi mdt va chinh phuc
nghich canh

+ Cudc sbng vén ludn chira nhimg kho khin, thir thach.
Nghich canh xuat hién 1a tat yéu. Chung ta chinh phuc nghich
canh s€ lac quan, yéu doi hon.

+ Nghich canh dén bat ngd khién con nguoi bi ton thuong
nhung ciing s& truong thanh hon khi ta diing cam dwong dau
v&i nd.

+ Nghich canh Ia thudc do tinh cdm gitra con nguoi vo1 con
nguoi, nd that chat tinh doan két, nhan rong tinh yéu thuong,
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+ Tuy nhién, thuc t& cho thay con khong it ban tré dé dang
nhut chi va bd cudc khi gdp khd khan, phdé mac cho hoan
canh, that bai va sb phan. Dan chimg.

- Khang dinh lai vin d& va rit ra bai hoc cho ban than.

d. Chinh td, ding tir, dat cau: Pam bao chuan chinh ta, ngi
nghia, ngit phép tiéng Viét.

e. Sang tao: Co cach dién dat mdi mé, thé hién suy nghi sau 0,25
sic vé van dé nghi luan.
0,25
Céu 2 | Cam nhén strc séng manh liét cia Mi qua doan vin sau: 5,0
... Pdm than... Hai ngueoi dé nhau lao xuéng déc niii.
(T6 Hoai, Vo cho“ng A Phu, SGK Ngir Van 12, 2021,
tr.14)
a. Pam bao ciu tric bai van: C6 du cac phan mé bai, than bai, | 0,5
két bai. M& bai néu duoc van d&, than bai trién khai dugc van
dé, két bai két luan duoc van dé.
b. Xac dinh dung van dé can nghi luan: Cam nhén stuc séng 0,5
manh liét cua Mi qua doan van: ... Lic dy da khuya... Hai
ngueoi dé nhau lao xuéng déc nii. Tl d6, cho biét gia tri nhan
dao clia truyén ngin “Vo chong A Phu”- T6 Hoai).
c. Trién khai van dé : 3,0

Van dung kién thirc va ki nang da hoc dé viét bai van nghi
luan vé mot tac phém, doan trich van xu6i. Hoc sinh tuy theo
ning lyc cia minh c6 thé giai quyét theo nhiéu huéng nhung
can dam bao b cuc sau:

* M& bai:
- Dan dit luan dé.

- Gi6i thiéu luan dé: Strc séng manh liét cua Mi trong dém cdi
tr6i cho A Phu va gid tri nhan dao cta truyén ngian “Vo chong
A Phu”- T6 Hoai.

* Than bai:
- G161 thi€u ngan gon vé Mi: so phan, tinh cach...

- Strc sbng trdi ddy trong con ngudi Mi dugc thé hién 1d nét
nhit & hanh dong coi tréi cho A Phi, cing nhau trén khoi
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Hong Ngai.

+ Trong thay hai hang nudc mat "lap lanh" bo xudng hai hom
ma da "xam den lai cua A Phu", Mi cang thuong minh, cang
thuong nguoi.

>Tinh thuyong, niém déng cam giita nhiing con ngudi cing
canh ngd da dan dén hanh dong tdo bao: cit day troi giai thoat
cho A Phu, ciing nhau tron khoi Hong Ngai.

+ Hanh dong trén 1a két qua ctia mot qua trinh, minh chimng
cho strc sdng tiém tang, manh mé & Mi.

- Ngh¢ thuat dac sdc cua doan trich (HS co thé két hop phan
tich tirng luan diém): Miéu ta tdm trang nhan vat tinh té, phu
hop véi quy luat tam li, ngon tir sang tao, cau van giau hinh
anh, giau cam x1c.....

* Két bai:

- Khing dinh lai luin dé.

- Bay t6 cam xuc, suy nghi cta ban than.

d. Chinh ta, dung tir, dit cau: Dam bao quy tic chinh ta, dung 0,5
tir, dat cau, ngit phap tiéng Viét
e. Sang tao: Co cach dién dat sang tao, thé hién suy nghi sdu 0,5

sac, moi mé vé van dé nghi luan.
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CHUYEN DE:
TUYEN NGON PQC LAP (H6 Chi Minh)
NGUOI LAI PO SONG PA (Nguyén Tuin)
AI PA PAT TEN CHO DONG SONG? (Hoang Phit Ngoc Tuong)
HON TRUONG BA, DA HANG THIT (Luu Quang Vi)
(08 tiét)
BAI 1: TUYEN NGON PQC LAP - HO CHi MINH
I.  Tac gia - Ho Chi Minh:
HO ‘Chi Mil’l%l la 1anh tu vi dai ctia cach mang Viét Nam, la nha van, nha tho 16n voi
nhiéu tac pham c6 gia tri
II. Téc pham:
1. Hoan canh ra doi:

- Chién tranh thé gi6i thtr hai két thic. Phat xit Nhat dd ddu hang Pong Minh. Trén
toan qudc, nhan dan ta ving ddy gianh chinh quyén, ngay 19-8-1945, cach mang thang
Tam thanh cong & Ha Noi.

- Lac béy gi0, bon thyc dan, dé quéc dang chuan bi chiém lai nuéc ta. Chung nép sau
quan Pong Minh vao tudc khi gidi quan doi Nhat; tién vao tir phia Bac 1a quan doi
Quéc dan dang Trung Qudc, ding sau 1a d¢é quc My; tién vao tir phia Nam 13 quan doi
Anh, dang sau 1a linh vién chinh Phap. Lic nay thuc dan Phap tuyén bd: Pong Duong
la thudc dia cia Phéap, bi quan Nhat xam chién, nay Nhat da dau hang, vay Pong
Duong dwong nhién phai thudc quyén “bao hd” cia ngudi Phap.
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- Ngay 26-8-1945, H6 Chi Minh tir chién khu Viét Bac vé t6i Ha Noi. Tai can nha sb
48 phé hang Ngang, Nguoi soan thao ban Tuyén ngdn Poc 1ap. Ngay 2-9-1945, tai
Quang trudng Ba Dinh, Ha Noi, trudc hang van dong bao, Nguoi thay mat Chinh phi
lam tho1 nude Viét Nam Dan chu Cong hoa doc ban Tuyén ngdén doc lap khai sinh ra
nudc Vit Nam moi

2. Tém tit y co ban:

Ban tuyén ngén mo dau bang nhitng cdu trich dan tir "Tuyén ngén déc lip" cia
My, " Tuyén ngdn nhdn quyén va dan quyén" cia Phdp dé khang dinh quyén déc ldp
tw do cua dan toc Viéet Nam. T ié'p do, ban tuyén ngon lén an toi ac cua thuc dan Phap
doi véi dan téc Viét Nam trong do hon 80 nam chung xam luoc chung ta. Do la toi dc
vé kinh té , chinh tri , van hoa, toi ban nuwoc hai lan cho Nhdt. Ban tuyén ngon néu cao
cudc dau tranh chinh nghia va thang loi ciia nhdn dan ta. Ban tuyén ngén két thic
bang 101 tuyén bé quyén déc ldp tw do va ¥ chi quyét tdm bdo vé doc Idp tw do ciia todn
dantoc.
3. Pic diém va gia tri, y nghia cia vin ban:
- Tuyén ngdn doc 1ap dugc cong bd trong mot hoan canh lich st dic biét di qui dinh
ddi tuong hudng to1, ndi dung va cach viét dat hiéu qua cao nhat.

- Tuyén ngdn ddc 1ap la mot van kién co gia tri lich st to 16n, tdam voc tu tudng cao
dep va la mot ang van chinh ludn mau muyc:

+ Tuyén ngdn doc 14p 1a mot van kién lich sir vo gia tuyén bd trude quéc din dong
bao va thé gioi vé quyén tu do, ddc 1ap cua dan tdc Viét Nam va khéng dinh quyét tam
béo vé nén doc lap, tu do éy.

+ Vin ban két tinh 1i tuong dau tranh giai phong dan tdc va tinh than yéu chudng doc
1ap, tu do cua toan dan tdc.

+ Tac phrflm la mot ang van chinh ludn mau muc.
4. Noi dung va ngh¢ thuat:
4.1 N§i dung:
4.1.1 Co sé phap ly va chinh nghia ctia ban Tuyén ngon Poc lap 1a ........

Ho6 Chii Tich da trich dAn hai cau ndi tiéng trong hai ban Tuyén ngén ciia Mi
va Phap, trude hét 1a dé khang dinh Nhan quyén va Dan quyén 14 tu tudng 16n, cao
dep cua thoi dai, sau nita 13 “suy réng ra...” nham néu cao mot 1y tuong vé quyén
binh ding, quyén sdng, quyén sung sudng va quyén ty do cta cac dan tdc trén thé gidi.

Céach mo bai rat didc sac, tir cong nhan Nhan quyén va Dan quyén 1a tu tudng
thoi dai di dén khéng dinh Bgc 1ap, Ty do, Hanh phtc 1a khat vong cua cac dan toc.
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Cau van “P6 la nhitng Ié phdi khong ai chéi cii dwee” 13 su khang dinh mot cach
hung hon chan 1i thoi dai: Boc 1ap, Tu do, Hanh phuc, Binh dffmg clia con nguoi, cua
cac dan toc can duoc ton trong va bao v¢.

Céach md bai rat hay, hung hon trang nghiém. Nguoi khong chi néi véi nhan
dan Viét Nam ta, ma con tuyén bd véi thé gidi. Trong hoan canh lich sir thoi bay gio,
thé chién II vira két thiic, Nguoi trich dan nhu vay 13 dé tranh thu sy ddng tinh tng ho
ctia du luan tién bo thé gidi, nhat 1a cac nudc trong phe Pong minh, dong thoi ngan
chian 4m muu tai chiém bong Duong 1am thudc dia cia Bo Gon va bon thuc dan Phap
hiéu chién, dﬁy tham vong.

4.1.2. Ban c4o trang t¢i ac thwe dan Phap.

- Vach trin bo mat xao quyét cua thuc dan Phap “lgi dung 1a co tu do, binh déng, bac
ai, dén cudp dat nudc ta, ap buc dong bao ta”.

4.1.3. Qua trinh diu tranh gianh ddc lip ctia nhan dan ta

- Tt mua thu nam 1940, nudc ta da thanh thudc dia cua Nhat chir khong phai thudc dia
ctia Phép nita. Nhan dan ta d n6i ddy gianh chinh quyén khi Nhat hang Pong minh.

- Nhan dén ta di danh d6 cac xiéng xich thyc din va ché d6 quan chit ma lap nén ché
do Dan chu Cong hoa. Phap chay, Nhat hang, vua Bao Dai thoai vi.

- Ché d6 thuc dan Phap trén dat nude ta vinh vién chdm dat va xoa bo.
- Trén nguyén tic dan toc binh dang ma tin rang cac nudc Péng minh “quyét khong
thé khong cong nhan quyén doc lap ciia dan Viét Nam”:

“Mot dan toc da gan goc chéng ach nd 18 cua Phap hon 80 nim nay, mot din
toc dd gan goc vé phe Pong minh chéng phat xit miy ndm nay, dan tdc d6 phai dugc
tu do. Dan toc do phai dugc ddc lap.
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Phan tht hai 1a nhitng béng chung lich sir khong ai chdi cai duge, d6 1a co s&
thuc té va lich stir ctia ban Tuyén ngon doc lap duoc HO Chi Minh 12p luan mdt cach
chit ché v6i nhiing 1i 1§ danh thép, hung hon.

4.1.4. Loi tuyén bd véi thé giéi
- Nudc Viét Nam co quyén dugc hudng tu do va doc 1ap va sy that da thanh mot nude
tur do, doc 1ap (tir khat vong dén su that lich st hién nhién)
- Nhan dan da quyét tdm giit vitng quyén tu do, doc 1ap ay (dugc lam nén bang xuong
mau va long yéu nudc).
Tuyén ngdn doc 1ap 1a mot van kién lich sir vo gia cua dan tdc ta, thé hién phong cach
chinh luan ctia Ho Chi Minh
4.2. Ngh¢ thuat:
- Lap luan chit chg, 1i 1& danh thép, bang ching xac thuc, giau stc thuyét phuc.
- Ngon ngir vira chinh xac vira goi cam.
- Giong van linh hoat.
5. PE LUYEN TAP
Peé 1: Phan tich co s& phép i cia ban Tuyén ngon doc 1ap qua doan trich sau:
H&i dong bao cd nude,
“Tat cd moi Nnguoi déu sinh ra cé quyén binh dang Tao hoa cho ho nhiing quyen

khong ai co thé xam pham duoc, trong nhiing quyén ay, c6 quyén dwoc song, quyén tw
do va quyén muwu cau hanh phiic”.

Lot bat hu 4y & trong ban Tuyén ngon Dgc ldp nam 1776 cua nudc My. Suy rong ra,
cdu 4y cO ¥ nghia la: tat ca cac dan toc trén thé - gi01 déu sinh ra binh ding, dan toc nio
cling c6 quyén séng, quyén sung suéng va quyén tu do.

Ban Tuyén ngon Nhan quyen va Dadn quyen cua Cach mang Phap ndm 1791 cling néi:
“ Nguoi ta sinh ra tw do va binh dang vé quyén loi; va phdi luén luén dwoc ti do va
binh dang vé quyén loi”

D6 1a nhiing 18 phai khong ai chéi cai dugc.”
(“Tuyén ngon doc l1ap” — HO Chi Minh, Ngit van 12, Tap mot, NXB Gido duc,
2008)
* M¢ bai: Gidi thiéu khai quat tac gia H6 Chi Minh, tac pham "Tuyén ngdn doc lap"
va phan m¢ dau.
* Than bai:
+ Khéi quat chung vé tac pham
+ Phan tich gia tri ndi dung cua doan trich:

- Phin m¢ dau néu nguyén li chung cta ban tuyén ngdn: Tac gia di trich dan hai ban
Tuyén ngon: Tuyén ngoén Bde lap ciia Minam 1776 va Tuyén ngdn Nhan quyén va
Dan quyén cta Phap nam 1791 nham:
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+ Khang dinh cac quyén loi co ban cia con nguoi: Quyén séng, quyén binh dang va
quyén muu cau hanh phuc (cho dan ching cu thé).

+ Nhic nhé nhitng hanh dong cua bon dé quéc, thuc dan dang di nguoc lai va lam trai
v6i nhitng diéu ma dat nudce ho tirng dong dac tuyén bo (cho dan ching cu thé).
- T viéc trich dan vé quyén con nguoi dé lam din ching, tac gia di nang tim va mo
rong thanh quyén dan toc (cho dan ching cu thé).
+ Gié tri ngh¢ thuat:
- Tao co s& phép li viing chic cho cc phan con lai.
- Dén chiig xac thuc gbp phan cung cd li 18, luan diém danh thép cua tac pham.
- Lap lun chit ché va giau strc thuyét phuc, vira khon khéo vira kién quyét voi chién
thuat “Gay ong dap lung 6ng”.
* Két bai: Panh gia y nghia cua phin mo dau d6i voi tac pham "Tuyén ngdn doc 1ap"
va tai nang cua tac gia HCM.
Dé 2.

BG6i thé cho nén, ching téi, Lam thoi Chinh phii ciia nwée Viét Nam mdéi, dai
biéu cho toan din Viét Nam, tuyén bo thodt Ii han quan hé thwc dan voi Phap, xoa bo

hét nhitng hiép woc ma Phap da ki vé nueGe Viét Nam, x6a bé tat ca moi ddc quyén ciia
Phdp trén ddt nwéc Viét Nam.

Toan ddn Viét Nam, trén dwdi mot long kién quyét chong lai agm muu ciia bon
thuc ddn Phap.

Chiing t6i tin rang cac nwéc Pong minh dd cong nhdn nhitng nguyén tdc ciia
dan toc binh dang o cac Hoi nghi Té-hé-rang va Cuu Kim Son, quyét khong thé khong
cong nhan quyén doc lap cua dan Viét Nam.

Mot dan téc da gan géc chong dch né 1é cia Phdp hon 80 nam nay, mét dén téc
da gan goc dung vé phe Bong minh chong phat xit may nam nay, dan toc do phai duwoc
tw do! Dan toc do phai dwoc doc lap!

Vi nhitng lé trén, chung toi, Chinh phu lam thoi cua nudc Viét Nam Ddn chu
Cong hoa, trinh trong tuyén bo voi the gioi rang:

Nuoc viet Nam co quyén hwong tw do va doc lap, va sy that da thanh mot nudc
tw do, doc lap. Toan thé dan toc Viet Nam quyét dem tat ca tinh than va lyc luong, tinh
mang va cua cdi de giita vieng quyén tw do, doc lap ay.

(Trich Tuyén ngén Péc ldp, Ho Chi Minh, Ngit van 12, Tap mot, NXB Gido
duc Viét Nam, 2018, tr.41)

Anh/Chi hay phén tich doan van trén.

GOI Y TRA LOI
* Gi6i thidu khai quat: tac gia H6 Chi Minh, tac pham Tuyén ngon Doc 1ap, doan trich
va van d€ nghi luan.
*Khai quéat ndi dung ctia phan dau: O cic doan vin trudc, tac gia dd néu co so phap li
va co s¢ thuc tién cua ban Tuyén ngon...

* Phan tich doan trich: Loi tuyén bé trinh trong ctia H6 Chi Minh d3 huéng t6i:
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— Bon thuc dan Phap — ké thu xam lugc gan mot thé ki nay dang 1am le tai nd dich
nudc ta mot lan nira. Tac gid tuyén bo dut khoat: thoat 1i han, x6a bd hét nhing hi¢p
udc, x6a bo tat cd moi dac quyén cua Phap trén dat nudc Viét Nam... nham khang
dinh quyén doc lap tu do cua Chinh phu va nhan dan Viét Nam vé mat chinh tri va
phap li...

— Nhéan dan Viét Nam: tac gia khfmg dinh ma thuc chat kéu goi y chi, sirc manh, quyét
tam, tinh than doan két cia ca dan tdc trong su nghiép chong lai &m muu cudp nudc
cua bon thuc dan.

— Céc nudc Pong minh: H6 Chi Minh tin tuéng, dong thoi thuyét phuc ho cong nhan
quyén doc 1ap tu do cua nhan dan Vi¢t Nam.

— Toan thé giol: tac gia khang dinh chic nich va danh thép quyén dugc huong tu do
doc 1ap; thuc té doc lap tu do, tinh than va y chi cta toan dan Vi¢t Nam trong su
nghi¢p bao vé ddc lap tu do; 101 tuyén bd con c6 y nghia canh cao céc loai ké thu c¢6 da
tam xam lugc Viét Nam. Pong thoi, cling mang tinh chat du bdo vé mot chang duong
lich sit méi ma dan tdc Viét Nam s€ phai trai qua...

* Danh gia nghé thuat: Nghé thuat 1ap luan chat ché, thau tinh dat 1i; 1i 18 thuyét phuc;
ngon ngt danh thép; giong van hung hon, manh mé...

BAI 2 : NGUOI LAI PO SONG PA — Nguyén Tuén

1. Tac gia Nguyén Tuan:

- Nguyén Tuan 1a mot nghé si 16n, 1a guong mit tiéu biéu ctia van hoc Viét Nam hién
dai

- Phong cach nghé thuat: doc ddo va siu sic, thdu tom trong mot chir Ngong, ndi bat 1a
nét tai hoa, uyén bac, dac biét sé truong vé tuy but.

2. Tém tit tic pham:
Thién nhién Tdy Bdc dwoc t6 diém béi con séng Pa vira hung bao trir tinh.

Song Pa c¢6 lic diu dang nhw ngwoi phy nit kiéu diém. Nuéc séng Da thay doi theo
mua phan chiéu troi xudn ndang thu “Mia xudn dong xanh ngoc bich,mua thu lir Iir
chin do nhw da mat nguoi bam di vi rueou bita”. Doc theo song Pa, co lam thac nhiéu
ghénh, co da dung vach thanh, co da tang, da hon bay thé thach trdn, tao nén cira sinh
cira tir. Noi bdt trén birc tranh thién nhién hing vi, day sitc songdé 1a hinh dnh éng ldi
do song Da. P6 la mt nguoi mang vé dep khoe khoan ciia nguwoi ddn lao dong ving
séng miede véi than hinh cao to, nude da ram ndng. Ong lam nghé ldi do da nhiéu
nam, tirng gan b6 véi dong séng Pa, hiéu duoc tinh khi cia né. Ong thude nam long
tng con thac lon, thac nho, ting vach da, luéng nuwoc, tung cua sinh cua twr do thé
thach trdn tao nén. Ong dd ding kinh nghiém nghé nghiép cong véi si can cii gan da
dwa con thuyén vwot thac nuwde séng Pa day nguy hiém. Ong da dwa nhiéu chuyén
hang — vé  xuéi  an toan dé  gép  phan vao cudc  song.

Sau khi vieot séng Da ,éng ldi do tré vé cudc song doi thwong thanh than ciia
minh, éng neo thuyén ché khiic séng binh ldng va ndu éng com lam, ban tdn vé cd anh
vil ¢d dam xanbh.
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3. Tuy but “Nguwai 1ai do song Da”
a) Noi dung:

- Loi dé tir “Chung thiy giai dong tau. Pa giang doc bac luu”— gidi thidu dong song
nhu mot nhan vat co6 ca tinh ddc dao.

- Khic hoa hinh twong song Pa véi hai tinh cach trai nguoe:
+ Hung bao, dir dan

- Qua hinh tugng séng Pa, Nguyén Tuan thé hién tinh yéu mén tha thiét d6i véi
thién nhién dit nude. Vi 6ng, thién nhién ciing 13 mot tac pham nghé thuat cua tao
héa. Cam nhan va miéu ta song Da, Nguyén Tuan da chimg t6 su tai hoa, uyén bac va
lich 1am. Hinh twong song Da 1a phéng nén cho sy xuat hién va ton vinh vé dep cua
nguoi lao dong.

- Xay dung hinh danh ngwdi lai do: tri diing, tai hoa, nghé si trong cudc chién dau
khong can stric voi thién nhién dit doi, hi€ém doc.

- Hinh anh 6ng l4i do cho thdy Nguyén Tuan di tim duoc nhan vat méi: nhiing
con ngudi dang tran trong, ngoi ca, khong thudc tang 16p dai cac “vang bong mot thoi”
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ma 13 nhimg nguoi lao dong binh thudng. Qua day, nha van mudn phat biéu quan
niém: ngudi anh hung khong chi ¢ trong chién ddu ma con cé trong cudc sdng lao
dong thuong ngay.

b) Nghé thuat:
- Nhiing vi von, so sanh, lién tudng, tudng tuong doc déo, bat ngo va rat th vi.
- Tr ngit phong phu, séng dong, gidu hinh anh va c6 sitc goi cam cao.

- Cau van da dang, nhiéu téng, giau nhip diéu, luc thi hdi ha, gan guéc, khi thi cham
rai, tri¥ tinh. ..

¢) Y nghia vin bén:

Gioi thiéu, khang dinh, ngoi ca vé dep cua thién nhién va con ngudi lao dong &
mién Tay Bac ctia T6 quoc; thé hién tinh yéu mén, sy gan bo thiét tha ciia Nguyén
Tuan doi véi dat nude va con nguoi Viét Nam.

4. PE LUYEN TAP
Dé 1.
Trong tac pham Ngwoi l4i do song Pa, Nguyén Tuén viét:

... Con Séng Pa tudn dai tuén dai nhw mot ang téc triv tinh, dau téc chan téc an
hién trong mdy troi Tdy Bdc bung né hoa ban hoa gao théng hai va cuon cuén mi
khéi niii Méo dot meong xudn. Téi dd nhin say swa lan mdy miia xudn bay trén Séng
Pa, 16i da xuyén qua dam mdy mia thu ma nhin xuéng dong nieée Séng Pa. Miia xudn
dong xanh ngoc bich, chir nuéc Séng Pa khong xanh mdau xanh canh hén cia Séng
Gdm Séng L6. Mia thu mede Séng Pa lir liv chin dé nhiw da mdt mét nguoi bam di vi
rwou bita, lw lir cai mau do gian dit 0 mot nguoi bat mén buc boi gl moi do thu ve.
Chira hé bao gio t6i thdy dong Séng Pa la den nhw thwc dan Phdp da dé ngira con
song ta ra dé myc Tdy vao ma goi bang mét cdi tén Tay ldo léu, réi cir thé ma phiét
vao ban do lai chir.

Con Séng Pa goi cam. Poi véi méi nguoi, Séng Pa lai goi mét cach. Pa ¢é lan
16i nhin Séng Pa nhw mét ¢é nhan... Chao 6i, tréng con séng, vui nhw thdy ndng gion
tan sau ki mwa dam, vui nhuw néi lai chiém bao dirt quéng. Pi rieng dai ngay roi lai bt
ra Séng Pa, ding thé, né dam dam am am nhw gdp lai ¢é nhdn, mdc dau nguoi cé
nhdn dy minh biét la lim bénh ldm chimg, choc diu dang ddy, roi lai ban tinh va gdt
gong thac lii ngay day.

Thuyén téi tréi trén Séng Pa. Canh ven séng & ddy ling to. Hinh nhw tir doi Tran
doi Lé, quing séng nay ciing ldng to dén thé ma thoi. Thuyén t6i tréi qua mot nwong
ngé nhii 1én mdy I ngé non dau mia. Ma tinh khéng mét béng ngwoi. Coé gianh doi
niii dang ra nhitng nén bip. Mot dan hwou ciii dau ngon bip cé gianh dam swong
dém. Bo séng hoang dai nhw mét bo tién sir. Bo séng hon nhién nhw mdt ndi niéem cé
tich tudi xua. .

(Theo Ngir van 12, tap 1, trang 191, NXB Gido duc Viét Nam, ndm 2021)
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Cam nhan ctia anh/chi vé vé dep cua song Pa trong doan van trén.
GOI Y TRA LOI
* Mé bai: - Gidi thi¢u tac gia, tac phém va van dé can nghi ludn trong doan trich.
- Trich dan doan trich.
* Than bai:
- Con song tho mgng, trir tinh:

+ Hinh dang, mau sac: tuon dai nhw ang toc trir tinh, mua xudan xanh ngoc bich, mua
thu lu lir chin do...

+ Co tinh céch, tam hon: Song Da goi cam, nhw mot co nhan...

+ Céanh sac ven song: Tru phu, giau stc song: Co gianh dang ra non bup, nhiing
nwong ngo moi nhu..., khong gian hoang so, ki 4o

- Nghé thuét: So sanh, nhin hoa, tudng tuong doc ddo, van dung tri thirc cua nhiéu
linh vuc, xay dung hinh tuong thanh cong. Tt ngtr chon loc, doc ddo. Hinh anh lang
man, gitp Nguyén Tuan tai hién dugc stc séng manh liét cia my nhan song Pa tho
mong va trir tinh.
* Két bai: Panh gia chung vén dé.

Dé 2.

Séng nuwéce nhw thé quan liéu mang vao sat ndch ma dd trdi ma thiic géi vdo
bung va héng thuyén. Cé hic ching dgi ca thuyén 1én. Nude bam 1dy thuyén nhw dé vit
tim thdt lung ong do doi 1t ngira minh ra gitka trdn nude vang troi thanh la ndo bat.
Song thac da danh dén miéng don hiém déc nhat, cd cdi luong nude vé sé bt chi dy
bop chdt ldy ha bé nguoi ldi do [...]. Mt séng trong tich tdc loa sang 1én nhw mét cira
bé dom dém rirng tia xudng ma cham lira vao dau séng. Nhung éng do co nén vét
thwong, hai chdn van kep chdt ldy cudng 1di, mdt méo béch di nhie cdi luong séng danh
héi lung, danh don tia, danh don dm vao ché hiém. Tang thém mdi lén tiéng hon chién
ciia nwée cia dd thac. Nhwng trén cdi thuyén sdu boi chéo, van nghe ré tiéng chi huy
ngdn gon tinh tdo cia nguoi cam ldi. VAy la phd xong cdi trimg vi thach trdn vong thir
nhdt. Khong mét phit nghi tay nghi mdt, phai phd luén vong vay thir hai va doi luén
chién thudt. Ong ldi dd nam chdc binh phdp cia than séng than da. Ong da thudc quy
ludt phuc kich cia li da noi di nwée hiém tré nay. Vong dau viva réi, né mé ra nam
cira trdn, ¢6 bon cira tir mét cira sinh cira, sinh nam ldp 1o phia ta ngan séng. Vong
thir hai nay tang thém nhiéu cira tir dé danh liva con thuyén vao, va civa sinh lai bo tri
léch qua phia bo hitu ngan. Cudi 1én thic Song Pa, phdi cudi dén ciing nhu la cudi
hé. Dong thdc him beo dang hong héc té manh trén song da. Nam chdt ldy dwoc cdi
bom song ding luong roi, ong do ghi cuong ldi, bam chdc ldy luong miede ding ma
phéng nhanh vdo cira sinh, ma ldi miét mot dwong chéo vé phia cira dd dy. Bon nam
bon thuy qudn cira di mede bén bo trdi lién x6 ra canh niu thuyén 16i vao tdp doan cira
tir. Ong do van nhé mdt bon nay, dira thi éng tranh ma rao boi chéo lén, dita thi éng
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deé san 1én ma chdt déi ra dé mo dwong tién. Nhitng luong tir dd bo hét lai sau thuyén.
Chi con ving reo tiéng ho cia song thac luong sinh. Ching van khong ngét khiéu
khich, méc dau cdi thang dd twéng dirng chién & cira vao da tiu nghiu cdi mdt xanh lé
that vong thua cdi thuyén da ddanh tring vao cira sinh né tran ldy. Con mét tring vay
thir ba nita. It cira hon, bén phdi bén trdi déu la luong chét ca. Cdi luong song & ching
ba nay lai ¢ ngay gitta bon dé hdu vé cia con thdc. Cir phdong thang thuyén, choc
thing cira giita d6. Thuyén vit qua cong dd canh mo canh khép. Vit, wit, cira ngodi,
cira trong, lai cira trong cung, thuyén nhw mét miii tén tre xuyén nhanh qua hoi nuéc,
viea xuyén viea ty dong ldai dwoc luwon duoc. T hé la hét thac.

(Trich Ngueoi lai do Song Pa, Nguyén Tuan, Ngit vin 12, Tap mot, NXB
Giédo duc Viét Nam, 2020, tr.188-190)

Trinh bay cam nhan ctia anh/chi vé hinh twong nguoi lai do Song Pa trong doan
trich trén. Ttr @6 nhan xét cach nhin con ngudi ctia nha van Nguyén Tuin trong tac
pham Nguwoi ldi do Séng Pa.

GOI Y TRA LOI
* Gigi thiéu khai quat: tac gia Nguyén Tuan, tiiy butNguoi 1ai do Song Pa, doan trich
va van dé can nghi luén.
* Cam nhan hinh tugng nguoi 1ai do qua doan trich
— V¢ dep cua nguoi lai do trong canh vuot thac:
+ Vé dep nguoi lai do trong cude chién & trung vi thi nhat:
++ Khi thach tran dan bay vira xong thi cai thuyén vut t6i & mot tu thé hién ngang, chu
dong khong hé so hii sin sang nghénh chién d6i dau véi dong thac dit.
++ Ong do hai tay gittmai chéo khoi bi hat 1én khoi song tran dia phong thang vao
minh” Su vitng vang dé ddi choi ludng nudce gitr.
++ Trudc doan quan liéu mang soéng nudc xong vao (...), ong do cb nén vét thuong,
hai chan van kep chat léy cai cuéng 141, mdt méo béch di nhung van kién cuong vuot
qua cudc hon chién, van cam lai chi huy ngan gon ma tinh tao dé phd tan trung vi
thach tran thir nhat.
- Sy diing cam, ban linh ctua 6ng l4i do.
+ Veé dep nguoi 1ai do trong cudc chién ¢ tring vi thir hai:
++ Khong mot phut nghi tay nghi mat, phai pha luon vong vay thtr hai va doi luon
chién thut.
++ Trude dong thac hum beo dang hong hoc té manh trén song da, ong 1ai do cung
chiéc thuyén cudi trén dong thac nhu 1a cudi ho. Ong do ghi cwong ma 14i miét vé phia
ludng cira sinh sau khi d3 bam chic luén nude dung.
++ Khi bén niam bon thiy quan ctra ai nudc x06 ra, ong do khong hé nao ning ma tinh
tao, linh hoat thay doi chién thuat, ing pho kip thoi,dira thi ong tranh ma réao boi chéo
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1én, dira thi 6ng d¢ sin 1én ma chit d6i ra dé mo duong tién dé roi nhimg ludng tir da
b6 hét lai sau thuyén.

+ Vé dep nguoi 1ai do trong cude chién & trung vi thir ba: Ong clr phéng thang thuyén,
choc thing cira giita... vit qua cong d4, vat, vat, clra ngoai, cira trong, lai ctra trong
cuing,thuyén nhu mot miii tén tre xuyén nhanh qua hoi nudc, vira xuyén vira ty dong
1ai duoc lugn duoc. .. dé rdi chién thang vinh quang” Cau van thé 1a hét thac nhu mot
tiéng thd phao nhe nhdm khi 6ng 1ai d4 bo lai hét nhimng thac ghénh & phia sau lung.

— Nghé thuat: ngoi but tai hoa, uyén bac; ngdn ngir chinh xéac, hinh anh, cau van sang
tao méi mé; von tir vung phong pht; ...

* Nhan xét vé cach nhin con nguoi ctia nha vin Nguyén Tuan

— Con nguoi lai do dugc cam nhan véi vé dep tai hoa nghé si véi vé dep + Su ngoan
cuong, 1ong diing cam, y chi quyét tim vuot qua nhiing thir thach khoc liét ciia cudc
song.

+ Tai tri con ngudi, ciia sy am hiéu dén tuong tan tinh nét ciia song Pa.

+ Su tai hoa cua mot nguo1 nghé s vuot thac.

— Nguyén Tuan ludén nhin nhan con ngudi tir géc do tai hoa, nghé si tré thanh phong
cach nghé thuat ciia ong (néu nhu trudc Cach mang hinh anh nguoi nghé si ma 6ng
hudng té1 1a nhitng nguoi ¢é tai nang khi phach phi thuong, 6ng di tim vé dep con
ngudi & mot thoi “vang bong” thi sau Cach mang hinh tuong ngudi nghé si c6 thé tim
thdy & ngay trong cudc chién ddu, lao dong san xuit hang ngay).

* Panh gia chung

— Nguoi lai do Song Pa 1a mot ang van dep duoc 1am nén tir tinh yéu dat nudce say
dam, thiét tha cia mot con ngudi mudn dung vin chuong dé ca ngoi vé dep vira ki vi,
hao hung, vtra trir tinh, tho mong ctia thién nhién va dac biét 1a ctia con nguoi lao dong
binh di & mién Tay Béc

BAI 3: Al PA DAT TEN CHO DONG SONG? — Hoang Phii Ngoc Twong

1. Tac gia Hoang Phu Ngoc Twong:

- Ong 1a mot tri thirc yéu nude, nha vin gin bé mat thiét voi xi Hué, co vén hiéu biét
sau rong trén nhiéu linh vyec.

- Ong 12 mot nghé s tai hoa, chuyén viét but ki, 1a “mot trong may nha vian viét ki hay
nhét cta van hoc ta hién nay”.

- Phong cach nghé thuat: sang tac ctia 6ng ludn c6 sy két hgp nhuan nhuyén gitra chat
tri tué va trit tinh, nghi luan va tu duy da chiéu v6i mot 16i hanh van hudng néi, stc
tich, mé dam, tai hoa.

2. Tac pham:

a) Tém tit tic phim:
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Bai bt ki dd ca ngoi vé dep cia séng Huong gan lién véi xir hii mo méng da di vao
long nguoi va VO truyén thong lich st xi¢ Hué
Liic ¢ thirong nguon, séng Hwong c6 vé dep manh liét va hoang dai ,c6 nhiéu ghénh
thac day viee bi an.Cé thé xem séng Hwong nhw ban truomg ca cia rieng gia
Liic vé dong bang ,séng Hwong tho méng lam say dam long ngwoi.Hai bén bo séng
Huong chéi loi mau do ciia hoa do quyén.Dong séng mém nhuw tam Iiia uon cong ,canh
dep nhu birc tranh c6 dwong néthinh khoi “tréi di giia hai day doi simg simg nhu
thanh qudch”, “cao ddt ngét nhir VONG CANH, TAM THALLUU BAO”.Séng huwong
co vé dep da mau bién do @ “sém  xanhtrua vang chiéu tim”
Liic qua thanh phé hué,séng Hwong “tréi di thwc chdam”,chay lang 1o nhi diéu
slow. Song Huong “da tro thanh mot nguoi tai nir danh dan lic dém khuya”. Trén
song vong lai tiéng hdt trong mét khoang thuyén nao dé. Séng Huwong mang vé dep vir
trit tinh, vira tram mdc gan lién véi lich sie bi trang ciia déan téc ma trén thé gidi khéng
c6 dong séng ndao nhw thé. Va trudce vé voi bién song hwong leu luyén tinh cam véi
thanh pho Hué vi nhw néi van vieon ciia nang Kiéu véi Kim Trong.

b) Noi dung:
- Thiy trinh cia Huwong giang:
+0 thuong nguf’in:

+ DEN NE0AT Vi PhO HUE: .......oooieeieeeeeeeee e
+ Pén giira thanh pho Hué:

- Dong song cua lich sir va thi ca:
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+ Trong lich sir: song Huong mang vé dep ctia mot ban hing ca ghi dau bao chién
cong oanh li¢t cua dan tdc.

+ Trong doi thuong: song Huong mang vé dep gian di cua “mdt nguodi con gai diu
dang cua dat nudc”.

+ Song Huong 1a dong song thi ca, 1a ngudn cam himg bat tan cho céc vin nghé si.
¢) Nghé thuat:
- Vin phong tao nhi, huéng noi tinh té va tai hoa.
- Ngon tur phong pht, goi hinh, goi cam; cau van giau nhac di¢u.
- Céc bién phap nghé thuat an du, nhan hoa, so sanh dugc st dung mdt cach hiéu qua.
¢) Y nghia viin ban:
Thé hién nhitng phat hién, kham pha siu sic va doc dao vé song Huong; boc 10 tinh

yéu tha thiét, sdu lang va niém tu hao lén lao ctia nha van déi véi dong song qué
huong, v&1 xr Hué than thuong.

3. PE LUYEN TAP:
Ciam nhén cia anh/ chi vé vé dep doc dao cia song Huong qua doan vin sau:

Trong nhitng dong séng dep ¢ cdc nwée ma t6i thuong nghe néi dén, hinh nhw chi
song Hirong la thugc vé mot thanh pho duy nhat. Trieoc khi vé dén vung chdu tho ém
dém, né da la mot ban trwong ca cia riemg gia, ram ré giga béng cdy dai ngan, manh
liét qua nhu’ng ghénh théc, cudn xody nhw con loc vao nhitng déay viee bi dn, va ciing
6 luc no tro nén diu dang va say ddam giita nhitng ddm dai chéi loi mau dé cia hoa
do quyén rung. Giita long Truong Son, séng Huwong da song mot nia cuoc doi cua
minh nhw mot co gai Di-gan phong khoang va man dai. Rung gia da hun diic cho no
mot ban linh gan da, mot tam hon tir do va trong sang. Nhung chinh rung gia noi day,
V6i cdu tric dic biét c6 thé i giai dwoc vé mat khoa hoc, da ché ngu sirc manh ban
ndng ¢ nguwoi con gdi ctia minh dé khi ra khoi rimg, séng Hwong nhanh chong mang
mot sac dep diu dang va tri tué, tro thanh nguoi me phu sa cua mot vung van hoa xu
SO.

(Trich Ai da dat tén cho dong song? — Hoang Phu Ngoc Tuong)
GOI Y TRA LOI
* G161 thigu tac gia, tac phém, van dé nghi luan va trich dan doan trich.
* Cam nhan vé dep song Huong:

+ O thuong ngudn:

A LN 19 99 ¢

La “ban truong ca cua rung gia ram ro dudi bong ciy dai ngan”, “manh liét qua
nhimg ghénh thac”; lic lai diu dang say ddm du6i dim dai choi loi hoa dd quyén ...”

“cd gai Di - gan”: phong khoang, man dai, tdm hon ty do, trong sang, ban tinh gan da,
c6 sttc manh ban ning

Sac dep diu dang va tri tu¢“ngudil me phu sa ciia vung van hoa xur s6”
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+ Song Huong tir thuong ngudn dén Hué:

- Séng Huong “nhu mot nguodi gai dep ndm ngli mo mang ...” dugc danh thic boi
tiéng goi cua tinh yéu, bat ddu hanh trinh gian truan, “tim kiém c6 y thic” dén voi
Hué, 1an dau dén véi tinh yéu mot mat rat e 18, mot mat tio bao chu dong “van di trong
du vang cua Truong Son”.

Séng Huong c6 nhip chay chdm rdi, “mém nhu tdm lya” (lién hé hinh anh song Pa
nhu “ang toc trit tinh™),

Tur nga ba Tuan dén chan d6i Thién Muy: mang déng vé trim mic khi chay qua nhiing
lang tam, d61 dong chuyén hudng lién tuc.

Tt chan d6i Thién Mu dén luc gap Hué: “vui han 1€n”, “kéo mot nét thang” vi tim
ding duong Ve
Giap mat Hué, song Huong khong gap Hué ngay ma “udn mdt canh cung ...tinh yéu”
nhu mdt ngudi con gai bén 1én, ngai ngung.

* Panh gia khai quat ndi dung, nghé thuat.

4. HON TRUONG BA, DA HANG THIT (trich) - LUU QUANG VU
I. Tac gia

- Luu Quang Vi 1a mdt tai nang da dang: lam tho, sang tac van xuoi, vé tranh va soan
kich,... nhung kich 12 phan dong gop dic sic nhit ciia Luu Quang Vil.

- Ong 1a hién tugng dac biét cia san khau kich truong nhirng nam 80 cua thé ky XX,
nha soan kich tai nang nhat ciia nan van hoc nghé thudt Viéet Nam hién dai.

I1. Hoan canh sang tac:

Vo kich dugc viét nam 1981, nhung dén nam 1984 moi lan dau ra mat cong chung,
dua trén cot truyén dan gian. Nhanh chong dugc nhi€u thién cdm véi nguoi xem, Hon
Truong Ba, da hang thit dugc cong dién nhiéu lan trén cac san khau 16m trong va ngoai
nudc.

III. NOI DUNG

1. Hinh twong nhdn vat Truwong Ba:

a. Truwong Ba khi con séng:

- Lao dong can cu, cham chi, khéo 1éo.

- C6 tai ning danh co rat gioi.

- Séng nhén hau, trong sach, ngay thang.

> Truong Ba khi con song la mét nguoi c¢6 pham chat tot dep, tém hon trong sding,
cao thuong.

b. Triwong Ba sau khi chét nhdp vao xdc hang thit:

108



- Chét dot ngdt mot cach vo 1i do sy vo tAm va tic trach ctia Nam Tao gach bira tén
Truong Ba.

- Nam Tao sira sai cho Truong Ba song lai nhap vao xac hang thit
- Bi thé xac sai khién, trG ngu duéi than thé dung tuc, tho bao, to béo.

= Truwong Ba ldm vao mot nghich canh vo li, mot canh tinh tro tréu, éo le: linh hon
nhan hau, thanh cao phdi so”hg nho tam mot cdch trdi tw nhién trong thé xdc thé 16,
pham tuc...

¢. Man doéi thoai giita hon Trwong Ba va xdc hang thit:

* Pdc thoai ndi tam:

- Ng(;i ém dau, nhin chan tay, nhin than thé.

- Khéng! Khong! Téi khéong muon séng nhie thé nay mdi.

- T6i chdn cdi chéd ¢ khéng phdi ciia téi nay lam roi, chan ldm roi.

- Cdi than kénh cang tho 16 nay, ta bat ddu so mi, ta muén roi xa mi tirc khdc.

> Tam trang dau kho, chan chwong, ghé s va muon thodt khéi cudc song nho tam
xac hang thit.

* Pi thoai voi xac hang thit:

- Xac hang thit:

+ Cadi linh hon mo nhat, khon khé kia oi!

+ Dd luén bj tiéng néi dy sai khién.

+ T6i ¢6 sitc manh ghé gém, ldm khi dt ca linh hon cao khiét cia éng déy!
+ Xdc thit cé tiéng néi day.

+ Hai ta di hoa chung la mét roi!

+ Khi éng ton tai nho t6i, chiéu theo nhitng doi héi ciia téi, ma con nhdn la nguyén
ven, trong sach, thcfng than.

+ Nhung toi la cdi hoan canh ma ong buoc phai uy phuc!
+....

= Xdc hang thit biét ro nhitng co gang Truong Ba la vo ich, da cwoi nhao hon
Truong Ba, tuyén bo vé suc manh dm u, dui mu ghé gom cua minh, ranh manh don
Truong Ba vao thé duoi li va hon nita ve van hon Truwong Ba thoa hiép.

- Hon Truong Ba:

+ May khéng cé tiéng néi, may chi la cdi xdc thit dm u dui ma...

+ May chi ¢é cdi vé bén ngodi, khéng cé y nghia gi hét, khéng cé tw tuéng, khong cé
cam xuc.
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+ Im di! Pdy la may chit, chdn tay may, hoi thé ciia may...

+ Khéng! Ta van c6 mét doi song riéng: nguyén ven, trong sach, thang than....
+ Bit tai lai, khéng muon nghe.

+ Tuyét vong, troi!

= Trude “li I€ ti ti€n” cua xac hang thit, hon Truong Ba da ndi gian, khinh bi, méng
mo xac thit hén ha nhung dong thoi rat dau kho, dan vit, ngdm ngui thim thia nghich
canh ma minh da 1dm vao, danh nhép tré lai vao xac trong tuyét vong.

=> Cudc ddi thoai gitra hon Truong Ba va xac hang thit thé hién mau thuan gay gat
gitra thé xac va tim hon la mét an du vé cudc dau tranh giita tam hon va thé xdc cia
mot con nguoi:

- Thé xé4c con ngudi cé tiéng noi riéng cia nd, dé 1a tiéng néi ban ning va nd cb tac
dong ghé gém dén linh hon. Linh hon phai luén du tranh dé vuot 1én nhitng doi hoi
khong chinh dang cua thé xac.

- Nha vin canh bao: khi con ngudi phai séng trong dung tuc thi tat yéu cai dung tuc sé
ngu tri, s& thing thé, s& 14n at va s& tan pha nhitng gi trong sach, dep d&, cao quy cua
con nguoi.

- Nha vin dit ra van dé: Lam thé nao dé bao vé, hoan thién nhan cach trudc ban nang
va diéu kién khic nghiét ciia méi truong?

d. Man déi thogi véi nguwoi thin:

- Vo Truong Ba:

+ Cdi thén téi thi sao troi lai khéng bdt di cho ranh!

+ Co [é toi phai di...

+ Nghi ngoi, rung rung, khoc.

+ Pé ong dwoc thanh thoi voi co vo hang thit..

+ Ong dau con la éng, ddu con la 6ng Trieong Ba lam vieon ngay xua...

- Vo Truong Ba budn bé, dau khé nhung vén ban tinh vi tha nén da nhuong Truong
Ba cho c6 v¢ hang thit.

- Cai Gai — chau no1 Truong Ba:

+ Ong ndi téi chét roi.

+ Hon éng ndi tdi sé bop o ong

+ Tir nay 6ng khong dwoc dung cham vao cdy coi trong vieon ong téi nira.
+ Ong xdu lam, de lam! Cut di, cut di!

> Cai Gai phan ung quyét liét va dir doi, khong chip nhén, khong tin Truong Ba,
tham chi xua dudi Truong Ba.
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- Chi con dau..
+ Thay dirng gidn con tré..kho than thay...

+ Con s¢ lam, dau don lam, moi ngay thay mot doi khdc dan, mat mat dan, tat ca cu
nhu léch lac, nhoa mo dan di, dén noi co luc con ciing khong nhdn ra thay niia.

- Chi con dau ciing cim nhén su thay doi va rat lo lang, théng cam, xo6t thuong cho
hén Truong Ba.

- Hon Truong Ba:

+ Than tho, nghi ngoi.

+ Ngoi xuong ém dau.

+ Nhuw cdu ciru

+ Nhan nhuc.

+ Mdt lgng ngdt nhw tang dd.

- Hon Truong Ba dau kho, tuyét vong vi dng hiéu nhirg gi minh d3, dang va s& giy
ra cho nguoi than 14 rat té hai mac du 6ng khong hé mudn diéu do.

e. Man déi thoai hon Truwong Ba véi Pé Thich:

- Bé Thich:

+ Thé 6ng ngé tat cd moi nguoi deu dwoe la minh todn ven w? Ngay cd ti day.
+ O bén ngodi, téi dau c6 dwoc song thei nhitng diéu téi nghi bén trong.

+ Dudi dat, trén troi déu thé ca.

+ Trong than mot dira bé, ong sé co ca cugc doi trudc mat.

+ Khéng! Ong phdi séng di bdt cir gid nao...

+ Con nguoi dudi ha gioi cac ong that ki la.

- Pé Thich khong mudn Truong Ba chét di, ong tiép tuc c6 ¥ nghi lai sai 1am khi cho
hon Truong Ba nhap vao xac cu Ti. Qua do thé hién quan ni¢m sy séng con kha don
gian: séng tic 1a khong chét.

- Hon Truong Ba:

+ Khong thé bén trong mét dang, bén ngoai mét néo duorc.

+ Té6i mon dwoc la t6i toan ven.

+ Tam thwong nhung ding la ciia anh ta, ching sinh ra dé song véi nhau.

+ Néu ong k ginip, t6i sé..t6i sé...nhdy xuong séng hay dam mét nhdt dao vao cé...
+ T6i dd nhat quyét...

- Hbn Truong Ba da thé hién thai d kién quyét tir chdi, khong chap nhan canh séng
tAm thuong, dung tuc, gia tao dé giit nhan cach thanh cao va 6ng thang thin chi ra sai
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lam ctia B¢ Thich. Pong thoi theé hién quan niém song ti€n bo phai c6 sy hai hoa gitra
tdm hon va thé xac va khang dinh vé dep trong tam hon ctia con nguoi trong cudc dau
tranh chong lai sy dung tuc, gia tao d€ bao vé quyén dugc song toan ven, hop voi 1€ tu
nhién cung su hoan thién nhan cach.

f- Man két:

- Hon Truong Ba tra lai xac cho hang thit va chip nhén cai chét.

)

- Hon Truong Ba hoéa than thanh cac sy vat than thuong “mau xanh cay vweon” ton tai

vinh vién bén ngudi than yéu.

- Bi kich lac quan ddng thoi truyén di thong diép vé su chién thang cua cai dep, cai
thién va ctia sy song dich thuc ciia con ngudi.

2. Vai nét vé nghé thudt:

- Ngh¢ thuat doc thoai ndi tap siu sic, dbi thoai sinh dong.

- Tinh huéng giau kich tinh, thur thach va boc 16 phém chit nhan vat.

- Tinh céch, pham chat nhan vat boc 16 chu yéu thong qua ngon ngir, hanh dong kich
IV. PE LUYEN TAP

Dé 1.

Hon Trwong Ba: Ong Pé Thich q, téi khong thé tiép tuc mang thin anh hang thit
dwoc nita, khong thé dwoc!

Pé Thich: Sao thé? Cé gi khéng on dau!

Hon Trwong Ba: Khéng thé bén trong mét dang, bén ngodi mot néo dwoc. Téi mudn
dwoc la toi toan ven.

Pé Thich: Thé dng ngé tdt ca moi nguoi déu dwoc la minh toan ven cd w? Ngay cd t6i
ddy. O bén ngodi, t6i ddu c6 dwoc song theo nhitng diéu t6i nghi bén trong. Ma cd
Ngoc Hoang nita, chinh nguwoi ldm khi ciing phdi khudn ép minh cho ximg véi danh vi
Ngoc Hoang. Dudi dat, trén troi déu thé ca, nita la éng. Ong da bi gach tén khéi sé
Nam Tao. Thin thé thit cia éng da tan riva trong bun dat, con chit hinh thi gi ciia
ong dau!

Hon Trwong Ba: Song nho vao do dac, cia cdi ngwoi khdc, da la chuyén khéng nén,
dang nay dén cdi than t6i ciing phdi song nho anh hang thit. Ong chi nghi don gidan la
cho t6i song, nhung séng nhw thé nao thi éng chang can biét!

[...]

Pé Thich: Khéng! Ong phdi song, dii véi bdt cir gid nao...

Hon Trwong Ba: Khéng thé song véi bdt cir gid ndo dwoc, ng Dé thich a! Cé nhing
cdi gid dat qud, khong thé tra dwoc... La that, tir liic t6i ¢6 di can dam di dén quyét
dinh nay, toi bgng cam thdy minh lai la Truwong Ba thdt, tam hon t6i lai tré lai thanh
than, trong sang nhu xua...
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Pé Thich: Ong c6 biét ong quyét dinh diéu gi khéng? Ong sé khéng con lai mét chiit
gi nita, khéng dwoc tham dy vao bt cir ndi vui buon gi! Roi day, ngay ca sw an hdn vé
quyét dinh ndy, éng ciing khéng cé dwoe nira.

Hon Trwong Ba: T6i hiéu. Ong twong téi khéng ham song hay sao? Nhing song thé
nay, con khé hon la cdi chét. Ma khéng phdi chi mot minh t6i khé! Nhitng nguwoi théan
ciia t6i sé con phdi khé vi t6i! Con ldy Ii Ié gi khuyén thang con téi di vao con dwong
ngay thang dwoc? Cudc song gia tao nay cé loi cho ai? Hoa ching chi ¢é ldo Ii
trwéng va dam triwong tudn hi ha thu loi Ioc! Pung, chi bon khon kiép la loi lbc.

(Trich Hon Trwong Ba, da hang thit, Ngit vin 12, Tap hai, NXB Gido duc Viét
Nam, 2021, tr.149-151)

Phén tich cudc ddi thoai giita Hon Truong Ba va Bé Thich trong doan trich. Tur
d6, nhan xét triét 1y nhan sinh duoc Luu Quang Vii giri gam qua tac pham Hon Truong
Ba, da hang thit.

GOI Y TRA LOI
* Gioi thiéu tac gia, tac phcfm, doan trich va van dé can nghi lugn.

* Phan tich cudc ddi thoai gira Hon Truong Ba va Pé Thich:

- Néu khai quat v& kich, hoan canh dan dén cudc dbi thoai gitra Hon Truong Ba va Dé
Thich.

- Cugc tranh luan vé quan niém song cia Truong Ba va Pé Thich. Qua cudc tranh
luan, tac gia giri gim quan diém sbéng — “phdi séng la chinh minh”.

T rUONE Ba i s

+ P& Thich 1ap luan va chi ra rang khong chi Truong Ba dang séng trong canh trong
ngoai bat nhat, ma moi nguoi déu nhu theé ca.

= Nhan cach cao thugng va duc hi sinh cia Truong Ba. Qua do tac gia gui gam
nhitng quan niém vé hanh phiic, vé 1& song va cai chét.

* Ngh¢ thuat: Sang tao lai cot truyén dan gian. Nghé thuat dyng canh, dung ddi thoai,
dég thoai nc}j tam. Ha‘lph dong cta nhan vat phu hgp véi hoan canh, tinh cach, gop
phan phat tri€n tinh hudng truyén.

* Nhan xét triét Iy nhan sinh dugc Luu Quang Vil glri gdm qua tac pham:
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pé 2.

Vion cdy rung rinh dnh sang. 0] mot goc nha do, hi¢n lén canh twgng cu Ti dang om
cham lay me, chi Lua cudng quyt vudt ve con. Ba vo Trieong Ba xudt hién ¢ phia truéce
sdn khdu.

Vo Truwong Ba: Ong ¢ dau? Ong ¢ ddau?

(Giita mau xanh cdy vwon, Triwong Ba chdp chon xudt hién)

Truwong Ba: Toi o day ba a. Toi van ¢ lién ngay bén ba day, ngay trén bdc cua nha ta,
trong anh lia ba nau com, cau ao ba vo gao, trong cai coi ba dung trau, con dao ba

gidy co... Khong phai muon than xdc ai ca, t6i van o day, trong vuon cdy nha ta,
trong nhu’ng diéu tot lanh cia cude doi, trong moi trdi cdy cdi Gdi ndng niu.

(Duéi mot goc cdy, hién lén cu Ti va cdi Gai)

Cai Gdi: (Tay cam mét trdi na) Cdy na ndy, ong ndi t& trong day. Qud to ma ngon
lam. Ta an chung nhé!

(Bé qua na dua cho cu Ti mot mia. Doi tré an ngon lanh. Cai Gdi ldy nhitng hat na viii
xuong dat.)

Cu Ti: Cdu lam gi thé?

Cdi Gdi: Cho né moc thanh cdy méi. Ong ndi t& bdo vdy. Nhitng cdy sé néi nhau ma
lom khon. Mai mdi...

(Trich Héon Triong Ba, da hang thit, Luu Quang Vii, Ngit van 12, tap 2, NXB Gido
duc, tr.153)

Phéan tich nhan vat Truong Ba trong doan trich trén. Ttir d6 néu 1én y nghia tu
tuong, triét li va nhan sinh sau sac Ma Luu Quang Vi gui gam trong vé kich “Hon
Truong Ba, da hang thit”.

GOI Y TRA LOI
* M bai: Gi6i thiéu khai quat tac gia Luu Qung Vi, tac phdm, doan trich, vin dé can
nghi luan va trich dan doan trich.
* Than bai:
+ Tom tat so lugc cbt truyén.
+ Phan tich:
— Két thac vo kich, Truong Ba chét, nhung hon ong van con dé “giira mau xanh ciy
vuon, Truong Ba chip chon xuat hi¢n”, va 6ng da n6i voi vg minh nhiing 161 tam
huyét, ham chtra y nghia “T61 day ba a. To61 ¢ lién ngay bén ba day, ngay trén bac cua
nha ta... Khong phai muon than ai ca, t6i van ¢ ddy, trong vuon cdy nha ta, trong
nhiing di€u t6t lanh ctia cudc doi, trong moi trai cay cai Gai nang niu...”.
— Nhiing 161 néi ctia Truong Ba, phai ching d6 1a su bat ttr cta linh hon trong sy séng,
trong long nguoi. Dicu d6 t6 dam thém nhan cach cao thugong ciia Truong Ba va khac
sau thém tu twdng nhan van cua tac pham.
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-CuTi song lal va dang cung ngdi véi cai Gai trong khu vuon. Cai Gai “Lay hat na
vii xudng dat...” cho nd moc thanh cay mai. Ong ndi t& bao thé. Nhitng ciy s& ndi
nhau ma khon lon. Mai mai...

— Hinh anh cai Gai an qua Na rdi vui hat xubng dat:

+ Biéu tuwong cho sy tiép ndi nhimg truyén thong tot dep (“Ong noi té bao vay”) 1a tim
hon, 1a nhan cach Truong Ba.

+ Biéu tuong cho sy séng bat diét cia nhimng gi tri tinh than mang tinh nhan vin cao
dep (“mai mai”

+ Khang dinh niém tin vao su chién thing cta cai thién va cai dep.

— Y ngha cua sy séng nhiéu khi khong phéi ¢ sur ton tai sinh hoc ma chinh 1a sy hign
dién cua nguoi da khuat trong tadm tuong, no6i nhe, tinh yéu cua nhiing nguoi con song.
Vé dep tam hon sé& trudng ton dai 1au, bat tir so voi sy ton tai ciia thé xac

-> Pay 1a mot doan két giau chat tho v6i ngon tir tha thiét, thim dAm tinh cam va c6
du ba boi nhitng hinh anh tugng trung vé sy song nay no (“vudn cdy rung rinh anh
sang, hai dua tré cung an qua na roi gieo hat na xuong dat cho né moc thanh cay méi).
Do 1a khuc ca trir tinh ca ngoi su song, ca nggi nhitng gia tri nhan van ma con nguoi
luén phai vuon to1 va gin gitr.

* Thong di€p vo kich:

— Luu Quang Vit mudn phé phan mot sé biéu hién tiéu cuc trong 16i song luc bay gio:

con nguoi dang co nguy co chay theo nhimg ham mudn tam thudng vé vat chat chi
thich hudng thy dén ndi tré' nén pham phu tho thién.

—,Lay c¢6 tam hon 1a quy doi song tinh than 1a dang trong ma chang cham lo thich dang
d,én sinh hqat vat chat khong phan dau vi hanh phuc toan ven. Ca hai quan ni€ém céach
song trén déu cuc doan dang phé phan.
— Tinh trang con nguoi phai song gia khong dam va cling khong duoc song 1a ban than
minh. Day 1a nguy co day con nguoi dén cho bi tha héa do danh va 1oi.
* Két bai:
— Qua Doan két va Canh VII v& kich “Hon Truong Ba, da hang thit”, Luu Quang Vi
muon gui toi nguoi doc thong diép: duge song lam nguoi quy gia that, nhung dugc
song ding 1a minh, séng tron ven nhitng gia trji minh vén c6 va theo dudi con quy gia
hon. Con nguoi phai luén biét d4u tranh véi nhitng nghich canh, véi chinh ban than,
chong lai sy dung tuc, dé€ hoan thién nhan cach va vuon to1 nhitng gia tri tinh than cao
quy.
— Poan trich c¢6 nhimng dic sic vé nghé thuit: cdt truyén dan gian, ngdn ngir hanh dong
va ngon nglr ndi tdm dugc dién ta song dong, giau trict li nhan sinh.

DPE KIEM TRA CHUYEN DE
I. PQC HIEU (3,0 diém)
Doc van ban:

Nam nhau toi chon goc phu sa song Ma

Trdm thdc nghin ghénh cuén xody vao to
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Lang cong xuong ddng tre gid trudc tudi
Tiéng goi do khuya sat ca déi bo.
Con hén, con trai mét doi nam léch
Ldm lap dat bin ding thang ciing nghiéng
Me gat mé héi dé ngodi ciu hat
Gidc mo t6i ngot hoi thé lang giéng.
Hat théc cii khoai ddt dau ciing thap
Cd nhitng khi ré ra doi lén dau
Chiéc liém nhé khéng con noi cdt chau
Gat hai xong roi rom, ra bé nhau.
(Nguyén Minh Khiém, trich “Mét géc phit sa”, NXB Hoi Nha vin, 2007, tr 18 &19)
Tra 161 cac cau héi sau:
Cau 1. Xac dinh thé tho cta vén ban.

Cau 2. Chi ra cac tir ngit, hinh anh no6i vé qué huong binh di, gan giii trong ki ¢ cia
nha tho.

Cau 3. Hai cau tho:
"Me gat mé héi dé ngodi cdu hat
Gidc mo téi ngot hoi tho lang giéng"

Goi cho anh/chi suy nghi gi?

Céu 4. Thong diép ma anh/chi tAm déc nhit qua doan tho trén.
II. LAM VAN (7,0 diém)
Cau 1 (2.0 diém)

Tur doan tricl} phan Poc hiéu anh/ch% hay viét m(:)t doan van (,khoéng 200 chir)
trinh bay suy nghi vé y nghia cta nhirng di€u gian di doi v4i cugc song con nguoi.
Cau 2 (5,0 diém)

Héi dong bao ca nude,

"Tat ca moi ngwoi déu sinh ra ¢é quyén binh dang. Tao héa cho ho nhing

quyén khong ai cé thé xam pham dwoc; trong nhitng quyén dy, c6 quyén dwoc song,
quyén tw do va quyén muu cau hanh phiic”.

Loi bat hu ay ¢ trong ban Tuyén ngon doc ldp nam 1776 cua nudc Mi. Suy rong
ra, cAu 4y c6 ¥ nghia la: tat ca cac dan toc trén thé giéi déu sinh ra binh dang; dan toc
nao cling c6 quyén song, quyén sung sudng va quyen tu do.
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Ban Tuyén ngdén Nhin quyén va Dédn quyén cia Cach mang Phap nim 1791
cling noi:

"Nguoi ta sinh ra tie do va binh dang vé quyén loi; va phdi luén luén dwege tw
do va binh ddng vé quyén loi".

D6 1a nhiing 1& phai khong ai chéi cai dugc.

(Trich Tuyén Ngén Pjc Lip, Ho Chi Minh, Ngit Vin 12, tap 1, NXB Giao duc
Viét Nam, 2021, tr.39)

Cam nhén cua anh (chi) vé co sé phap li ciia ban Tuyén ngén. Tir d6 nhan xét
nghé thuat lap luin cua tac gia.

HUONG DAN CHAM
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Phan | Ciu Noi dung Pié¢m
I PQC HIEU 3,0
1 Thé tho: Tu do 0,5
Huwéng din chim:
- Hoc sinh tra loi nhu Dap an: 0,5 diém.
- Hoc sinh tra loi khac dap an hodac khong tra loi: Khong
cho diém.
2 Hoc sinh néu dugc cac tir ngit, hinh anh: phu sa song Ma, 1,0
con hén, con trai, hat théc, cii khoai, lam lap dat bun, rom
ra...
Huéng dén chim:
- Hoc sinh tra loi dwoc 2 tir ngiv, hinh anh: 0, 5 diém.
- Hoc sinh tra loi duoc 4 tie ngit, hinh anh: 1,0 diém.
3 - Hinh 4nh ngudi me tan tao, lac quan yéu doi. 1,0
- Ki tc vé tudi tho gin bo véi qué huong, x6m giéng va
ngudi me yéu quy. Ki tc dep d& d6 s& theo mii cudc séng
con nguoi.
Huéng din chim:
- Hoc sinh tra loi duoc tron ven dung dap an: 1,0 diém
- Hoc sinh tra loi dwoc tronveny 2: 0,75 diém
- Hoc sinh tra loi dwoc y 1: 0,25 diém.
- Hoc sinh co tra loi nhung con so sai, chua ro y: 0,25
diém.
4 Mot sb bai hoc em ¢6 thé rit ra nhu: 0,5
- Tran trong nhitng nguo1 than yéu xung quanh minh
- Gan giii, gin b6 véi qué huong coi d6 1a ngudn cdi quan
trong d6i v6i ban than minh.
Huwéng din chim:
- Hoc sinh trinh bay ding hodc dién dat twong doi thuyét
phuc: 0,5 diém.
- Hoc sinh trinh by cé y nhung con so sai thiéu sdu sdc:
0,25 diém.
Luwu y: Hoc sinh trinh bay quan diém bang cdc tir ngiv/cdc
cach dién dat twong dwrong van cho diém t6i da.
Il LAM VAN 7,0
1 Viét mot doan van (khoing 200 chir) trinh bay suy nghi 2,0

cua anh/chi vé y nghia cia nhirng dieu gidn di doi véi

’~




GIOI THIEU CAC PE THI TOT NGHIEP THAM KHAO NAM 2023

BQ GIAO DUC VA PAO TAO KY THI TOT NGHIEP TRUNG HQC PHO THONG NAM 2023
DE THI THAM KHAO Bai thi: NGU VAN
Thoi gian lam bai: 90 phiit, khong ké thoi gian phat dé

Ho, ténthisinh:.. ... ... ...
SO DA dANN: ..o

I. POC HIEU (3 diém)
Doc doan trich:
chinh me dé anh hing va truyén thuyét  dan téc t6i khi dimg ddy lam nguoi

fu tip Zeu lop la lop tranh la dirng theo dang me

cat cuong nhau bang lui liém "don gadnh tre chin dan hai vai" (1)
ban chdn thé quanh nam bin ldm mua ha gi6 Lao quang quat

chwra mét lan wém qua sir sach miuia dong sdt se gié bdc

tdp con budc vin vao ca dao tuc ngir dan tgc toi khi ditng ddy lam nguoi

dii uéng nwde dau long van nhé nguon — mé héi via mot troi sao trén dat

thwong tir cdi kién con ong troi sao lan hoa thanh muén mach

tim rudt bam gan thu bon ac nuoc

(1) Cau tho cua Nguyén Du. chdy ém tham chay doc thoi gian
(Trich Nhitng nguwoi di toi bién, Thanh Thao, NXB Quan doi Nhan dan, 2004, tr.

53-54)
Thuc hién cac yéu cau sau:
Ciu 1. Xac dinh thé tho cta doan trich.
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Céu 2. Chi ra nhiing tir ngir dién ta doi song nghéo kho, vat va ciia nguoi me
trong doan tho: chinh me dé anh hiing va truyén thuyét
tir tup léu lop 1 lop tranh
cdt cudng nhau bang ludi liém
ban chdn thé quanh ndam bin ldm
chwra mét lan wém qua sv séch
Cau 3. Néu ndi dung cua hai dong tho:
tdp con budc vin vao ca dao tuc ngir
dii uéng nude dau long van nhé nguon
Cau 4. Nhan xét vé hinh anh dan téc Viét Nam duoc thé hién trong doan trich.

II. LAM VAN (7,0 diém)
Cau 1 (2.0 diém)
Tir ndi dung doan trich & phan Poc hiéu, hiy viét mot doan van (khoang 200
chit) trinh bay suy nghi cta anh/chij vé sttc manh cua tinh than vuot kho trong
cudc song.
Céu 2 (5,0 diém)
Trong Viet Bdc, nha tho T6 Hitu viét:
Ta vé, minh cé nhé ta
Ta vé, ta nhé nhitng hoa ciing nguoi.
Rirng xanh hoa chudi dé twoi
Péo cao ndng dnh dao gdi thdt lung.
Ngay xudn mo né trang rimg
Nhé ngueoi dan nén chudt tirng soi giang.
Ve kéu rieng phdch do vang
Nh6 c6 em gai hdai mang mot minh
Ring thu trang roi hoa binh
Nhé ai tiéng hét an tinh thiy chung.
(Ngir van 12, Tap mdt, NXB Giao duc Viét Nam, 2020, tr. 111)
Anh/Chi hay phan tich doan trich trén; tr d6, nhan xét vé 18 séng an nghia dugc
thé hién trong doan trich.
Thi sinh khong dwoc sw dung tai liéu. Can bo coi thi khong giai thich gi thém.

GOl Y LOI GIAI PE THI THAM KHAO TOT NGHIEP THPT NAM 2023

(Tham khao)

Phan | Cau Noi dung
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PQC HIEU

1 Thé tho cta doan trich: Thé tho tu do

Nhiing tir ngit dién ta doi séng nghéo kho,vat va cia nguoi me trong doan "
tho: "tap 1&u lop 14 lop tranh"," ludi 1iém","ban chan tho","bun lAm". ")

Noi dung cua hai dong tho: "tap con budc vin vao ca dao tuc ngit/du udng "
nude dau 1ong van nhé ngudn" 1a sy nudi nang,dudng duc ctia me déu gin
3 lién voi nhitng bai hoc vé su biét on va nhiing dao 1y truyén thong ctia dan
toc,gan lién véi doi séng cta nhan dan lao dong - nhiing diéu di 1am nén
con nguoi anh hung cua lich st sau nay.

Nhan xét vé hinh anh dan toc Viét Nam duoc thé hién trong doan trich: Su
trudng thanh,Ién manh cia dan toc gén lién v&i hinh anh,vé dep cua
nguoime - tao tan,vat va,manh mé& va bén bi vuot qua nhitng kh6 khan.Dan

4 . 14 /‘7\ 2 \ Al 14 A \ 14
toc vira mang nhirng gian kho,dau thuong dé trudng thanh,vira toat 1én tir do
vé dep ngoi sang,vé dep cua sy hoa than cia mudn van nhin dan dé tao nén

dat nudc trudng ton.
LAM VAN
1 Viét doan vin vé sirc manh cua tinh than vuot kho trong cudc song

a.Ddam bdo yéu cau vé hinh thiic doan vin
Thi sinh c6 thé trinh bay doan vin theo cach dién dich,quy nap,tong - phan
- hop,moéc xich hoac song hanh. ")

b. Xac dinh ding van dé nghi luan

1. c. Trién khai van dé nghi luin

Thi sinh c6 thé lya chon cac thao tac 1ap luan phu hop dé trién khai van dé nghi
luan theo nhiéu cach nhung phai 1am rd strc manh cua tinh than vuot kho trong
cudc sdng. Co thé theo hudng:

e Trong cudc song, con ngudi s& d6i dién v4i nhiéu kho khian va thir thach,
nhung khi vuot qua dugc thi ching ta s& c6 sirc manh thé chat va tinh
than.

e Biéu hién cua vuot kho: diing cam d6i dién, khong 1ui bude khi gip thir
thach, dam ddi mit va rat ra bai hoc tir nhitng thét bai.
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e Tinh than vuot khé giup con ngudi d6i choi véi kho khin, khong ngai that
bai, d@)ng thoi thém sitc manh dé vuot qua thur thach cua cude séng mot
cach dé dang hon.

Thi sinh can b6 sung thém mot vai dan chung, lién hé véi ban than dé bai viét
thém thuyét phuc va hap dan.
d. Chinh t4, ngfi phap
Bao dam chuén chinh ta, ngit phap tiéng Viét.
e. Sang tao
Thé hién suy nghi sau sic vé van dé nghi luan; c6 cach dién dat méi mé.
2 Phan tich doan trich trong bai Viét Béc cua T6 Hit ; tir 36 nhan xét vé 18 séng
an nghia dugc thé hién trong doan trich.
Pam bao ciu tric bai van nghi luan:
e MO0 bai gi6i thiéu duoc van dé. - Than bai trién khai dugc van dé.
e Két bai khai quat duoc van dé.
Xéc dinh dang van dé nghi luan:
L& song 4n nghia duoc thé hién trong doan trich.
2. Trién khai van dé nghi luin
Thi sinh ¢6 thé trién khai vén dé nghi luan theo nhiéu cach nhung can van dung
t6t cac thao tac 1ap luan, két hop chit ché giita 1i 18 va dan chung; dam bao céac
yéu cau sau:
Gidi thidu khai quat vé tac gia, tic pham va van dé can nghi luan
Noi dung phan than bai:

e Giéi thiéu chung vé tac gia, tic pham

e Phan tich doan trich

e Luan diém 1: NGi nhd con ngudi va thién nhién Viét Bic 1a cam xtic chil
dao cho toan bo doan tho. (Phan tich 2 cau tho dﬁu)

e Luan diém 2: Buc tranh thién nhién - con nguoi Viét Bac dugc thé hién
trong hoai niém cua nguoi di (Phan tich 8 cau tho sau)

e Thién nhién bon mua tuoi dep, yén binh, ddy sirc song.

e Con nguoi cham chi lao dong, an tinh, thuy chung.

e Nhan xét vé nghé thuat: Trong 4m hudng chung cia thé tho luc bat véi
ngodn tir gan giii, nhip diéu diu dang, bao trum ca doan tho 14 tinh cam nhé
thuong tha thiét ctia ngudi di danh cho ngudi o lai va cho khong gian niii
rimg Viét Bic.

e Nhan xét vé 18 séng an nghia dugc thé hién trong doan trich: Cam xtc
thuong nhd va long biét on véi manh dét va con nguoi Viét Bac dugc thé
hién 5 rang trong doan trich. Do 1a 1ong biét on ddi véi nhimg ngudi dan
"an tinh thay chung" da bao boc, chd che, hd tro cho bd d6i tir nhirng
ngay thang chién dau gian khé cho dén khi gianh dugc hoa binh. L& séng
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an nghia 4y thé hién o
tinh quan dan cé nudc.
Chinh ta, ngti phap

Pam bao chuén chinh ta, ngli phap tiéng Viét.

Sang tao

Theé hi¢n suy nghi sau sac v€ van dé nghi luan; c6 cach dién dat mdi mé.

TRUONG THPT CHUYEN LAM SON

I. POC - HIEU (3.0 PIEM)
Poc bai tho

Ki THI KHAO SAT CAC MON THI
TOT NGHIEP THPT
NAM HQC 2022 - 2023
Mon: Ngir van
Thoi gian lam bai: 120 phut
(khéng ké thoi gian phat dé)
Pé thi gom 02 trang

Nhiing cin nha dy*

Pau roi

nhitng can nha

nhitng can nha bong bé tudi tho t6i

nhitng vach cot tay t6i men lam cham!

khong gian rong
tro”'ng tron

nhitng can nha tw nguyén chim vao dat

tao dwng cdc tang troi

giuc y nghi trong ddu nguwoi cdt canh

Trén nén xuwa

say khodng réng, chdn di thanh canh vé

tang thap, tang cao

16i say uéng mui hwong than thudc

cua nhitng can nha ty chim vao dat
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nén cii thanh bé phéng
ky niém thanh suc bay
16i phong nguwec uong mii hwong ky ikc
dé bay vao tiong lai
29-6-2014
(Vii Quan Phuong, Phia ngodi kia la rirng,
NXB hoi nha van Viét Nam, tr 33 - 34)
Thue hién cic yéu ciu sau:
Céu 1. Xac dinh phuong thirc biéu dat chinh cua bai tho.
Cau 2. Trong doan tho thi nhét, tac gid da hoai ni¢ém, tim kiém nhiing hinh 4nh nao?
Céu 3. Hai cau tho sau gitp anh chi hiéu gi vé mdi quan hé gitta qua khtr va hién tai:
nén cii thanh bé phéng
ky niém thanh siwrc bay
Céu 4. Thong diép tir hai cau tho nhitng can nha tw nguyén chim vao dat/ tao dung cdc tang
troi ¢6 ¥ nghia nhu thé nao vai anh/ chi ?
IL. LAM VAN
Cau 1 (2.0 diém)
T néi dung doan trich & phﬁn Poc — hiéu, hay viét mot doan van (khoang 200 chir)
trinh bay suy nghi ciia anh/chi vé gia tri ctia nhitng thay d6i méi mé trong cudc song.
CAu 2. (5.0 diém)

Thuyén t6i tréi trén Séng Pa. Canh ven séng ¢ ddy ling to. Hinh nhu tir doi Li doi Tran
doi Lé, quing séng nay ciing ling to dén thé ma théi. Thuyén téi tréi mot nwong ngd nhii lén
mdy 1d ngé non dau mua. Ma tinh khéng mét bong nguoi. Co gianh doi nii dang ra nhiing
nén bip. Mot dan hirou cii dau ngon bip cé gianh dam swong dém. Bo song hoang dai nhu
mét bo tien sir. Bo song hon nhién nhw mét néi niém cé tich tuéi xua. Chao éi, thcfy them
dwoc gidt minh vi mét tiéng coi xiip — 1é ciia mét chuyén xe lira dau tién dwong sat Phii Tho —
Yén Bdi - Lai Chau. Con hwou tho ngd ngang dau nhung khéi dng cé swong, cham cham nhin
16i Iir Iir tréi trén mot mii do. Hwou vénh tai, nhin t6i khéng chép mat ma nhw hoi t6i bang
cdi tiéng néi riéng ciia con vit lanh : "Héi éng khdch Song Pa, cé phdi éng ciing vira nghe
thdy mét tiéng coi swong?". Pan cd dam xanh qudy vot 1én mdt séng bung trang nhuw bac roi
thoi. Tiéng cd ddp nwde séng dudi mat dan hieou vut bién. Thuyén t6i tréi trén "Ddi Séng Pa
bot nuwéc lénh bénh - Bao nhiéu canh bdy nhiéu tinh" ciia "mét nguoi tinh nhdn chwa quen
biét" (Tan Pa), Dong séng quang nay litng 1o nhwe nhé thwong nhitng hon da thac xa xéi dé
lai trén thwong nguon Tdy Bdc. Va con séng nhir dang ling nghe nhitng giong néi ém ém ciia
ngueoi xudi, va con séng dang tréi nhitng con do minh né chay buém vdi né khdc han nhitng
con do dudi én that minh déy cé dién trén dong trén.

(Ngtr van 12, tap 1, NXB Gido duc Viét Nam, tr 191 — 192)

Cam nhan vé dep cua hinh tugng Song Da trong doan trich trén; tr do, 1i€n hé vdi hinh
anh Song Pa & quing da bo song dung vach thanh dé rat ra nhan xét vé cach cam nhan thién
nhién ctia nha vin Nguyén Tuan.

HO VA M. oo iii e e e e e e e e e e e et e e et e e e
SO DAO AANT... ... ioeoee e e e e e e e e e e et e e e e e e s
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TRUONG THPT CHUYEN LAM SON PAP AN VA THANG PIEM
Ki THI KHAO SAT CAC MON THI
TOT NGHIEP THPT NAM HOQC 2022 - 2023
MON: Ngit vin
Ngay thi:10/01/2023
(Pdp dn va thang diém gom ... trang)

Phan | Cau No6i dung Diém
I PQC HIEU 3.00
1 | Phuong thirc biéu dat chinh ctia bai tho: biéu cam 0.50
2 | Trong doan tho thir nhat, tic gia di hoai niém, tim kiém hinh | 0.50

anh: nhitng can nha (hodc nhitng cdan nha bong bé tudi tho t6i),
nhitng véch cét tay t6i men lam cham.

3 Moi quan hé giita qua khir va hién tai: 1.00
- Qua khu 1a nén mong tao nén nhitng gid tri cua hién tai. Su
phat trién cta hién tai mang déu an tir qua kh.

- Khong thé tach qua khir khoi hién tai, can tran trong nhiing gia
tri dugc tao dung tir nhitng nén mong trong qua khir.

4 | Can trinh bay duoc 1.00
- Thong diép tur hai cau tho nhitng can nha tw nguyén chim vao
ddt/ tao dung cdc ting troi: thong diép vé su tu nguyen cong
hién, hi sinh cho nhitng gia tri chung/ théng diép vé vai trd cua
qua khtr véi hién tai, tuong lai. ..

- Suy nghi cia ban than.

1 LAM VAN

1 Viét 01 doan van (khodng 200 chit) trinh bay suy nghi vé gid tri | 2.00
ciia nhitng thay doi méi mé trong cude song.

a. Pam bao cau triic doan van nghi luan véi dung lugng khoang | 0.25
200 chir: co du cac phén m¢ doan, phat trién doan, két doan; co
thé theo mot trong cac cach dién dich, quy nap, song hanh hoac
tong — phan — hop

b. Xac dinh dung van de can nghi ludn: gia tri cua nhitng thay | 0.25
d6i méi me trong cudc song.
c. Trién khai van dé nghi luan: Thi sinh lya chon céac thao tac | 1.0
1ap luan phu hop. c6 thé trién khai van dé nghi luan theo nhiéu
cach nhung phai lam rd gia tri ciia nhiing thay d6i mgi mé trong
cudc sdng. Co thé trién khai theo hudng sau:

- Nhitng thay d6i m&i mé trong cudc séng 1a tién dé cho su phat
trién ctia xa hoi. N6 giup cudc sdng vin minh va hién dai hon.

- Nhitng thay d6i méi mé trong cudc séng mang dén cho con
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nguoi nhitng trai nghi€ém mai trong moéi truong maéi. Tu do, tao
cam hung cho mdi ngudi thay doi, hoan thién ban than; duy tri
su tuoi mdi va cé1 mé trong tu duy, c6 nhitng thanh qua sang tao
dong gop tich cuc cho xa hoi

d. Chinh ta, ngit phap: Pam bao chuin vé chinh ta va ngit phap | 0.25
tiéng Viét
e. Sang tao: Co cach dién dat sang tao, thé hién suy nghi sau sic, | 0.25
méi mé vé van dé nghi luan
5.00

a. Pam bao cau tric bai nghi luan: Co du cac phan mé bai, than | 0.25
bai, két bai. Mé bai néu duge van d&, than bai trién khai duge
van de, két bai két luan duoc van deé.
b. Xac dinh ding van dé nghi luan: 0.50
c. Trién khai van dé nghi luan thanh cac luan diém:
Thi sinh c6 thé trién khai theo nhiéu cach, nhung can thé hién su
cam nhan sdu sic va van dung tot cac thao tac 1ap luan; két hop
chit ché giira 1i 18 va dan chirmg; dam bao cac yéu cau sau:
d. Chinh ta, ngit phap: Pam bao chuin vé chinh ta va ngit phap | 0.25
tiéng Viét.
e. Sang tao: Co cach dién dat sang tao, thé hién suy nghi sau sic, | 0.5
m&i mé vé van dé nghi luan

Tong diém 10.00
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SO GD & BT BAC NINH PE THI THU TOT NGHIEP THPT LAN 2
NAM HOQC: 2022 - 2023
TRUONG THPT HAN THUYEN MON: NGU VAN 12
o Thoi gian lam bai: 120 phit (khéng ké thoi gian giao dé)
(Dé gom 01

trang)
Poc doan trich:

(1) Bdt ky mét quan diém ndo cing co thé thay doi, diéu quan trong la ban co “muén”
thay doi hay khéng ma théi. Moi thir khéng bong dung ma ¢, thai @ ciing vdy. Pé cé mot thdi dd
song diing ddn, triede tién ta can hinh thanh né, réi dan dan phdt trién 1én, bién né thanh tai san
quy gia cho ban than. ,

(2) Mot s6 ngueoi tiv choi viée thay doi, ho cho rang “Téi dd quen song nhir thé ndy tir nho,
thay dél chi lam cho cudc séng thém rdc réz ma thoi!” hodc “Cha me sinh minh ra thé nao thi cir
dé thé ay, thay doi lam gi cho mét!”. Ban can biét rang, khong bao gio la qua tré cho mot su thay
doz Nho thay doi, con nguoi méi c6 nhitng bude tién vieot bdc. Khong chap nhdn thay doi, cudc
song ciia ban sé tré nén ngheo nan, tham chi ban sé gap nhiing rac roi lon. Ban goi mot cdi cdy
khéng dam choi ndy Iéc, khéng ra hoa két trdi la gi? Pé chdng phdi la “cdy chét” hay sao? Con
nguoi chiing ta ciing vay. Cude séng sé luén dwoc van hanh tot néu ta khéng ngieng hoan thién
ban than.

(3) Nhitng ai khéng chiu thay doi cho phii hop véi bién cé cude doi sé chang thé ndo thich
nghi dwoc voi hoan canh. Co thé ho van hién hitu nhung trong cugc séng cua ho sé bi tach biét,
khong bat nhip dwoc voi d‘éng logi cua minh.

(Trich Thdi dé quyét dinh thanh céng, Wayne Cordeiro, NXB Téng hop TP. HCM,

2016, tr.34) Thuc hién cac yéu ciu sau:

Cau 1. Xéc dinh phuong thuc biéu dat chinh duoc su dung trong doan trich.

Cau 2. Theo tac gia, cudc séng cta ban s& ra sao khi khdng chdp nhdn thay doi?

Cau 3. Xac dinh va néu tac dung cia bién phap tu tir dugc sir dung trong doan (2).

Céu 4. Theo anh/ chi, tai sao tac gia cho rang khdng bao gio la qud tré cho mét s thay doi?
II. LAM VAN (7,0 diém)

Cau 1 (2,0 diém)

Tu y nghia cua van ban trong phﬁn Doc hiéu, anh/chi hay viét mot doan vian nghi luan (khoang
200 chit), trinh bay suy nghi ciia minh vé nhiing diéu ban than thiy can thay doi dé phu hop véi
cudc séng hién dai.

Céu 2. (5.0 diém)

Ngay Tét, Mi ciing uong rwou. Mj lén ldy hil riou, cir uong wc tirng bat. Réi say, Mi lim
mdt ngoi day nhzn moi nguoi nhay dong, nguoi hat, nhing long Mi thi dang song vé ngdy trude.
Tai Mi vang vang tiéng sdo goi ban dau lang. Ngay trude, Mi théi sdo gici. Mia xudn nay, Mi
uong ruou bén bép va théi sdo. Mi uon chiéc ld trén méi, thoi ld ciing hay nhie théi sdo. C6 biét
bao nhiéu ngwoi mé, ngdy dém da théi sdo di theo M.

Ruwou da tan hic nao. Nguwoi vé, nguoi di choi dd van ca. Mi khong biét, Mi van ngoi tro mét
minh giita nha. Mai sau Mi moi dirng ddy, nhung Mi khong budc ra dwong choi, ma tir tir bucc
vao buong. Chang nam nao A Su’ cho Mj di choi tét. Mi cung chang buon di. Bay gio' Mi ngoi
xXuong giwong, trong ra cdi cira sé 16 vuéng mo- mo trang trang. Ba tir ndy, Mi thdy phoi phoi tro
lai, trong long dot nhién vui swong nhuw nhitng dém Tét ngay truwée. Mj tré lim. Mi van con tré. Mj
muon di choi. Bao nhiéu nguoi c¢6 chong ciing di choi ngay Tét. Huong chi A Sir véi Mi, khéng c6
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long véi nhau ma van phdi ¢ véi nhau! Néu ¢é ndm lé ngon trong tay liic nay, Mi sé an cho chét
ngay, chir khong buén nhé lai nita. Nhé lai, chi thdy nuwde mdt ra ra. Ma tiéng sdo goi ban yéu
van lung lo bay ngoai duong.

Anh ném pao, em khong

bdt Em khéng yéu, qua

pao roi réi...
(Trich Vo chong A Phii, T6 Hoai, Ngit Van 12, NXB Gido dyc Viét Nam, 2008, tr. 7-8)

Phan tich dién bién tim trang cua nhan vat Mi trong doan trich trén. Tu d6, nhan xét vé
cach nhin con nguoi ciia nha van T6 Hoai. )

WHeétoooo

HUONG DAN CHAM PE THI THU TOT NGHIEP THPT LAN 2
NAM HOQC: 2022 - 2023
MON: NGU VAN 12
(Huéng dan cham gom 04 trang)

Phan | Ciu Noi dung Pié¢m
I PQC HIEU 3,0
1 LR , Ca , 0,75
Phuong thire biéu dat chinh: nghi luan Hwong
dén chéim:
- Hoc sinh tra loi chinh xdac nhu dap an: 0,75 diém.
- Hoc sinh khong tra loi dung: khong cho diém.
2 . , , ) 0,75
Theo doan trich, khi khdong chap l:lhdl:l thay dg”i, cudc song cﬁ@ ban sé tré néq ngheo
nan, tham chi ban s€ gap nhing rac roi 16n néu ban khong chap nhan thay doi.
Huwong dan cham: )
- Tra loi nhw dap an: 0,75 diem.
3 1,0

- Bién phap nghé thuat dugc st dung trong doan hai:

la gi? B6 chang phdi la “cdy chét” hay sao?

- Tac dung:

+ Nhan manh hau qua cta viéc khong chip nhan thay d6i dé hoan thién ban than.
+ Tang tinh biéu cam, tao giong dicu tran trg, suy tu cho cau van.

Huéng dén cham: ‘

- Hoc sinh goi tén dwoc bién phap tu tu: 0,25 diém; chi ra dwoc cdu van
chira bién phdp tu tir: 0,25 diém

- Hoc sinh néu dwoc 02 tac dung cua bién phap tu tu: 0,5 diém; néu dwoc 01
tdac dung: 0,25 diém.

+ Cau hoi tu tir: Ban goi mét cdi cdy khéng dam choi ndy loc, khong ra hoa két trdi
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Vi chi can chip nhén thay doi 1a ta co thé thich nghi v4i hoan canh, bat nhip voi
ddng loai va cudc sbéng s& trd nén t6t dep hon.

Huwéng déin chim:

- Hoc sinh trinh bay thuyét phuc: 0,5 diém.

- Hoc sinh trinh bay chwa thuyét phuc: 0,25 diém.

0,5

11 LAM VAN 7,0
Tir y nghia ciia viin ban trong phan Poc hiéu, anh/chi hiy Vlét mot doan | 2,0
van nghi luan (khoang 200 chir), trinh bay suy nghi ciia minh vé nhirng diéu
ban thin thay cin thay dbi dé phut hop véi cude song hién dai.
a. Pam bao yéu cau vé hinh thire doan van 0.25
Hoc sinh c6 thé trinh bay doan vin theo cach dién dich, quy nap, tong - phan - hop,
moc xich hoac song hanh.
b. Xac dinh dung van dé can nghi ludn 0,25
Si can thiét phai hoan thién ban than.
0,75
c. Trién khai van dé nghi lugn
Hoc sinh ¢6 thé lya chon cac thao tac 1ap luan phu hop dé trién khai van dé nghi
luan theo nhiéu cach nhung phai lam 3 su can thiét phai c6 hoan thién ban than.
C6 thé theo hudng sau:
- Hoan thién ban than la qua trinh ty nhan thue, hoc hdi, cai thién, tu dudng
chinh minh dé ngay cang tién b9, tét dep hon.
- Xa hoi ngay cang phat trién, doi hoi con ngudi khong ngung lam mdi chinh
minh dé phu hop, thich nghi v6i hoan canh, tao co hoi phat trién, thanh cong bo
phai 13 sy thay ddi theo chiéu hudng tich cuc, c¢6 thé dién ra moi luc, moi noi, tir
nhitng diéu bé nho nhét. Can phan biét viéc hoan thién ban than véi nhiing dot pha,
ndi loan ¢6 xu huodng ti€u cuc.
Huwéng din chim: ‘
- Ldp ludn chdt ché, thuyét phuc: li 1é xdc dang; dan chitng tiéu biéu, phi
hop; két hop nhuan nhuyén giir Ii 16 va dan chitmg (0,75 diém).
- Ldp ludn chwa that chat che, thuyét phuc: i Ié xdc dang nhung khong co
dan chirng hodc dan chimg khong tiéu biéu (0,5 diém).
- Ldp Ilugn khong chat ché, thiéu thuyét phuc: li 1€ khéng xdc dang, khong
lién quan mdt thiét dén vin dé nghi ludn, khéng cé dan chirng hodc dan chiing
khong phu hop (0,25 diém).
Hoc sinh ¢6 thé bay t6 suy nghi, quan diém riéng nhung phdi phit hop véi chudn
muec dao dirc va phap luat.
0,25

d. Chinh ta, ngir phap

DPam bao chuan chinh ta, ngit phéap tiéng Viét.

Huwéng din chim:

- Khéng cho diém néu bai lam ¢é qud nhiéu 16i chinh ta, ngit phdp.

129




e. Sang tao

Thé hién suy nghi sau sdc veé van dé nghi luan; c6 cach dién dat méi mé.

Huwéng din chdm: Hoc sinh huy déng dwege kién thirc va trai nghiém ciia bdn théan
dé ban lugn vé tr twong, dao li; co sang tao trong viét cdu, dung doagn lam cho loi
van co giong diéu, hinh anh.

- Pdp g dwoc 2 yéu cau tré 1én: 0,5 diém.

- Pdp g dwoc 1 yéu cau: 0,25 diém.

0,5

Phan tich dién bién tim trang ciia nhan vat Mi trong doan trich trén. Tir d6,| 5,0
nhén xét cach nhin cia nha van T6 Hoai vé con nguoi.
, LA, . s 0,25
a. Dam bao cau truc bai nghi lugn
Mo bai néu dugc van de, Than bai trién khai dugc van d€, Két bai khai quat duoc
van de.
, . , A A A . A 0’5
b. Xac dinh dung van dé can nghi ludn
Dién bién tdm trang nhan vat Mi trong doan van va cach nhin con nguodi cuia nha
van T6 Hoai.
Huwong dan cham:
- Hoc sinh xac dinh dung van dé can nghi lugn: 0,5 diém.
- Hoc sinh xdac dinh chwa day du van dé nghi lugn: 0,25 diém.
c. Trién khai van dé nghi lugn thanh cac lugn diém
Hoc sinh c6 thé trién khai theo nhiéu cach, nhung can van dung tot cac thao tac lap
luan, két hop chat ché gitra 1i 1€ va dan chiing; dam bao cac yéu cau sau:
* Gioi thiéu khadi quat vé tdc gia, tac pham , néu van dé nghi luan. 0,5
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* Phén tich dién bién tam trang nhdn vat Mi trong doan van:

- Gioi thiéu khai qudt nhan vat va vi tri doan trich

+ Mi la mét ¢d gai tré dep, yéu doi... Vi mén ng truyén kiép cua cha me, Mi phai
lam dau gat ng cho nha Théng li P4 Tra, song cudc doi trdu ngya kho dau.

+ Thé nhung tan d4y sdu tdm hon cam ling ay van le 10i tia lira séng, chi cho dip 1a
bung 1én manh mé. Trong mot dém tinh mua xuén phoi phdi, giai diéu thiét tha boi
hoi cua tleng sdo da danh thire Mi, khién tam hon Mi nao nic hdi sinh.

- Dién bién tam trang nhan vat Mi trong dogn van :

+, Mi lén lay il rueou, cir uong e ting bat. Rugu 1am co thé va dau oc caa Mi say
nhlmg tam hon d3 tinh lai sau bao ngay cadm nin. Mi quén nhu di thyc tai, chi song
vé ngay truoce, nhé lai qua khtr twoi dep, hanh phuc, tu do.

+ Su nhan thirc vé hién tai — qué khir da da khoi day ¢ Mi long ham séng: thd'y
phoi phdi tré lai, trong long ddt nhién vui swdéng nhie nhitng dém Tét ngay trude.
Mi ¥ thirc 10 vé quyén séng quyén tu do va hanh phuc: Mi tre lam. Mj van con tré.
Mi muén di choi. ..

+ Tur y thic vé quyén song, Mi nhan ra bi kich ctia minh: Chcfng nam nao A Su
cho Mi di choi Tét, A Sir véi Mj, khong co long voi nhau ma van phaz 0 voi nhau.
Mi udt trc mubn phan khang: Néu c¢é nam ld ngén trong tay lic nay, Mi sé an cho
chét ngay.

+ Y thirc vé than phan: Nho lai, chi thdy nuéce mcft ita ra giot nwdc mat ciia ndi
thuong thén, xot phan, dau don, tuyét vong, bé tic khi dbi mat véi thuc tai phii
phang, giot nudc mét hdi sinh cua tdm hon khao khat song.

+ Khat khao ty do, hanh phtc an trong tiéng sdo goi ban yéu van lirng lo bay
ngodi dwong v6i nhitng giai diéu mang am huodng x6t xa, nudi tiéc cta tinh yéu. -
Nghé thuat:

+ Nghé thuat phan tich tdm 1i nhan vt sic sao, tinh té. Cach dan dat tinh tiét khéo
1éo, tu nhién.

+ Giong tran thuét cua tac gia hoa vao nhirng doc thoai ndi tdm cua nhan vat tao
nén ngdn ngir nira tryc tiép dic sac. Loi ké hap dan, mang dam mau sac mién nui.
Lua chon chi tiét, dung canh tao khong khi, str dung nhiéu cdu vin ngin, ngdn ngi
giau sac thai biéu cam

Huwéng din chim: ‘

- Hoc sinh cam nhan duoc ddy du, sau sdc doan van: 2,25 diém — 2,75 diém

- Hoc sinh cam nhén sdu sdc nhung chua thdt ddy du: 1,25 diém — 2,0 diém ‘
- Hoc sinh con thiéu nhiéu y hodc cam nhdn chung chung, so sai:0,5 diém — 1,0 dié

2,5

0,25

1,75

0,5

* Nhdn xét vé cdach nhin con nguoi cua nha van To Hoai.
- Qua dién bién tam trang cua nhan vat Mi, tac gid bay té su cam thong thau hicu,
bénh vuc nhitng con nguoi voi sO phan bat hanh; tran trong yéu thuong va cam

phuc

0,5
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strc song tiém tang, khat vong tu do, hanh phuc va kha nang vuon toi tuong lai. o
1a cach nhin day tin yéu vao pham chét t6t dep ctia con nguoi.

- Céch nhin xuét phat tir sy gan b, am hiéu va tinh yéu thuong v6i manh dét
va con ngudi mién nii, tir hién thuc cach mang véi nhiéu doéi thay. Truyén ngan
“Vo ché)ng A Phu” cia T6 Hoai 1a san phém ctia nén van hoc cach mang, dra con
tinh than ctia nha vén - chién si véi cam quan hién thyc, tinh than lac quan cach
mang: khang dinh, tin twéng kha nang, strc manh, tuong lai con nguoi.

- Cach nhin m6i mé, mang y nghia nhén van séu sdc, mang lai cht luong
moi cho van hoc khang chién, khoi day su ddng cam, tran trong ngudi doc, dong
thoi thé hién tai nang, tim 1ong nha van T6 Hoai.

Huwéng din chim:

- Hoc sinh nhan xét duoc 2 - 3 y: 0,5 diém.

- Hoc sinh nhan xét duwoc 1 y: 0,25 diém.

d. Chinh ta, ngit phap

Dam bao chuan chinh ta, ngit phéap tiéng Viét.

Huwéng din chim:

- Khéng cho diém néu bai lam mdc qud nhiéu 16i chinh td, ngit phdp.

0,25

e. Sang tao

Thé hién suy nghi sdu sdc vé van dé nghi luan; co6 cach dién dat méi mé.

Huwéng din chiam: Hoc sinh biét vin dung Ii lugn van hoc trong qua trinh phan
tich, danh gid, biét so sanh, lién hé van dé nghi ludn véi thue tién doi song; van
viét giau hinh anh, cam xiic.

- Pdp ing dwoc 2 yéu cau tré 1én: 0,5 diém.

- Padp img dwoc 1 yéu cau: 0,25 diém.

0,5

Tong diém

10,0
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	II. Nhận diện các phương thức biểu đạt
	- Yêu cầu: Nắm được có bao nhiêu phương thức biểu đạt.
	- Nắm được:
	+ Khái niệm.
	+ Đặc trưng của từng phương thức biểu đạt.
	1. Tự sự (kể chuyện, tường thuật): Là kể lại, thuật lại sự việc, là phương thức trình bày 1 chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng kết thúc thể hiện 1 ý nghĩa.
	2. Miêu tả: Miêu tả là làm cho người đọc, người nghe, người xem có thể thấy sự vật, hiện tượng, con người (đặc biệt là thế giới nội tâm) như đang hiện ra trước mắt qua ngôn ngữ miêu tả.
	3. Biểu cảm: Là bộc lộ tình cảm, cảm xúc của mình về thế giới xung quanh.
	4. Nghị luận: Là phương thức chủ yếu được dùng để bàn bạc phải, trái, đúng sai nhằm bộc lộ rõ chủ kiến, thái độ của người nói, người viết.
	5. Thuyết minh: Được sử dụng khi cần cung cấp, giới thiệu, giảng giải những tri thức
	về 1 sự vật, hiện tượng nào đó cho người đọc, người nghe.
	6. Hành chính – công vụ: Văn bản thuộc phong cách hành chính công vụ là văn bản điều hành xã hội, có chức năng xã hội. Xã hội được điều hành bằng luật pháp, văn bản hành chính. Văn bản này qui định, ràng buộc mối quan hệ giữa các tổ chức nhà nước với nhau, giữa các cá nhân với nhau trong khuôn khổ hiến pháp và các bộ luật văn bản pháp lý dưới luật từ trung ương tới địa phương.
	Ví dụ 1:
	Hắn về lần này trông khác hằn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng săng đá! Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất cơng cơng, hai con mắt gườm gườm trong gớm chết! Hắn mặt cái quần nái đen với áo tây vàng. Cái ngực phanh, đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông tướng cầm chùy, cả hai cánh tay cũng thế. Trông gớm chết!
	(Chí Phèo - Nam Cao)
	Hãy chỉ ra các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn văn trên?
	Trả lời: Các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn văn trên là:
	…………………………………………………………………………………...
	Ví dụ 2: Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân phong kiến. Muốn được như thế thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa.
	(Hồ Chí Minh – Về vấn đề giáo dục)
	Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?
	Trả lời: Đoạn văn trên được viết theo phương thức…………………………………….
	Ví dụ 3: Tam Đảo được mọi người biết đến là khu du lịch nổi tiếng không chỉ với du khách trong nước. Đặc biệt là thời điểm mùa hè - khi mà nền nhiệt vùng đồng bằng khiến con người muốn tìm đến một không gian mát lành để nghỉ ngơi thì Tam Đảo là sự lựa chọn lý tưởng. Đến đây du khách sẽ cảm nhận được bốn mùa trong một ngày: buổi sáng se se gió xuân, buổi trưa nắng mùa hạ, buổi chiều heo may mùa thu, buổi tối lạnh giá mùa đông; thưởng thức những món ăn đặc sản của dân tộc, món ăn dân dã của địa phương; nghỉ ngơi trong những phòng khách sạn có vị trí và tầm nhìn đẹp mắt, thảnh thơi trong khung cảnh thiên nhiên trên những con đường dạo bộ, khung cảnh vừa thơ mộng vừa hùng vĩ, vừa huyền ảo với sương, gió, mây trời như đan quyện vào nhau. Tam Đảo như một Sa Pa thứ hai trên miền Bắc, trở thành điểm hẹn lý tưởng của nhiều người giữa lưng trời.
	(Những địa danh đi cùng năm tháng – Nguyễn Hảo, Du lịch Vĩnh Phúc)
	Đoạn trích được viết theo phương thức biểu đạt nào?
	Trả lời: Đoạn trích được viết theo phương thức……………………………………….
	Ví dụ 4:
	Chỉ có thuyền mới hiểu
	Biển mênh mông nhường nào
	Chỉ có biển mới biết
	Thuyền đi đâu về đâu?
	(Thuyền và biển - Xuân Quỳnh)
	Phương thức biểu đạt chủ yếu trong đoạn thơ là phương thức nào?
	Trả lời: Phương thức biểu đạt chủ yếu trong đoạn thơ là ………………….
	II. Phong cách chức năng ngôn ngữ:
	Yêu cầu:
	- Các loại phong cách chức năng ngôn ngữ.
	- Khái niệm.
	- Đặc trưng.
	1. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt:
	- Khái niệm: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt là phong cách được dùng trong giao tiếp sinh hoạt hằng ngày, thuộc hoàn cảnh giao tiếp không mang tính nghi thức, dùng để thông tin, trao đổi ý nghĩ, tình cảm… đáp ứng những nhu cầu trong cuộc sống.
	- Đặc trưng:
	+ Giao tiếp mang tư cách cá nhân.
	+ Nhằm trao đổi tư tưởng, tình cảm của mình với người thân, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp.
	- Nhận biết:
	+ Gồm các dạng: Chuyện trò, nhật kí, thư từ.
	+ Ngôn ngữ: Khẩu ngữ, bình dị, suồng sã, địa phương.
	2. Phong cách ngôn ngữ khoa học:
	- Khái niệm: Là phong cách được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực nghiên cứu, học tập và phổ biến khoa học.
	+ Là phong cách ngôn ngữ đặc trưng cho các mục đích diễn đạt chuyên môn sâu.
	- Đặc trưng
	+ Chỉ tồn tại chủ yếu ở môi trường của những người làm khoa học.
	+ Gồm các dạng: khoa học chuyên sâu; Khoa học giáo khoa; Khoa học phổ cập.
	+ Có 3 đặc trưng cơ bản: (Thể hiện ở các phương tiện ngôn ngữ như từ ngữ, câu, đọan
	văn, văn bản).
	a/ Tính khái quát, trừu tượng.
	b/ Tính lí trí, lô gíc.
	c/ Tính khách quan, phi cá thể.
	3. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật:
	- Khái niệm:
	+ Là loại phong cách ngôn ngữ được dùng trong các văn bản thuộc lĩnh vực văn
	chương (Văn xuôi nghệ thuật, thơ, kich).
	- Đặc trưng:
	+ Tính thẩm mĩ.
	+ Tính đa nghĩa.
	+ Thể hiện dấu ấn riêng của tác giả.
	4. Phong cách ngôn ngữ chính luận:
	- Khái niệm: Là phong cách ngôn ngữ được dùng trong những văn bản trực tiếp bày tỏ tư tưởng, lập trường, thái độ với những vấn đề thiết thực, nóng bỏng của đời sống, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, xã hội.
	- Mục đích: Tuyên truyền, cổ động, giáo dục, thuyết phục người đọc, người nghe để có nhận thức và hành động đúng.
	- Đặc trưng:
	+ Tính công khai về quan điểm chính trị: Rõ ràng, không mơ hồ, úp mở. Tránh sử dụng từ ngữ mơ hồ chung chung, câu nhiều ý.
	+ Tính chặt chẽ trong biểu đạt và suy luận: Luận điểm, luận cứ, ý lớn, ý nhỏ, câu đọan phải rõ ràng, rành mạch.
	+ Tính truyền cảm, thuyết phục: Ngôn từ lôi cuốn để thuyết phục; giọng điệu hùng hồn, tha thiết, thể hiện nhiệt tình và sáng tạo của người viết.
	5. Phong cách ngôn ngữ hành chính:
	- Khái niệm: Là phong cách được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực hành chính. Là giao tiếp giữa nhà nước với nhân dân, giữa nhân dân với cơ quan nhà nước, giữa cơ quan với cơ quan, giữa nước này và nước khác.
	- Đặc trưng: Phong cách ngôn ngữ hành chính có 2 chức năng:
	+ Chức năng thông báo: thể hiện rõ ở giấy tờ hành chính thông thường (Văn bằng, chứng chỉ các loại, giấy khai sinh, hóa đơn, hợp đồng,…)
	+ Chức năng sai khiến: bộc lộ rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản của cấp trên gửi cho cấp dưới, của nhà nước đối với nhân dân, của tập thể với các cá nhân.
	6. Phong cách ngôn ngữ báo chí (thông tấn):
	- Khái niệm: Ngôn ngữ báo chí là ngôn ngữ dùng để thong báo tin tức thời sự trong nước và quốc tế, phản ánh chính kiến của tờ báo và dư luận quần chúng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ xã hội.
	+ Là phong cách được dùng trong lĩnh vực thông tin của xã hội về tất cả những vấn đề thời sự: (thông tấn có nghĩa là thu thập và biên tập tin tức để cung cấp cho các nơi).
	- Một số thể loại văn bản báo chí:
	+ Bản tin: Cung cấp tin tức cho người đọc theo 1 khuôn mẫu: Nguồn tin - Thời gian - Địa điểm - Sự kiện - Diễn biến - Kết quả.
	+ Phóng sự: Cung cấp tin tức nhưng mở rộng phần tường thuật chi tiết sự kiện, miêu tả bằng hình ảnh, giúp người đọc có 1 cái nhìn đầy đủ, sinh động, hấp dẫn.
	+ Tiểu phẩm: Giọng văn thân mật, dân dã, thường mang sắc thái mỉa mai, châm biếm nhưng hàm chứa 1 chính kiến về thời cuộc.
	Ví dụ 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
	Những kẻ ở vườn thấy quan sang, quan quyền, cũng bén mùi làm quan. Nào lo cho quan, nào lót cho lại, nào chạy ngược, nào chạy xuôi, dầu cố ruộng dầu bán trâu cũng vui lòng, chỉ cần được lấy một chức xã trưởng hoặc cai tổng, đặng ngồi trên, đặng ăn trước, đặng hống hách thì mới thôi. Những kẻ như thế mà vẫn không ai khen chê, không ai khinh bỉ, thật cũng lạ thay! Thương ôi! Làng có một trăm dân mà người này đối với người kia đều ngó theo sức mạng, không có một chút gì gọi là đạo đức luân lí cả. Đó là nói người trong một làng đối với nhau, chí như đối với dân kiều cư kí ngụ thì lại càng hà khắc hơn nữa. Ôi! Một dân tộc như thế thì tư tưởng cách mạng nảy nở trong óc chúng làm sao được! Xã hộichủ nghĩa trong nước Việt nam ta không có cũng là vì thế.
	(Đạo đức và luân lí Đông Tây - Phan Châu Trinh)
	Đoạn văn được viết theo phong cách ngôn ngữ nào?
	Trả lời: Đoạn văn được viết theo phong cách ngôn ngữ…………………
	Ví dụ 2:
	Theo báo cáo tình hình trẻ em thế giới 2006 được UNICEF công bố ngày 11 - 12, trong vòng nhiều năm qua, Việt Nam luôn dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về các chỉ số bình đẳng giới. Nhìn chung, Việt Nam thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ y tế và giáo dục tới các trẻ em gái và trẻ em trai, phụ nữ và nam giới. Sự chênh lệch về tỉ lệ nhập học giữa các em nữ và các em nam là rất thấp (91% và 97%, giai đoạn 2000 - 2005). Tỉ lệ mù chữ của nữ giới so với nam giới ngày càng giảm. Tỉ lệ tham gia các hoạt động kinh tế không khác biệt nam – nữ: 85% nam giới và 83% nữa giới ở độ tuổi từ 15 - 60.
	(Báo Thanh niên, ngày 12 - 12 - 2006)
	Văn bản trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào?
	Trả lời: Văn bản trên được viết theo phong cách ngôn ngữ…………………..
	Ví dụ 3:
	Nhà di truyền học lấy một tế bào của các sợi tóc tìm thấy trên thi thể nạn nhân từ nước bọt dính trên mẩu thuốc lá. Ông đặt chúng vào một sản phẩm dùng phá hủy mọi thứ xung quanh DNA của tế bào. Sau đó, ông tiến hành động tác tương tự với một số tế bào máu của nghi phạm. Tiếp đến, DNA được chuẩn bị đặc biệt để tiến hành phân tích. Sau đó, ông đặt nó vào một chất keo đặc biệt rồi truyền dòng điện qua keo. Một vài tiếng sau, sản phẩm cho ra nhìn giống như mã vạch sọc (giống như trêncác sản phẩm chúng ta mua) có thể nhìn thấy dưới một bóng đèn đặc biệt. Mã vạch sọc DNA của nghi phạm sẽ đem ra so sánh với mã vạch của sợi tóc tìm thấy trên người của nạn nhân.
	(Nguồn: Le Ligueur, 27 tháng 5 năm 1998)
	Đoạn văn được viết theo phong cách ngôn ngữ nào?
	Trả lời: Đoạn văn được viết theo phong cách ngôn ngữ ………………
	III. Nhận diện và nêu tác dụng các hình thức, phương tiện ngôn ngữ
	1. Các biện pháp tu từ
	1.1. Phân loại các biện pháp tu từ:
	- Tu từ về ngữ âm: điệp âm, điệp vần, điệp thanh,… (tạo âm hưởng và nhịp điệu cho câu).
	- Tu từ về từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa, tương phản, chơi chữ, nói giảm, nói tránh, thậm xưng,…
	- Tu từ về cú pháp: Lặp cú pháp, liệt kê, chêm xen, câu hỏi tu từ, đảo ngữ, đối, im lặng,…
	1.2. Nhận diện các biện pháp tu từ và hiệu quả nghệ thuật
	- So sánh: Giúp sự vật, sự việc được miêu tả sinh động, cụ thể tác động đến trí tưởng tượng, gợi hình dung và cảm xúc
	- Ẩn dụ: Cách diễn đạt mang tính hàm súc, cô đọng, giá trị biểu đạt cao, gợi những liên tưởng ý nhị, sâu sắc.
	- Nhân hóa: Làm cho đối tượng hiện ra sinh động, gần gũi, có tâm trạng và có hồn hơn.
	- Hoán dụ: Diễn tả sinh động nội dung thông báo và gợi những liên tưởng ý vị, sâu sắc
	- Điệp từ/ngữ/cấu trúc: Nhấn mạnh, tô đậm ấn tượng – tăng giá trị biểu cảm
	- Nói giảm, nói tránh: Làm giảm nhẹ đi ý đau thương, mất mát nhằm thể hiện sự trân trọng.
	- Thậm xưng (phóng đại, nói quá): Tô đậm ấn tượng về…
	- Câu hỏi tu từ: Bộc lộ cảm xúc
	- Đảo ngữ: Nhấn mạnh, gây ấn tượng
	- Đối: Tạo sự cân đối
	- Im lặng (…): Tạo điểm nhấn, gợi sự lắng đọng cảm xúc
	- Liệt kê: Diễn tả cụ thể, toàn diện.
	Lưu ý: Ẩn dụ và hoán dụ là 2 biện pháp tu từ học sinh hay nhầm lẫn nhất:
	+ Ẩn dụ: So sánh ngầm 2 sự vật, hiện tượng có tính chất tương đồng nhau với hiệu quả tạo ra nghĩa bóng so với nghĩa gốc của nó.
	+ Hoán dụ: Lấy một sự vật, hiện tượng ngầm để chỉ cái lớn lao hơn. Tìm hoán dụ dựa vào sự xuất hiện của các bộ phận trên cơ thể người; sự xuất hiện của trang phục hay những vật dụng của con người; sự xuất hiện của số đếm; vật chứa đựng và vật bị chứa đựng…
	Ví dụ 1: Chỉ ra biện pháp tu từ chính được sử dụng trong đoạn thơ sau và nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó:
	Con sóng dưới lòng sâu
	Con sóng trên mặt nước
	Ôi con sóng nhớ bờ
	Ngày đêm không ngủ được
	(Sóng – Xuân Quỳnh)
	Trả lời: - Biện pháp tu từ được sử dụng là phép……………. (điệp từ con sóng, điệp ngữ con sóng dưới..., con sóng trên..). Hiệu quả nghệ thuật của phép tu từ là…………………………………………………………………………………………
	Ví dụ 2: Xác định biện pháp tu từ chủ yếu được sử dụng trong dòng thơ in đậm và nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ ấy.
	Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
	Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
	(Viếng lăng Bác - Viễn Phương)
	Trả lời:
	-Biện pháp tu từ được sử dụng trong dòng thơ in đậm là …………….. - mặt trời (trong lăng) chỉ Bác Hồ.
	- Tác dụng: …………………………………………………………………………..
	Ví dụ 3: Cho đoạn văn sau:
	Tràn trề trên mặt bàn, chạm cả vào cành quất Lí cố tình để sát vào mâm cỗ cho bàn ăn thêm đẹp, thêm sang, là la liệt bát đĩa ngồn ngộn các món ăn. Ngoài các món thường thấy ở cỗ Tết như gà luộc, giò, chả, nem, măng hầm chân giò, miến nấu lòng gà, xúp lơ xào thịt bò… - món nào cũng mang dấu ấn tài hoa của người chế biến – là các món khác thường như gà quay ướp húng lìu, vịt tần hạt sen, chả chìa, mọc, vây…
	(Trích Mùa lá rụng trong vườn – Ma Văn Kháng)
	Đoạn văn sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó trong đoạn văn?
	Trả lời: - Trong đoạn văn, tác giả có sử dụng biện pháp……………………… “…gà luộc, giò, chả, nem, măng hầm chân giò, miến nấu lòng gà, xúp lơ xào thịt bò…”
	- Tác dụng: ………………………………………………………………………….
	Ví dụ 4: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
	…Còn xa lắm mới đến cái thác dưới. Nhưng đã thấy tiếng nước réo gần mãi lại, réo to mãi lên. Tiếng nước thác nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo. Thế rồi nó rống lên như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng tre nứa nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa, rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu da cháy bùng bùng. Tới cái thác rồi. Ngoặt khúc sông lượn, thấy sóng bọt đã trắng xoá cả chân trời đá. Đá ở đây từ ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông, hình như mỗi lần có chiếc thuyền nào xuất hiện ở quãng ầm ầm mà quạnh hiu này, mỗi lần có chiếc nào nhô vào đường ngoặt sông là một số hòn bèn nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền. Mặt hòn đá nào trông cũng ngỗ ngược, hòn nào cũng nhăn nhúm méo mó hơn cả cái mặt nước chỗ này.
	(Trích Tuỳ bút Người lái đò Sông Đà - Nguyễn Tuân)
	* Trong đoạn văn trên, Nguyễn Tuân sử dụng nhiều biện pháp tu từ về từ. Xác định biểu hiện các phép tu từ đó và nêu tác dụng của hình thức nghệ thuật này.
	Trả lời: Trong đoạn văn trên, Nguyễn Tuân sử dụng nhiều biện pháp tu từ về từ. Đó là:
	- ……………………: thác nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo..
	- …………………….: oán trách, van xin, khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo.., rống lên, mai phục, nhổm cả dậy, ngỗ ngược, hòn nào cũng nhăn nhúm
	- Tác dụng của hình thức nghệ thuật này là: …………………………………................
	…………………………………………………………………………………………...
	2. Các hình thức, phương tiện ngôn ngữ khác:
	- Từ láy, thành ngữ, từ Hán – Việt …
	- Điển tích điển cố,…
	Ví dụ 1: Đọc hai câu thơ sau và trả lờicác câu hỏi:
	“Nhân hứng cũng vừa toan cất bút
	Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào”
	(Thu vịnh – Nguyễn Khuyến)
	Trong hai câu thơ trên, tác giả đã sử dụng điển tích nào? Giải thích ngắn gọn về
	điển tích ấy.
	Trả lời: Tác giả sử dụng điển tích: ……………………………………………………..
	…………………………………………………………………………………………..
	………………………………………………………………………………………….
	………………………………………………………………………………………….
	Ví dụ 2: Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì... Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rủ xuống hai dòng nước mắt... Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không?
	(Trích Vợ nhặt - Kim Lân)
	Chỉ ra những thành ngữ dân gian được sử dụng trong đoạn văn và nêu hiệu quả nghệ thuật của chúng?
	Trả lời: Các thành ngữ dân gian được sử dụng trong đoạn văn: …………………….
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Ví dụ 3:
	Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
	Heo hút cồn mây súng ngửi
	Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống
	Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi
	(Tây Tiến – Quang Dũng)
	Hãy nêu tác dụng của các từ láy trong việc vẽ ra bức tranh thiên nhiên miền Tây?
	Trả lời: Tác dụng của các từ láy “khúc khuỷu” “thăm thẳm” và “heo hút:
	IV. Các phép liên kết (liên kết các câu trong văn bản)
	1. Phép lặp từ ngữ: Câu đứng sau lặp lại những từ ngữ đã có ở câu trước
	2. Phép liên tưởng (đồng nghĩa/ trái nghĩa): Câu đứng sau sử dụng những từ ngữ đồng nghĩa/ trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước
	3. Phép thế: Câu đứng sau sử dụng các từ ngữ có tác dụng thay thế các từ ngữ đã có ở câu trước
	4. Phép nối: Sử dụng ở câu sau các từ ngữ biểu thị quan hệ (nối kết) với câu trước
	Ví dụ: Đọc kĩ đoạn văn sau và xác định các phép liên kết được sử dụng:
	Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân phong kiến. Muốn được như thế thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa.
	(Hồ Chí Minh – Về vấn đề giáo dục)
	Trả lời: Các phép liên kết được sử dụng là:
	- Phép lặp:“Trường học của chúng ta”
	- Phép thế: “Muốn được như thế”… thay thế cho toàn bộ nội dung của đoạn trước đó.
	VI. Nhận diện các thao tác lập luận
	1. Giải thích: Giải thích là vận dụng tri thức để hiểu vấn đề nghị luận một cách rõ ràng và giúp người khác hiểu đúng ý của mình.
	2. Phân tích: Phân tích là chia tách đối tượng, sự vật hiện tượng thành nhiều bộ phận, yếu tố nhỏ để đi sâu xem xét kĩ lưỡng nội dung và mối liên hệ bên trong của đối tượng.
	3. Chứng minh: Chứng minh là đưa ra những cứ liệu - dẫn chứng xác đáng để làm sáng tỏ một lí lẽ một ý kiến để thuyết phục người đọc người nghe tin tưởng vào vấn đề.
	4. Bác bỏ: Bác bỏ là chỉ ra ý kiến sai trái của vấn đề trên cơ sở đó đưa ra nhận định đúng đắn và bảo vệ ý kiến lập trường đúng đắn của mình.
	5. Bình luận: Bình luận là bàn bạc đánh giá vấn đề, sự việc, hiện tượng… đúng hay sai, hay / dở; tốt / xấu, lợi / hại…; để nhận thức đối tượng, cách ứng xử phù hợp và có phương châm hành động đúng.
	6. So sánh: So sánh là một thao tác lập luận nhằm đối chiếu hai hay nhiều sự vật, đối tượng hoặc là các mặt của một sự vật để chỉ ra những nét giống nhau hay khác nhau, từ đó thấy được giá trị của từng sự vật hoặc một sự vật mà mình quan tâm. Hai sự vật cùng loại có nhiều điểm giống nhau thì gọi là so sánh tương đồng, có nhiều điểm đối chọi nhau thì gọi là so sánh tương phản.
	Ví dụ:
	Thao tác giải thích:
	Cái đẹp vừa ý là xinh, là khéo. Ta không háo hức cái tráng lệ, huy hoàng, không say mê cái huyền ảo, kì vĩ. Màu sắc chuộng cái dịu dàng, thanh nhã, ghét sặc sỡ. Quy mô chuộng sự vừa khéo, vừa xinh, phải khoảng. Giao tiếp, ứng xử chuộng hợp tình, hợp lí, áo quần, trang sức, món ăn đều không chuộng sự cầu kì. Tất cả đều hướng vào cái đẹp dịu dàng, thanh lịch, duyên dáng và có quy mô vừa phải.
	(Trích Nhìn về vốn văn hóa dân tộc – Trần Đình Hượu)
	Thao tác chứng minh:
	Từ sau khi Việt Nam hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường, tiềm lực khoa học và công nghệ (KH& CN) của đất nước tăng lên đáng kể. Đầu tư từ ngân sách cho KH&CN vẫn giữ mức 2% trong hơn 10 năm qua, nhưng giá trị tuyệt đối tăng lên rất nhanh, đến thời điểm này đã tương đương khoảng 1tỷ USD/năm. Cơ sở vật chất cho KH&CN đã đạt được mức độ nhất định với hệ thống gần 600 viện nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu của Nhà nước, hơn 1.000 tổ chức KH&amp;CN của các thành phần kinh tế khác, 3 khu công nghệ cao quốc gia ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã bắt đầu có sản phẩm đạt kết quả tốt. Việt Nam cũng có cơ sở hạ tầng thông tin tốt trong khu vực ASEAN (kết nối thông tin với mạng Á - Âu, mạng VinaREN thông qua TEIN2, TEIN4,…
	(Khoa học công nghệ Việt Nam trong buổi hội nhập, Mai Hà, Ánh Tuyết – Theo
	Báo Hà Nội mới, ngày 16/5/2014)
	Thao tác phân tích:
	… Nói tới sách là nói tới trí khôn của loài người, nó là kết tinh thành tựu văn minh mà hàng bao thế hệ tích lũy truyền lại cho mai sau. Sách đưa đến cho người đọc những hiểu biết mới mẻ về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, về những đất nước và những dân tộc xa xôi. Những quyển sách khoa học có thể giúp người đọc khám phá ra vũ trụ vô tận với những qui luật của nó, hiểu được trái đất tròn trên mình nó có bao nhiêu đất nước khác nhau với những thiên nhiên khác nhau. Những quyển sách xã hội lại giúp ta hiểu biết về đời sống con người trên các phần đất khác nhau đó với những đặc điểm về kinh tế, lịch sử, văn hóa, những truyền thống, những khát vọng. Sách, đặc biệt là những cuốn sách văn học giúp ta hiểu biết về đời sống bên trong tâm hồn của con người, qua các thời kì khác nhau, những niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ, những khát vọng và đấu tranh của họ. Sách còn giúp người đọc phát hiện ra chính mình, hiểu rõ mình là ai giữa vũ trụ bao la này, hiểu mỗi người có mối quan hệ như thế nào với người khác, với tất cả mọi người trong cộng đồng dân tộc và cộng đồng nhân loại này. Sách giúp cho người đọc hiểu được đâu là hạnh phúc, đâu là nỗi khổ của con người và phải làm gì để sống cho đúng và đi tới một cuộc đời thật sự.
	Sách mở rộng những chân trời ước mơ và khát vọng. Ta đồng ý với lời nhận xét mà cũng là một lời khuyên bảo chí lí của M. Gorki: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”. Vì thế, mỗi chúng ta hãy đọc sách, cố gắng đọc sách càng nhiều càng tốt.
	(Bàn về việc đọc sách – Nguồn Internet)
	Thao tác lập luận bình luận:
	… Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị. Nếu người An Nam hãnh diện giữ gìn tiếng nói của mình và ra sức làm cho tiếng nói ấy phong phú hơn để có khả năng phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học của châu Âu, việc giải phóng dân tộc An Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Bất cứ người An Nam nào vứt bỏ tiếng nói của mình, thì cũng đương nhiên khước từ niềm hi vọng giải phóng giống nòi. […] Vì thế, đối với người An Nam chúng ta, chối từ tiếng mẹ đẻ đồng nghĩa với từ chối sự tự do của mình...
	(Nguyễn An Ninh, Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Theo SGK Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục, 2014, tr. 90)
	Thao tác lập luận so sánh:
	Ai cũng biết Hàn Quốc phát triển kinh tế khá nhanh, vào loại con rồng nhỏ có quan hệ khá chặt chẽ với các nước phương Tây, một nền kinh tế thị trường nhộn nhịp, có quan hệ quốc tế rộng rãi. Khắp nơi đều có quảng cáo, nhưng không bao giờ quảng cáo thương mại được đặt ở những nơi công sở, hội trường lớn, danh lam thắng cảnh. Chữ nước ngoài, chủ yếu là tiếng Anh, nếu có thì viết nhỏ đặt dưới chữ Triều Tiên to hơn ở phía trên. Đi đâu. nhìn đâu cũng thấy nổi bật những bảng hiệu chữ Triều Tiên. Trong khi đó thì ở một vài thành phố của ta nhìn vào đâu cũng thấy tiếng Anh, có bảng hiệu của các cơ sở của ta hẳn hoi mà chữ nước ngoài lại lớn hơn cả chữ Việt, có lúc ngỡ ngàng tưởng như mình lạc sang một nước khác”.
	(Chữ ta, bài Bản lĩnh Việt Nam của Hữu Thọ)
	Thao tác lập luận bác bỏ:
	…Nhiều đồng bào chúng ta, để biện minh việc từ bỏ tiếng mẹ đẻ, đã than phiền rằng tiếng nước mình nghèo nàn. Lời trách cứ này không có cơ sở nào cả. Họ chỉ biết những từ thông dụng của ngôn ngữ và còn nghèo những từ An Nam hơn bất cứ người phụ nữ và nông dân An Nam nào. Ngôn ngữ của Nguyễn Du nghèo hay giàu? Vì sao người An Nam có thể dịch những tác phẩm của Trung Quốc sang nước mình, mà lại không thể viết những tác phẩm tương tự? Phải quy lỗi cho sự nghèo nàn của ngôn ngữ hay sự bất tài của con người? Ở An Nam cũng như mọi nơi khác, đều có thể ứng dụng nguyên tắc này: Điều gì người ta suy nghĩ kĩ sẽ diễn đạt rõ ràng, và dễ dàng tìm thấy những từ để nói ra…
	(Nguyễn An Ninh, Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức, theo SGK Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáodục, 2014, tr. 90)
	VII. Yêu cầu nhận diện kiểu câu và hiệu quả sử dụng:
	1. Câu theo mục đích nói:
	- Câu tường thuật (câu kể)
	- Câu cảm thán (câu cảm)
	- Câu nghi vấn (câu hỏi)
	- Câu khẳng định
	- Câu phủ định.
	2. Câu theo cấu trúc ngữ pháp
	- Câu đơn
	- Câu ghép/ Câu phức
	- Câu đặc biệt.
	VIII. Yêu cầu xác định nội dung chính của văn bản/ Đặt nhan đề cho văn bản
	Ví dụ: Từ sau khi Việt Nam hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường, tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) của đất nước tăng lên đáng kể. Đầu tư từ ngân sách cho KH&CN vẫn giữ mức 2% trong hơn 10 năm qua, nhưng giá trị tuyệt đối tăng lên rất nhanh, đến thời điểm này đã tương đương khoảng 1tỷ USD/năm. Cơ sở vật chất cho KH&CN đã đạt được mức độ nhất định với hệ thống gần 600 viện nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu của Nhà nước, hơn 1.000 tổ chức KH&CN của các thành phần kinh tế khác, 3 khu công nghệ cao quốc gia ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã bắt đầu có sản phẩm đạt kết quả tốt. Việt Nam cũng có cơ sở hạ tầng thông tin tốt trong khu vực ASEAN (kết nối thông tin với mạng Á - Âu, mạng VinaREN thông qua TEIN2, TEIN4,…).
	(Báo Hà Nội mới, ngày16/5/2014 - Mai Hà, Ánh Tuyết)
	Đọc đoạn văn trên và cho biết nội dung chính bàn về vấn đề gì? Đặt tên cho văn bản.
	Trả lời: - Nội dung chính của đoạn văn bàn về: Sự phát triển của KH&CN Việt Nam trong hoàn cảnh hội nhập, có thể đặt tên cho đoạn văn là Khoa học công nghệ của Việt Nam...)
	IX. Yêu cầu nhận diện các lối diễn đạt và sửa chữa lại cho đúng
	1. Lỗi diễn đạt (chính tả, dùng từ, ngữ pháp)
	2. Lỗi lập luận (lỗi lôgic…)
	Ví dụ: Đây là đoạn văn còn mắc nhiều lỗi dùng từ, chính tả, ngữ pháp, logic..., Anh/chị hãy chỉ ra những sai sót đó và chữa lại cho đúng.
	Đọc Tắt đèn của Ngô Tất Tố, người đọc tiếp nhận với một không gian ngột ngạt, với nỗi khổ đè nặng trên đôi vai gầy yếu và nỗi đau xé lòng chị Dậu tưởng như đã thành nỗi đau tột cùng. Nhưng khi Chí Phèo với những tiếng chửi tục tĩu cùng khuôn mặt đầy vết sẹo, với bước chân chện choạn, ngật ngưởng bước đi trên những dòng vãn của Nam Cao, thấy rằng đó mới là kẻ khốn cùng ở nông dân Việt Nam ngày trước. Qua đó, Nam Cao không chỉ lột trần sự thật đau khổ của người nông dân mà còn nêu được một quy luật xuất hiện trong làng xã Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám: hiện tượng người nông dân bị đẩy vào con đường lưu manh hoá.
	X. Yêu cầu nêu cảm nhận nội dung và cảm xúc thể hiện trong văn bản
	1. Cảm nhận về nội dung phản ánh
	2. Cảm nhận về tư tưởng, tình cảm của tác giả
	Ví dụ: Đọc đoạn thơ sau trong và trả lời câu hỏi bên dưới:
	“Bao giờ cho tới mùa thu
	trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
	bao giờ cho tới tháng năm
	mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao
	Ngân hà chảy ngược lên cao
	quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm
	bờ ao đom đóm chập chờn
	trong leo lẻo những vui buồn xa xôi
	Mẹ ru cái lẽ ở đời
	sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
	Bà ru mẹ, mẹ ru con
	Liệu mai sau các con còn nhớ chăng?
	(Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa – Nguyễn Duy)
	Nêu nội dung chính của đoạn thơ? Nhận xét về quan niệm của tác giả trong hai dòng thơ:
	Mẹ ru cái lẽ ở đời
	sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
	Trả lời: - Nội dung chính của đoạn thơ:……………....................................................
	………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
	- Quan niệm của tác giả thể hiện qua hai dòng thơ: Lời ru của mẹ chứa đựng những điều hay lẽ phải, những kinh nghiệm, bài học về cách ứng xử, cách sống đẹp ở đời; sữa mẹ nuôi dưỡng thể xác, lời ru của mẹ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Đó là ơn nghĩa, là tình cảm, là công lao to lớn của mẹ.
	XI. Yêu cầu xác định từ ngữ, hình ảnh biểu đạt nội dung cụ thể trong văn bản
	- Chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh thể hiện nội dung cụ thể/ nội dung chính của văn bản
	- Chỉ ra từ ngữ chứa đựng chủ đề đoạn văn
	Ví dụ 1: Đọc đoạn thơ và trả lời câu hỏi:
	Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng
	Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi
	Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
	Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời
	Ngoài bờ đê cỏ non tràn biếc cỏ
	Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ
	Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió
	Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa
	(Chiều xuân – Anh Thơ)
	Cảnh xuân được miêu tả bằng những hình ảnh thiên nhiên nổi bật nào?
	Trả lời: Cảnh mùa xuân được tác giả miêu tả bằng những hình ảnh: mưa bụi, hoa xoan tím rụng, cỏ non tràn biếc cỏ, đàn sáo đen, mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió, trâu bò thong thả cúi ăn mưa…
	Ví dụ 2: Đọc đoạn trích và trả lởi câu hỏi:
	Cái đẹp vừa ý là xinh, là khéo. Ta không háo hức cái tráng lệ, huy hoàng, không say mê cái huyền ảo, kì vĩ. Màu sắc chuộng cái dịu dàng, thanh nhã, ghét sặc sỡ. Quy mô chuộng sự vừa khéo, vừa xinh, phải khoảng. Giao tiếp, ứng xử chuộng hợp tình, hợp lí, áo quần, trang sức, món ăn đều không chuộng sự cầu kì. Tất cả đều hướng vào cái đẹp dịu dàng, thanh lịch, duyên dáng và có quy mô vừa phải.
	(Trích Nhìn về vốn văn hóa dân tộc – Trần Đình Hượu)
	Hãy xác định câu chủ đề của đoạn văn và nêu ra 3 từ mà anh/ chị cho là chứa đựng chủ đề đoạn văn.
	Trả lời: - Câu chủ đề của đoạn văn: ……
	- Ba từ chứa đựng chủ đề đoạn văn là:………...
	XII. Yêu cầu nhận diện các hình thức nghị luận (hoặc cách thức trình bày của đoạn văn/ Kết cấu đoạn văn)
	1. Diễn dịch
	2. Qui nạp
	3. Tổng – Phân – Hợp
	Ví dụ:
	+ Diễn dịch:
	Đồng tiền cơ hồ đã thành một thế lực vạn năng. Tài hoa, nhan sắc, tình nghĩa, nhân phẩm, công lí đều không có nghĩa gì trước thế lực của đồng tiền. Tài tình, hiếu hạnh như Kiều cũng chỉ là một món hàng, không hơn không kém. Ngay Kiều nữa, cái việc dại dột nhất, tội lỗi nhất trong suốt đời nàng, cái việc nghe lời Hồ Tôn Hiến khuyên Từ Hải ra hàng, một phần cũng bởi xiêu lòng vì ngọc vàng của Hồ Tôn Hiến.
	Câu chủ đề:………….
	+ Tổng – Phân – Hợp:
	Người ta chẳng qua là một cây sậy, cây sậy mềm yếu nhất trong tạo hóa nhưng là một cây sậy có tư tưởng. Cần gì cả vũ trụ phải tòng hành nhau (hùa vào nhau) mới đè bẹp cây sậy ấy? Một chút hơi, một giọt nước cũng đủ làm chết được người. Nhưng dù vũ trụ có đè bẹp người ta, người ta so với vũ trụ vẫn cao hơn vì khi chết thì biết rằng mình chết chứ không như vũ trụ kia, khỏe hơn người nhiều mà không tự biết rằng mình khỏe. Vậy thì giá trị chúng ta là ở tư tưởng.
	(Theo Pa-xcan, bản dịch của Nghiêm Toản, trong Luận văn thị phạm)
	XIII. Yêu cầu nhận diện thể thơ
	- Đặc trưng của các thể loại thơ: Lục bát; Song thất lục bát; Thất ngôn; Thơ tự do; Thơ ngũ ngôn, Thơ 8 chữ…
	Ví dụ 1: Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời câu hỏi:
	Bỗng nhận ra hương ổi
	Phả vào trong gió thu
	Sương chùng chình qua ngõ
	Hình như thu đã về
	(Trích Sang thu – Hữu Thỉnh)
	Xác định thể thơ được sử dụng trong đoạn thơ trên?
	Trả lời: Thể thơ được sử dụng trong đoạn thơ trên là thể thơ ……
	Ví dụ 2: Xác định thể thơ của đoạn trích sau:
	Trời xanh đây là của chúng ta
	Núi rừng đây là của chúng ta
	Những cánh đồng thơm mát
	Những ngả đường bát ngát
	Những dòng sông đỏ nặng phù sa
	Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất
	Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
	Những buổi ngày xưa vọng nói về
	Trả lời: Thể thơ tự do
	XIV. Xác định nội dung, chi tiết chính có liên quan đến văn bản
	CHUYÊN ĐỀ: KĨ NĂNG LÀM VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
	I. NGHỊ LUẬN XÃ HỘI VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ
	1. Kiến thức cơ bản:
	a. Phạm vi nghị luận:
	- Vấn đề nhận thức: lí tưởng, mục đích sống…
	- Vấn đề về cách ứng xử, đối nhân xử thế của con người trong cuộc sống
	b. Xác định nội dung, vấn đề cần nghị luận
	- Thao tác lập luận: GT, PT, CM, BL,…
	- Phạm vi dẫn chứng: doanh nhân, danh nhân, anh hùng lịch sử,…
	2. Kĩ năng làm bài:
	a. Phân tích đề:
	b. Lập dàn ý:
	3. Bài tập vận dụng:
	ĐỀ 1: Từ đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về vai trò của sự trung thực trong thành công của mỗi người.
	Đề 3: Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc – hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của tình yêu thương trong cuộc sống.
	II. NGHỊ LUẬN XÃ HỘI VỀ HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG
	1. Kiến thức cơ bản:
	a. Phạm vi nghị luận:
	d. Phạm vi dẫn chứng: trong cuộc sống
	2. Kĩ năng làm bài:
	a. Phân tích đề:
	b. Lập dàn ý:
	3. Bài tập vận dụng:
	ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ
	Đọc đoạn trích:
	 I. Mở bài:
	II. Thân bài:
	1. Nhân vật Mị trước khi về làm dâu
	2. Cuộc sống của Mị khi ở nhà Thống lí Pá Tra
	3. Sức sống tiềm tàng của Mị
	4. Thoát khỏi cuộc đời khổ cực
	5. Nghệ thuật
	III. Kết bài
	CHUYÊN ĐỀ:
	RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VIẾT MỞ BÀI VÀ KẾT BÀI TRONG LÀM VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
	PHẦN I: CÁCH MỞ BÀI:
	Mở bài gián tiếp:
	Có những “bài ca không bao giờ quên”, cũng có những năm tháng chiến tranh không phai mờ trong ký ức. Cùng với khí thế sôi sục của những năm mưa bom bão đạn, văn học, với sứ mệnh thiêng liêng của nó đã khắc tạc một cách sống động tượng đài của những chiến sĩ anh hùng kiên trung. Để ngày hôm nay lòng ta không khỏi bùi ngùi xúc động khi đọc lên những câu thơ bất hủ trong áng thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng.  


	Năm 1945, nạn đói khủng khiếp xảy ra lan tràn khắp nơi, người chết như rạ, người sống cũng dật dờ như những bóng ma. Tràng là một người xấu xí thô kệch, ế vợ, sống ở xóm ngụ cư. Tràng làm nghề kéo xe bò thuê và sống với một mẹ già. Một lần kéo xe thóc Liên đoàn lên tỉnh, Tràng đã quen với môt cô gái. Vài ngày sau gặp lại, Tràng không còn nhận ra cô gái ấy, bởi vẻ tiều tụy, đói rách làm cô đã khác đi rất nhiều. Tràng đã mời cô gái một bữa ăn, cô gái liền ăn một lúc bốn bát bánh đúc. Sau một câu nói nửa thật, nửa đùa, cô gái đã theo anh về nhà làm vợ. Việc Tràng nhặt được vợ đã làm cả xóm ngu cư ngạc nhiên, nhất là bà Cụ Tứ ( mẹ Tràng ) cũng không khỏi bàng hoàng ngạc nhiên và lo lắng nhưng rồi bà cụ cũng đã hiểu ra và chấp nhận người con dâu ấy. Trong "bữa cơm" đón nàng dâu mới là nồi cháo cám bà cụ Tứ dành cho nàng dâu nhân bữa cơm đón nàng dâu mới với tấm lòng độ lượng, bao dung. Tác phẩm kết thúc ở chi tiết vào buổi sáng hôm sau tiếng trống thúc thuế dồn dập, quạ đen bay vù như mây đen. Thị nói về chuyện Việt Minh phá kho thóc Nhật và Tràng nhớ lại hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới hôm nào.
	PHẦN ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
	Đọc đoạn trích sau:
	Cảm nhận của anh/ chị về vẻ đẹp độc đáo của sông Hương qua đoạn văn sau:


